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LỜI CÁM ƠN
Trong quá trình xây dựng đề tài “Phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền”, Nhóm nghiên cứu đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các tổ chức, cá nhân.

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhóm nghiên cứu làm việc, kể từ khi xét duyệt chủ đề nghiên cứu cũng như trong quá trình triển khai đề tài.
Chúng tôi gửi lời cám ơn đến các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội và Báo Nhân dân đã tham gia nghiệm thu, góp ý kiến để Ban nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện Đề tài.
Nhóm nghiên cứu cũng mong muốn thể hiện sự cám ơn sâu sắc đến các tổ chức bảo hiểm tiền gửi quốc tế (đặc biệt là Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Mỹ) đã hỗ trợ, cung cấp thông tin phục vụ đề tài.
Đặc biệt, với vai trò là Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, chúng tôi mong muốn gửi lời cám ơn đến các thành viên tham gia Đề tài và gia đình. Tinh thần làm việc tập thể, sự nỗ lực của các thành viên, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, là nhân tố cốt lõi mang lại kết quả ngày hôm nay của Đề tài nghiên cứu.
THAY MẶT NHÓM NGHIÊN CỨU
TRƯỞNG BAN NGHIÊN CỨU
Ths. Phan Thị Thanh Bình

LỜI NÓI ĐẦU
Sự cần thiết và mục đích của đề tài 

Hầu hết các cuộc điều tra về tài chính ngân hàng tiến hành trên toàn thế giới cho thấy một phần lớn dân số không có đủ kiến ​​thức, thậm chí là kiến thức cơ bản, để hiểu về sản phẩm tài chính và rủi ro liên quan các sản phẩm tài chính. Một phần lớn các cá nhân không lập kế hoạch cho tương lai và không thực hiện hiệu quả quyết định quản lý tài chính của họ OECD (2013). Như cuộc khủng hoảng toàn cầu đã cho thấy, điều này đã có tác động tiêu cực đến sự ổn định của hệ thống tài chính và nền kinh tế cũng như đến từng cá nhân hoặc hộ gia đình, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Vì vậy, đòi hỏi các quốc gia phải có các chương trình phổ biến kiến thức về tài chính, ngân hàng nhằm bảo vệ người tiêu dùng tài chính, đặc biệt là người gửi tiền. Các chương trình này sẽ hỗ trợ bảo vệ người gửi tiền hiệu quả, có thể làm giảm hậu quả xấu của các cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai bằng cách giúp các cá nhân sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy tạo việc làm mới và giảm nghèo.

Tại Việt Nam hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng, đã xuất hiện những sản phẩm dịch vụ ngân hàng phức tạp khiến ngay cả những người ở đô thị, có nền tảng kiến thức cũng gặp khó khăn trong việc nắm vững các kiến thức nói trên. Trong khi đó, bên cạnh hoạt động tín dụng chính thức thì tín dụng đen cũng chiếm tỷ trọng khá lớn. Thời gian vừa qua đã xảy ra hàng loạt các vụ đổ vỡ tín dụng đen gây hậu quả xấu cho nền kinh tế. Trong khi đó, Việt Nam chưa có chương trình hỗ trợ người dân kiến thức về tài chính ngân hàng. Vì vậy, việc phổ biến kiến thức về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tới người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn là rất cần thiết. 

Với vai trò là cơ quan bảo vệ người gửi tiền, hiện nay Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn chưa triển khai chương trình giáo dục, phổ biến kiến thức cho người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tập trung xây dựng đề tài nghiên cứu ứng dụng “Phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền” với mục đích các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm cơ sở để BHTGVN triển khai chương trình đào tạo kiến thức sử dụng dịch vụ ngân hàng cho người dân, đồng thời làm cơ sở xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông của BHTGVN.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: việc phổ biến kiến thức về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Phạm vi nghiên cứu: 

· Lý thuyết chung về phổ biến kiến thức tài chính

· Kinh nghiệm của một số tổ chức bảo hiểm tiền gửi quốc tế về phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi
· Thực trạng về phổ biến kiến thức ngân hàng tại Việt Nam

· Đưa ra các đề xuất, kiến nghị

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được áp dụng ở đây là phương pháp phân tích so sánh kết hợp với các phương pháp thống kê và phân tích kinh tế. Đồng thời thu thập, nghiên cứu và phân tích tài liệu, số liệu trên các báo cáo, nghiên cứu và xử lý tài liệu bằng phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, hệ thống hoá khái quát hóa để làm rõ vấn đề đặt ra.

Kết cấu của đề tài nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được chia làm 4 chương:

· Chương 1: Lý thuyết chung về phổ biến kiến thức tài chính
· Chương 2: Kinh nghiệm triển khai phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của một số tổ chức bảo hiểm tiền gửi quốc tế
· Chương 3: Thực trạng các chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam và đề xuất nội dung khảo sát mức độ hiểu biết về tài chính và bảo hiểm tiền gửi
· Chương 4: Đề xuất, kiến nghị
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ 
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH
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1.1 Khái niệm hiểu biết tài chính và phổ biến kiến thức tài chính 

1.1.1 Hiểu biết tài chính

Theo OECD/INFE (2012), “Hiểu biết tài chính” được định nghĩa là tổng hợp nhận thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi tài chính cần thiết để có thể đưa ra được các quyết định tài chính lành mạnh và cuối cùng đạt được lợi ích về tài chính. Diễn giải thêm về định nghĩa này OECD (2013) chỉ ra rằng, hiểu biết tài chính có thể được miêu tả phù hợp với bối cảnh của từng cá nhân/hộ gia đình, bối cảnh kinh tế, tài chính, xã hội. Khái niệm này ban đầu có thể được hiểu từ các nội dung rất cơ bản như hiểu biết về đặc tính và cách sử dụng các sản phẩm tài chính đến các nội dung phức tạp hơn ví dụ như hiểu biết về các khái niệm tài chính và các kỹ năng, thái độ cần thiết nhằm quản lý tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn.
World Bank (2012) định nghĩa “hiểu biết tài chính” bao gồm một loạt các khái niệm từ nhận thức và kiến thức tài chính (các sản phẩm, tổ chức, và khái niệm về tài chính) cho tới các kỹ năng tài chính, như khả năng tính toán lãi gộp; và năng lực tài chính nói chung bao gồm việc quản lý tiền bạc và lên kế hoạch tài chính. 

Bên cạnh định nghĩa chính thức trên, Quỹ giáo dục đầu tư Canada đưa ra chi tiết các yếu tố cấu thành khái niệm “Hiểu biết tài chính”
, cụ thể:

· Hiểu về các sản phẩm tài chính cơ bản mà một cá nhân cần sử dụng trong cuộc sống, bao gồm tài khoản ngân hàng, khoản vay thế chấp, kế hoạch tiết kiệm phục vụ hưu trí và một số khái niệm đầu tư cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ.
· Hiểu các khái niệm tài chính cơ bản như lãi gộp, tỷ suất lợi nhuận, rủi ro, đa dạng hóa rủi ro

· Khả năng thảo luận về tiền và các vấn đề tài chính, kể cả khi các cá nhân không hứng thú về vấn đề này

· Khả năng đưa ra các lựa chọn tài chính đúng đắn về tiết kiệm, tiêu dùng, quản lý nợ trong suốt cuộc đời, ví dụ như việc học tập, bắt đầu đi làm, mua nhà, lập gia đình, chuẩn bị nghỉ hưu và sống phần đời còn lại

· Khả năng đối mặt với các thay đổi có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh tài chính của từng cá nhân, bao gồm các thay đổi liên quan đến nền kinh tế nói chung như khủng hoảng tài chính, thất nghiệp và lạm phát tăng như trong giai đoạn vừa qua

1.1.2 Phổ biến kiến thức tài chính

“Phổ biến kiến thức tài chính” (Financial Education)
 có thể hiểu là “một quá trình trong đó người tiêu dùng/nhà đầu tư cải thiện sự hiểu biết của mình về các sản phẩm tài chính, các khái niệm và rủi ro và thông qua những thông tin, hướng dẫn và/ hoặc lời tư vấn mà phát triển các kỹ năng và niềm tin để dần nhận thức rõ hơn về các rủi ro cũng như cơ hội tài chính, đưa ra các quyết định dựa trên sự hiểu biết đầy đủ thông tin, biết đi đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ, và hành động một cách hiệu quả nhằm cải thiện tình trạng tài chính của mình” (OECD, 2005). 

World Bank (2012) cũng chỉ ra sự khác biệt giữa chương trình phổ biến kiến thức tài chính các một quốc gia thu nhập cao với chương trình phổ biến kiến thức tại các quốc gia thu nhập thấp. 
Tại các nước có thu nhập cao, hiểu biết tài chính thường được xem là phần bổ sung cho công tác bảo vệ người tiêu dùng. Một trong những mục tiêu chính của phổ biến kiến thức tài chính là trang bị cho các cá nhân khả năng định hướng trước hàng loạt sản phẩm tài chính bao gồm lương hưu và thế chấp, để đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này đặc biệt quan trọng sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu khi trách nhiệm lên kế hoạch cho lương hưu được đẩy dần từ khu vực công sang các cá nhân, tức là người dân phải tự lo cho cuộc sống về hưu của mình mà không thể dựa vào ngân sách của nhà nước thêm nữa. 

Ở các nước có thu nhập thấp, phổ biến kiến thức tài chính được hiểu ở mức hạn chế hơn vì những sản phẩm tài chính phức tạp chỉ được sử dụng bởi thiểu số người dân. Vai trò của hiểu biết tài chính chỉ tập trung ở việc làm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính sẵn có. Một đặc điểm khác nhau nữa là người dân ở các nước thu nhập thấp sống dựa vào những doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ. Vì vậy, việc quản lý vốn, kỹ năng quản lý doanh nghiệp lại là một thành tố quan trọng trong vấn đề hiểu biết tài chính chứ không như ở các nước thu nhập cao chỉ đơn thuần tập trung vào việc quản lý tài chính cá nhân. 

Vì vậy, World Bank chia vấn đề hiểu biết tài chính và phổ biến kiến thức tài chính riêng cho hai đối tượng là người tiêu dùng dịch vụ tài chính (ở cả các nước phát triển và đang phát triển), và doanh nhân (chủ yếu ở các nước đang phát triển). 

Trên cơ sở định nghĩa tổng thể nói trên, một số quốc gia đưa ra định nghĩa cụ thể tại nước mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai. Ví dụ, tại Hàn Quốc, “phổ biến kiến thức tài chính là việc người tiêu dùng được nhận các khóa đào tạo, và các dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn khác nhằm có được hiểu biết tốt hơn về các sản phẩm tài chính cũng như là các cơ hội và rủi ro của sản phẩm tài chính” (OECD, 2013). 

Phổ biến kiến thức tài chính hiệu quả mang lại lợi ích cho các cá nhân, nhưng cũng có ích cho các bên liên quan như các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tư nhân. Phổ biến kiến thức tài chính có thể hỗ trợ chính sách mở rộng tài chính bằng cách trang bị những hiểu biết về các dịch vụ tài chính để họ tự tin hơn khi sử dụng chúng. Phổ biến kiến thức tài chính không chỉ giúp người tiêu dùng so sánh các sản phẩm tài chính và đưa ra lựa chọn đúng đắn mà còn khuyến khích tiết kiệm dài hạn và lên kế hoạch tốt cho thời kỳ nghỉ hưu cũng như sử dụng khôn ngoan các khoản tín dụng. Và suy cho cùng, phổ biến kiến thức tài chính đóng góp vào sự phát triển của hệ thống tài chính và thị trường tài chính cũng như thúc đẩy sự cạnh tranh minh bạch giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Ở các quốc gia, phổ biến kiến thức tài chính được coi là phương thức bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả và là công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho các chính sách điều hành. Vì vậy, phổ biến kiến thức tài chính được xác định là vấn đề quan trọng trong nỗ lực cải cách hệ thống tài chính nói chung.  

Tuy nhiên, phổ biến kiến thức tài chính đòi hỏi công sức và nguồn lực rất lớn nên phải đảm bảo tính hiệu quả lâu dài của các chương trình. Cùng lúc đó, các chính phủ cũng nhận thức được rằng cần phải thiết lập những khung pháp lý vững chắc để có thể tiến hành các chương trình phổ biến kiến thức tài chính, vốn đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các chiến lược được xây dựng cẩn trọng và phối hợp chặt chẽ sẽ đạt được những mục tiêu hiệu quả và tránh trùng lặp nguồn lực trong khi đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan.   

Vào năm 2003, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) bắt đầu một dự án liên chính phủ với mục tiêu cung cấp các phương cách nhằm cải thiện vấn đề phổ biến kiến thức tài chính, hay trên phạm vi rộng hơn có thể gọi là phổ biến kiến thức tài chính và nâng cao tiêu chuẩn về sự hiểu biết tài chính thông qua việc phát triển các nguyên tắc chung về sự hiểu biết tài chính. Tháng 3/2008, OECD khai trương Cổng quốc tế về phổ biến kiến thức tài chính, trong đó bao gồm các thông tin và nghiên cứu về các chương trình phổ biến kiến thức tài chính trên khắp thế giới.  

Tháng 11/2010, Ngân hàng thế giới khởi động chương trình toàn cầu về Bảo vệ người tiêu dùng và Hiểu biết tài chính. Mục tiêu của chương trình là nhằm giúp các quốc gia đạt được những cải thiện đo lường được trong việc bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ tài chính. Chương trình toàn cầu này tập trung vào bốn nhiệm vụ như sau:

· Làm cho các thông tin về tài chính trở nên dễ hiểu và có thể so sánh được để người tiêu dùng dịch vụ tài chính có thể đạt được lợi ích tối đa khi sử dụng

· Cải thiện các tập quán kinh doanh nhằm đảm bảo rằng các tập quán mang tính lợi dụng người tiêu dùng phải bị cấm, và các trung gian tài chính phải được quản lý hiệu quả

· Cung cấp phương thức cho người tiêu dùng để họ có thể sửa chữa nhanh chóng và dễ dàng khi các tổ chức tín dụng mắc lỗi

· Giúp người tiêu dùng học cách sử dụng các dịch vụ tài chính một cách tự tin 

Chương trình toàn cầu có sự tham gia của các cơ quan từ khối công cho đến khối tư – các cơ quan giám sát, các hiệp hội ngành nghề và các tổ chức người tiêu dùng – nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng quốc gia. Chương trình này tập trung vào 3 loại dịch vụ tài chính – tín dụng, tiết kiệm và hệ thống thanh toán – và tìm cách củng cố quyền lọi của người tiêu dùng và tăng cường phổ biến kiến thức tài chính. 
1.2 Mục tiêu của phổ biến kiến thức tài chính

1.2.1 Tổng quan về mục tiêu của phổ biến kiến thức tài chính
Không có một mô hình xác định mục tiêu áp dụng chung cho tất các các chương trình phổ biến kiến thức tài chính. Thực tế, mục tiêu chính của bất kỳ chương trình phổ biến kiến thức mang tầm quốc gia nào cũng phải được nghiên cứu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và phải phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia, bao gồm trình độ phát triển của hệ thống tài chính cũng như khung quy định pháp lý và đặc điểm thị trường. Theo đó, ở một số quốc gia mới nổi, mục tiêu chính của chương trình quốc gia đối với phổ biến kiến thức tài chính là nhằm hỗ trợ chương trình mở rộng tài chính (financial inclusion), ví dụ như tại Ấn Độ, Indonesia, và Mexico. Trong khi đó, tại các quốc gia khác, mục tiêu lại thường nhắm tới trang bị hiểu biết về tài chính cho người tiêu dùng dịch vụ tài chính và giúp họ xử lý các vấn đề liên quan tới tài chính và kinh tế - xã hội.  

Các quốc gia xác định mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính theo những cách thức khác nhau, và OECD (2013) tổng kết một số cách tiếp cận như sau:

· Hầu hết các nước xác định những khu vực chính sách và/ hoặc các nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể, theo nhu cầu về giáo dục tài chính của quốc gia đó. Trong trường hợp này, chương trình có thể tập trung vào các nội dung như lên kế hoạch nghỉ hưu, tín dụng, tiết kiệm, các khoản vay hộ gia đình, hoặc xác định các nhóm ưu tiên như thanh thiếu niên (ở trường học), những người thất nghiệp, những người nghỉ hưu, hoặc những đối tượng thiệt thòi…

· Một số nước khác tập trung xác định những ưu tiên chính sách trong tương lai: từ việc sử dụng quan điểm phân tích rủi ro trong các vấn đề về tiết kiệm và vay mượn của hộ gia đình, tỉ lệ đầu tư (ví dụ như ở Nam Phi), cho tới quan điểm vòng đời - tìm cách giải quyết những nhu cầu về hiểu biết tài chính của từng cá nhân hay hộ gia đình tại những thời điểm quan trọng của vòng đời tài chính của họ. 

· Cũng có những nước tập trung vào mục tiêu chung của các chương trình chính sách công. Điều này nhấn mạnh nhu cầu tạo một nền tảng nơi mà các bên liên quan có thể phối hợp với nhau nhằm đạt được các mục tiêu chung hoặc thiết lập một hệ thống quản lý cho việc thực thi tổng thể các chính sách công, ví dụ như chương trình phổ biến kiến thức tài chính với chương trình mở rộng tài chính, hoặc chương trình bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính. 

Về các nhóm đối tượng mục tiêu, hầu hết các chính phủ xác định toàn dân là đối tượng mục tiêu của các chương trình quốc gia, nhưng bên cạnh đó cũng xác định những nhóm đối tượng ưu tiên cụ thể. Trong số 35 nước trả lời khảo sát của OECD/INFE
 vào năm 2012, có tới hơn một nửa (52%) cho biết mục tiêu phổ biến kiến thức tài chính nước họ là tới toàn dân, 18% cho biết thêm rằng ngoài mục tiêu toàn dân họ cũng tập trung vào một số nhóm đối tượng nhất định. Giới trẻ (thanh thiếu niên) thường là nhóm đối tượng ưu tiên của đa số các chương trình quốc gia hiện nay trên thế giới. Các nhóm đối tượng thiệt thòi (dễ bị tổn thương) cũng thường là mục tiêu của các chương trình phổ biến kiến thức tài chính, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng quốc gia. Ví dụ, chương trình hướng tới phụ nữ (ở Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Ả rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ), người nhập cư (Canada, Indonesia, và Mexico), các doanh nhân (Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Hà Lan, Ả rập Xê-út và Tây Ban Nha), công nhân, những người có thu nhập thấp và người già (Brazil, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ).  

Việc xác định các nhóm mục tiêu có thể rất cụ thể, với việc phân chia theo lứa tuổi, ví dụ như nhóm người trưởng thành, chia ra các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở nghề nghiệp hoặc tình trạng gia đình hoặc theo nhu cầu đặc biệt nào đó. Ví dụ, chiến lược quốc gia của Ấn Độ về phổ biến kiến thức tài chính hướng tới các nhóm người khuyết tật và của Mexico là những người di cư sang Mỹ, Trung Quốc cũng lên kế hoạch tập trung vào những người dân ở nông thôn, Brazil và Mexico nhắm tới những người hưởng phúc lợi xã hội. Các nước có thể sử dụng quan điểm vòng đời, xác định đối tượng mục tiêu trên cơ sở xác định thời điểm phát sinh nhu cầu tài chính cụ thể trong đời của đối tượng mục tiêu. Những thời điểm này có thể là lúc vào đại học, kết hôn, mua nhà, li dị, sinh con, hoặc thất nghiệp. 

Các nước xác định nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể theo nhiều cách khác nhau. Những nhóm dễ bị tổn thương hoặc có mức độ ưu tiên cao có thể được xác định nhờ kết quả khảo sát về hiểu biết tài chính hoặc trên cơ sở những sáng kiến chính trị, ví dụ như liên quan tới các chương trình mở rộng tài chính hoặc chương trình bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính (nếu các chương trình này đã xác định nhóm đối tượng mục tiêu). 

1.2.2 Xác định mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính ở một số quốc gia

Mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Mỹ:
Mối quan hệ giữa lợi ích tài chính cá nhân và sự ổn định của nền kinh tế là động lực để các cơ quan chính quyền ở Mỹ phối hợp phát triển và thực hiện một chiến lược mang tầm quốc gia nhằm cải thiện kỹ năng, kiến thức và hành vi của người tiêu dùng Mỹ. Ủy ban Phổ biến kiến thức và Hiểu biết Tài chính được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu đó. 
Năm 2006, Ủy ban xây dựng chiến lược quốc gia đầu tiên có tên “Nắm lấy tương lai: Chiến lược quốc gia đối với vấn đề hiểu biết tài chính” bao gồm những mục tiêu sau: 

· Xây dựng nhận thức của người dân về những nguồn lực hiện có;
· Phát triển những tài liệu có mục tiêu và được thiết kế theo nhu cầu, chiến lược phổ biến cụ thể;
· Bước đầu xây dựng các mối hợp tác hiệu quả;
· Hỗ trợ nghiên cứu và đánh giá các chương trình phổ biến kiến thức tài chính. 

Năm 2009, Ủy ban tiến hành rà soát và cập nhật Chiến lược 2006, và vào năm 2011 cho ra đời một chiến lược mới xác định 5 lĩnh vực hành động cơ bản – chính sách, giáo dục, thực hành, nghiên cứu, và phối hợp. Bốn mục tiêu chính của Chiến lược 2011 bao gồm: 

· Tăng cường nhận thức và khả năng tiếp cận với phổ biến kiến thức tài chính;
· Xác định và xây dựng cơ chế phối hợp các cơ quan liên quan;
· Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phổ biến kiến thức tài chính;
·  Xác định, củng cố và chia sẻ kinh nghiệm.
Trong nỗ lực thực hiện Chiến lược 2011 và cụ thể hóa mục tiêu hành động, năm 2012, Ủy ban tập trung phổ biến kiến thức tài chính cho thanh thiếu niên Mỹ thông qua một sáng kiến có tên gọi “Bắt đầu sớm để thành công trong trong lĩnh vực tài chính”.
Mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Hàn Quốc:
Như đã đề cập ở mục 1.1, tại Hàn Quốc, khái  niệm phổ biến kiến thức tài chính được cụ thể hóa là việc người tiêu dùng dịch vụ tài chính được tham gia các khóa đào tạo và nhận các dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin khác, nhằm hiểu biết hơn về các sản phẩm tài chính cũng như các yếu tố cơ hội hay rủi ro kèm theo. 

Do thiếu hiểu biết về tài chính nên nhiều người Hàn Quốc đã phải gánh chịu mất mát về tiền bạc trong những giai đoạn khó khăn như đợt thắt chặt tín dụng năm 2003, vỡ bong bóng tín dụng do nợ vào năm 2008, thua lỗ đầu tư do trái phiếu thứ cấp của các ngân hàng tiết kiệm năm 2011… Việc chênh lệch về hiểu biết thông tin giữa các tổ chức tài chính và khách hàng cá nhân là nguyên nhân quan trọng trong việc gây ra thua lỗ cho người tiêu dùng. 

Nhằm giải quyết những vấn đề này, các cơ quan chính quyền tại Hàn Quốc đã thống nhất thiết lập một hệ thống tài chính công bằng và hệ thống bảo vệ người tiêu dùng tài chính với việc phổ biến kiến thức tài chính để tăng cường hiểu biết cho người tiêu dùng. Chính phủ Hàn Quốc cam kết thúc đẩy phổ biến kiến thức tài chính một cách có tổ chức và theo nhu cầu cụ thể, dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong nền giáo dục quốc dân. Mục tiêu quốc gia của Hàn Quốc là tập trung vào mở rộng tài chính tới các đối tượng người dân; bảo vệ và tiếp sức người tiêu dùng. Kế hoạch Hoạt động Phổ biến Kiến thức Tài chính tập trung vào củng cố năng lực cho người tiêu dùng tài chính và thúc đẩy chương trình mở rộng tài chính. 

Mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines:
Tại Philippines, Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC) xây dựng một chương trình nhằm nâng cao hiểu biết tài chính của đối tượng thanh thiếu niên. Việc thực hiện chương trình dựa trên cơ sở phối hợp với Bộ Giáo dục, tích hợp với nội dung chương trình học ở bậc trung học phổ thông về vấn đề tiết kiệm và về bảo hiểm tiền gửi. Điều này tạo tiền đề cho sự ra đời của Dự án PDIC - Phát triển Chương trình giáo dục thanh thiếu niên trung học – một ý tưởng xuất phát từ việc cho rằng thanh thiếu niên là nhân tố thay đổi, là những người sẽ nắm lấy tương lai của đất nước.  

Chương trình được định hướng hoàn thành những mục tiêu sau: 

Mục tiêu dài hạn là nhằm nuôi dưỡng nhận thức về tiết kiệm trong giới thanh thiếu niên và đóng góp vào nỗ lực chung nhằm làm tăng tỉ lệ tiết kiệm của đất nước Philippines, gia tăng hình thành vốn cho đầu tư. 

Mục tiêu ngắn hạn của chương trình bao gồm:

· Bắt đầu một chiến dịch giáo dục hiểu biết tài chính nhắm tới thanh thiếu niên; 

· Thiết kế một chiến dịch mang tính tự duy trì, tiết kiệm chi phí cho chính phủ; 

· Gieo mầm nhận thức tiết kiệm trong thanh thiếu niên, để về lâu dài nhờ tỉ lệ tiết kiệm gia tăng mà đất nước có thêm nguồn lực phát triển kinh tế.

Mục tiêu chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Malaysia:
Tại Malaysia, Ngân hàng trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia) là cơ quan chủ trì việc phổ biến kiến thức tài chính cho người dân. Trong bối cảnh hệ thống tài chính vẫn còn nhiều hạn chế như sự bất đối xứng về mặt thông tin, hiểu biết tài chính thấp, gian lận tài chính,… người tiêu dùng phải tự nâng cao trách nhiệm đối với lợi ích tài chính của mình, cần có sự hiểu biết đầy đủ về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, hiểu những quyền và nghĩa vụ của mình trong các giao dịch tài chính và thực thi quyền của mình khi cần. 

Chiến lược về phổ biến kiến thức tài chính của Malaysia do Ngân hàng trung ương chủ trì nhằm thực hiện các mục tiêu:

· Tăng cường năng lực cho người tiêu dùng tài chính để họ có thể ra những quyết định hiểu biết và tự tin.

· Duy trì niềm tin dài hạn của người dân vào các thị trường tài chính.

· Giảm thiểu những rủi ro liên quan tới những giao dịch tài chính.

· Làm cân đối hơn mối tương quan giữa người tiêu dùng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

· Tạo môi trường thuận lợi phát triển ngành tài chính ngân hàng 

Trên cơ sở đó, Ngân hàng trung ương Malaysia triển khai chiến lược quốc gia theo 3 hướng mục tiêu với 3 nhóm đối tượng cụ thể:

· Cung cấp thông tin: những thông tin cơ bản về các sản phẩm và dịch vụ tài chính được phổ biến dưới các hình thức website, tờ rơi, sách hướng dẫn, ấn phẩm…. Đối tượng hưởng lợi là toàn thể người dân tại đất nước. 

· Chương trình phổ cập kiến thức: được tổ chức dưới dạng những buổi hội thảo, đào tạo ngắn…. dành cho nông dân, phụ nữ, sinh viên đại học, những đối tượng thiệt thòi…

· Chương trình giáo dục phổ thông: Giáo dục kỹ năng quản lý tiền bạc dưới dạng các môn học được thực hiện với sự phối hợp của Bộ giáo dục và các tổ chức tài chính dành cho các học sinh trung học.  

1.3 Cơ sở pháp lý điều chỉnh chương trình Phổ biến kiến thức tài chính 

1.3.1 Tổng quan về cơ sở pháp lý điều chỉnh chương trình Phổ biến kiến thức tài chính

Chương trình phổ biến kiến thức tài chính có thể được triển khai ở quy mô quốc gia với sự tham gia của nhiều cơ quan, bao gồm các bộ ngành thuộc chính phủ và các cơ quan trực thuộc, các tổ chức hiệp hội, các đơn vị tư nhân. Vì vậy, để triển khai có hiệu quả chương trình Phổ biến kiến thức tài chính, cần có cơ sở pháp lý phù hợp với đặc thù của từng quốc gia. Theo kết quả nghiên cứu của Nhóm tham gia đề tài, Chương trình phổ biến kiến thức tài chính có thể được điều chỉnh bởi cơ sở pháp lý như sau:

· Chương trình phổ biến kiến thức tài chính quy mô quốc gia có thể được điều chỉnh bởi Luật, cơ sở pháp lý cao nhất. Thông thường các nước có Luật sẽ xây dựng một chiến lược quốc gia để cụ thể hóa các định hướng và phương pháp triển khai. Theo báo cáo của OECD (2013), hiện nay có 45 quốc gia đã xây dựng Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính và nhiều quốc gia khác đang dự kiến xây dựng Chiến lược này. Đồng thời, hầu hết chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại các quốc gia G20 được triển khai trên cơ sở pháp lý cao nhất.

· Chương trình phổ biến kiến thức tài chính cũng có thể được điều chỉnh bằng văn bản dưới Luật. Văn bản dưới Luật có thể là Nghị định (hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng tài chính) hoặc Quyết định của Thủ tướng. Theo báo cáo của Nhóm làm việc về chương trình đào tạo tài chính Slovenia (2010), quốc gia này áp dụng cơ sở pháp lý như trên.

· Cơ sở pháp lý có thể ở mức thấp hơn, ví dụ như Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các cơ quan thực hiện. Tuy nhiên, Biên bản ghi nhớ không có tính pháp lý cao, thường được ký kết giữa các cơ quan thực hiện một chương trình cụ thể và không điều chỉnh được một kế hoạch tổng thể ở tầm quốc gia.

1.3.2 Cơ sở pháp lý về phổ biến kiến thức tài chính tại một số quốc gia 
Tổng quan về cơ sở pháp lý điều chỉnh chương trình quốc gia về đào tạo kiến thức tài chính tại Mỹ, Hàn Quốc, Philippines và Malaysia được tổng hợp tại Bảng 1

Bảng 1: Cơ sở pháp lý điều chỉnh chương trình
phổ biến kiến thức tài chính quốc gia
	TT
	Quốc gia
	Cơ sở pháp lý

	1
	Mỹ
	Luật giao dịch tín dụng chính sách và công bằng năm 2003 quy định việc thành lập Ủy ban phổ biến kiến thức tài chính.

Đạo luật Dodd-Frank về bảo vệ người tiêu dùng và cải cách phố Wall năm 2010 quy định chi tiết hơn về việc lãnh đạo, triển khai chương trình

Các chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính trong từng thời kỳ

	2
	Hàn Quốc
	Luật bảo vệ người tiêu dùng tài chính Hàn Quốc giao nhiệm vụ đào tạo kiến thức tài chính cho Chính phủ

Ủy ban giám sát tài chính quốc gia xây dựng và phê duyệt “Kế hoạch triển khai Đào tạo tài chính”, đưa ra định hướng triển khai chương trình phổ biến kiến thức tài chính

	3
	Philippines
	Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty BHTG Philippines và các tổ chức có liên quan

	4
	Malaysia
	Kế hoạch cải cách kinh tế do Chính phủ phê duyệt có nội dung triển khai chương trình phổ biến kiến thức tài chính

Kế hoạch tổng thể khu vực tài chính hàng năm 


Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp từ nhiều nguồn
Có thể thấy tại hai quốc gia phát triển là Mỹ và Hàn Quốc, nội dung phổ biến kiến thức tài chính đã được đưa vào Luật. Điều này tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham gia. Trong khi đó, tại Philippines và Malaysia, cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động này ở mức thấp hơn.

Cơ sở pháp lý tại Mỹ 

Ủy ban đào tạo kiến thức tài chính, cơ quan chính thức được giao nhiệm vụ triển khai Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính, được thành lập trên cơ sở Luật giao dịch tín dụng chính sách và công bằng năm 2003. Vào năm 2010, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và nước Mỹ thực hiện cải cách tổng thể hệ thống tài chính, Đạo luật Dodd Frank đã quy định cụ thể hơn sự tham gia của Văn phòng bảo vệ tài chính người tiêu dùng (CFPB) vào chương trình phổ biến kiến thức tài chính. 

Bên cạnh Luật, Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện. Năm 2006, Ủy ban đào tạo kiến thức tài chính đã ban hành bản chiến lược đầu tiên với tên gọi “Làm chủ tương lai: Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính”. Nội dung chính của bản chiến lược này là: i) tổng kết thực trạng hiểu biết tài chính của người dân; và ii) đề xuất 4 lĩnh vực chiến lược để tăng cường hiểu biết tài chính. Năm 2009, Ủy ban tiếp tục cập nhật và hoàn thiện Chiến lược đã được ban hành năm 2006 và hoàn thành một bản chiến lược mới vào năm 2011 với chủ đề “Tăng cường thành công tài chính tại Mỹ: Chiến lược quốc gia phổ biến kiến thức tài chính”. 

Luật và các Chiến lược quốc gia là cơ sở pháp lý quan trọng để định hướng, triển khai và đảm bảo hiệu quả chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Mỹ.
Cơ sở pháp lý tại Hàn Quốc

Theo OECD (2013), khái niệm phổ biến kiến thức tài chính tại Hàn Quốc được đề cập chính thức trong Luật bảo vệ người tiêu dùng, theo đó nhiệm vụ đào tạo kiến thức tài chính cho người dân được Quốc hội giao cho Chính phủ. Đồng thời, Luật cũng quy định Hàn Quốc cần triển khai các chương trình phổ biến kiến thức một cách tổng thể và chuyên biệt vì lợi ích của người dân Hàn Quốc. 
Trên cơ sở Luật, Hàn Quốc cũng xây dựng Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính để triển khai. Chiến lược có tên gọi “Kế hoạch triển khai Đào tạo tài chính” được Ủy ban giám sát tài chính quốc gia xây dựng và phê duyệt trong đó đưa ra các mục tiêu, yêu cầu cần đạt được và phương thức triển khai. Đồng thời, Ủy ban giám sát tài chính cũng ban hành các hướng dẫn và bộ tài liệu chuẩn nhằm triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.
Cơ sở pháp lý tại Philippines

Chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines nằm trong kế hoạch tổng thể tăng cường khả năng tiếp cận tài chính (financial inclusion) cho người dân Philippines. Làm cơ sở triển khai, các cơ quan có liên quan ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), trong đó nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên có liên quan. 

Cụ thể, năm 2005, Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ giáo dục và đào tạo Philippines với nội dung xây dựng Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo về hiểu biết tài chính và tiết kiệm. Bên cạnh đó, Philippines cũng ký kết MOU với các hiệp hội giáo dục và đào tạo nhằm triển khai chương trình. Sau đó, đến năm 2009, PDIC tiếp tục ký kết MOU với NHTW Philippines và các hiệp hội ngân hàng và tín dụng (đại diện cho ngành ngân hàng) để triển khai chương trình “Trở thành người tiết kiệm thông minh”.
Như vậy, cơ sở pháp lý hiện tại ở Philippines còn ở mức khá thấp. Tuy nhiên, vào tháng 7/2013, một nghị sĩ quốc hội Philippines đã soạn thảo và đề xuất với Quốc hội phê duyệt Dự luật tăng cường hiểu biết tài chính
. Mặc dù dự luật vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, nhưng, việc trình dự luật trên đã thể hiện quan tâm của công luận Philippines đối với vấn đề phổ biến kiến thức tài chính và trong tương lai có thể tạo nền tảng vững chắc hơn cho chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines.

Cơ sở pháp lý tại Malaysia

Vấn đề phổ biến kiến thức tài chính tại Malaysia được quy định tại Kế hoạch cải cách kinh tế năm 2010 – 2020 do Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Chính phủ quy định chương trình này sẽ do Ngân hàng trung ương Malaysia chịu trách nhiệm điều phối, và sẽ được thực hiện theo hình thức công tư phối hợp.

Để triển khai Kế hoạch cải cách nói trên, Chính phủ cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách khu vực tài chính giai đoạn 2011-2020 trong đó quy định cụ thể hơn về việc triển khai chương trình phổ biến kiến thức cũng như khẳng định vai trò quan trọng của việc tăng cường hiểu biết về tài chính của người dân với việc duy trì ổn định tài chính.

1.4 Các cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính
1.4.1 Tổng quan về các cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính
Nhằm nâng cao hiểu biết của người dân để bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng dịch vụ tài chính, từ đó góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng, việc phổ biến kiến thức tài chính tới người dân là việc làm rất cần thiết, được nhiều nước xác định như một chương trình mang tính chiến lược quốc gia, bên cạnh những nỗ lực cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. 

Theo OECD/INFE (2012), một chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính là “một cách tiếp cận phối hợp mang phạm vi toàn quốc gia đối với vấn đề phổ biến kiến thức tài chính bao gồm một khung chương trình được thiết kế phù hợp, trong đó:

· Ghi nhận tầm quan trọng của phổ biến kiến thức tài chính – có thể là ghi nhận trong các văn bản pháp luật chính thức – và xác định ý nghĩa và phạm vi ở tầm quốc gia trong mối tương quan với nhu cầu của chính quốc gia đó.

· Xác định sự hợp tác của các bên liên quan cũng như xác định cơ quan chủ trì hay hội đồng/ cơ quan điều phối. 

· Thiết lập một lộ trình nhằm đạt được mục tiêu cụ thể và xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

· Cung cấp khung hướng dẫn áp dụng cho các chương trình phổ biến kiến thức cụ thể nhằm đóng góp hiệu quả và phù hợp cho chiến lược quốc gia. 

Việc phổ biến kiến thức tài chính mang tầm chiến lược quốc gia thường có sự tham gia của các cơ quan khác nhau, bao gồm các cơ quan nhà nước và những tổ chức khác từ khu vực tư nhân, tổ chức phi chính phủ. Vì đặc điểm dài hạn của việc phổ biến kiến thức tài chính và sự tham gia của nhiều tổ chức nên chính phủ các quốc gia đặc biệt lưu tâm tới cơ chế quản lý hiệu quả và phối hợp chặt chẽ.   

Cơ quan chủ trì

Các quốc gia có chương trình phổ biến kiến thức tài chính được tổ chức theo các cách khác nhau. Tuy nhiên, luôn cần có một cơ quan chủ trì toàn bộ chương trình. Điều này rất quan trọng bởi nó sẽ là yếu tố đảm bảo sự tham gia chính thức, dù ít hay nhiều, của các bên liên quan từ khu vực công, tư và dân sự và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên. Vì vậy, cơ quan chủ trì phải có đầy đủ nguồn lực và quyền hạn để có thể điều phối được các công việc giữa các bên.  

Tại một số quốc gia, các cơ quan phụ trách vấn đề tài chính thường tự mình làm chủ trì các chương trình phổ biến kiến thức tài chính. Ví dụ ở Anh (Cơ quan dịch vụ tài chính), New Zealand (Ủy ban về hiểu biết tài chính và lương hưu), Séc (Bộ tài chính), Hà Lan (Bộ tài chính), và một số quốc gia khác là ngân hàng trung ương (Malaysia, Columbia và Bồ Đào Nha). 

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp chính phủ thành lập riêng một ban chuyên trách (chủ trì) vấn đề phổ biến kiến thức tài chính. Việc chỉ định cơ quan chủ trì còn liên quan trực tiếp tới danh mục trách nhiệm và phải có sự đồng thuận của nhiều bộ ngành khác nhau. Ví dụ ở Canada và Mỹ, chính phủ thành lập một Ban chuyên trách vấn đề phổ biến kiến thức tài chính. 

Các bên liên quan

Các chương trình mang tầm quốc gia thường có sự tham gia của các cơ quan công quyền, thường là chính phủ (Bộ tài chính), Ngân hàng trung ương và các Cơ quan điều tiết/ giám sát. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chỉ có một cơ quan duy nhất phụ trách vấn đề này, ví dụ cơ quan điều tiết - Australia (Ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia), cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tài chính – Ireland (Cục bảo vệ người tiêu dùng quốc gia) và chính phủ - Canada (Bộ Tài chính), Hà Lan (Bộ Tài chính), New Zealand (Ủy ban về hiểu biết tài chính và lương hưu).  

Ở nhiều nước, bên cạnh một cơ quan giữ vai trò chỉ đạo, hầu hết các quốc gia có hai hoặc hơn hai tổ chức cùng thực hiện chương trình. Điều này giải thích tại sao cần phải có cơ chế phối hợp chính thức và rõ ràng. Đặc biệt đối với nhiều quốc gia nơi các cơ quan chính quyền chưa quen với các chính sách phổ biến kiến thức tài chính và chưa nhận thức được những tập quán quốc tế về vấn đề này. Nguyên nhân cần tập hợp lực lượng từ nhiều cơ quan nằm ở sự cần thiết phải hiểu kỹ nhu cầu về hiểu biết tài chính của người dân, điều này đòi hỏi phải có kinh nghiệm đa dạng, tổng thể của các cơ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau.   

Có trường hợp chính phủ thành lập mới một cơ quan trực thuộc chính phủ làm chủ trì. Ví dụ như ở Mỹ, Ủy ban đào tạo và phổ biến kiến thức tài chính (do Bộ trưởng tài chính làm chủ tịch). Quốc hội Mỹ ban đầu chỉ định Cơ quan giáo dục tài chính của Bộ tài chính hỗ trợ chuyên môn và các điều kiện ban đầu cho Ủy ban này. Ở Canada, chính phủ thành lập Lực lượng đặc trách phổ biến kiến thức tài chính bao gồm các cá nhân từ khu vực công và các tổ chức tài chính có nhiệm vụ xây dựng chiến lược quốc gia và cung cấp các đề xuất phù hợp.  

1.4.2 Các cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính tại một số quốc gia
Cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính tại Mỹ
Tại Mỹ, một cơ quan được thành lập mới để chuyên trách vấn đề phổ biến kiến thức tài chính. Ủy ban đào tạo và phổ biến kiến thức tài chính được thành lập trên cơ sở Luật, do Bộ trưởng bộ tài chính là chủ tịch. Các cơ quan thành viên bao gồm 20 cơ quan cả nhà nước, tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận.  Cách thiết kế Ủy ban đào tạo và phổ biến kiến thức tài chính thể hiện Chính phủ nhận thức tầm quan trọng của chương trình phổ biến kiến thức tài chính. 

Biểu 1: Cấu trúc tổng thể cơ quan tham gia chương trình 
Phổ biến kiến thức tài chính tại Mỹ
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Ủy ban phổ biến kiến thức và hiểu biết tài chính được thành lập năm 2003 theo Luật giao dịch tín dụng chính xác và công bằng. Ủy ban này do Bộ trưởng tài chính làm chủ tịch bao gồm đại diện từ 21 cơ quan liên bang, và Nhà trắng cũng có mặt trong Ủy ban này. Nhiệm vụ của Ủy ban là “cải thiện hiểu biết tài chính và phổ biến kiến thức tài chính cho người dân Mỹ thông qua việc phát triển một chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy hiểu biết tài chính và phổ biến kiến thức. Nhiệm vụ của Ủy ban này bao gồm:

· Kêu gọi chính phủ và các tổ chức tư nhân cùng nâng cao hiểu biết tài chính người dân.

· Điều phối các hoạt động phổ biến kiến thức tài chính của chính phủ liên bang.

· Phát triển một chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính.

· Xây dựng một website về phổ biến kiến thức tài chính nhằm cung cấp một điểm truy cập thông tin tập trung về hiểu biết tài chính và các chương trình phổ biến kiến thức.

· Thiết lập một đường dây nóng miễn phí cho người dân tìm kiếm thông tin về các vấn đề liên quan tới hiểu biết tài chính và phổ biến kiến thức.

Ủy ban tổ chức họp theo đề nghị của Chủ tịch ít nhất là một lần trong bốn tháng. Trong các cuộc họp này, Ủy ban thảo luận về những ưu tiên và đưa ra các quyết định phù hợp. Những cuộc họp này được công khai cho người dân biết. Hình thức biểu quyết được sử dụng theo nguyên tắc đa số. Ủy ban này sẽ chủ động tham vấn những đại diện từ các tổ chức phi lợi nhuận và tư nhân cũng như các cơ quan chính phủ khác một cách phù hợp. Các thành viên của Ủy ban được thống kê trong Biểu 1.
Cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính tại Hàn Quốc
Hội đồng giáo dục tài chính Hàn Quốc (FEC) đóng vai trò làm điều phối chính sách về giáo dục tài chính, kiểm tra cách thức từng tổ chức tài chính cung cấp các chương trình Phổ biến kiến thức tài chính. Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) sẽ đưa ra những khuyến nghị đối với hội đồng giáo dục tài chính FEC và phó chủ tịch của Ủy ban dịch vụ tài chính là thành viên của hội đồng giáo dục tài chính FEC.

Ủy ban dịch vụ tài chính FSC giám sát và kiểm tra hoạt động của các chương trình giáo dục về tài chính ở Hàn Quốc và cung cấp những hướng dẫn thi hành các chính sách về giáo dục tài chính, và đóng vai trò điều phối giữa các cơ quan tham gia thực hiện. 
Biểu 2: Cấu trúc tổng thể cơ quan tham gia chương trình 
Phổ biến kiến thức tài chính tại Hàn Quốc
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Cơ quan giám sát tài chính (FSS) soạn thảo ra các tài liệu và chương trình chuẩn theo các hướng dẫn của Ủy ban dịch vụ tài chính. Cơ quan giám sát tài chính này cũng thực hiện các cuộc khảo sát về kiến thức tài chính và thực hiện điều phối các chương trình giáo dục về tài chính.
Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) cung cấp các chương trình đào tạo về các chủ đề như dịch vụ bảo hiểm tiền gửi, v..v.. đối với đối tượng là người gửi tiền và tập trung ở nhóm người có độ tuổi từ trung niên trở lên

Cơ quan dịch vụ và thu hồi và tư vấn tín dụng tập trung cung cấp chương trình đạo tạo cho các quân nhân. Ngòai ra, nhóm đào tạo mục tiêu của họ cũng là các sinh viên đại học hay những người trẻ tuổi là những người đăng ký cho các gói vay tín dụng. 

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Hàn Quốc giúp các nhà đầu tư tăng cường nhận thức của mình về lĩnh vực đầu tư chứng khóan và quản lý tài sản. 

Các cơ quan khác: cung cấp các chương trình đào tạo về tài chính cho các nhóm khác nhau với nhiều loại hình cung cấp, từ trẻ em tiểu học, đến học sinh cấp 2, cấp 3, phụ huynh và giáo viên. 

Như vậy, tùy vào từng đối tượng, các cơ quan sẽ cung cấp các chương trình phổ biến kiến thức về tài chính phù hợp và tuân thủ theo mục đích cũng như hướng dẫn của các cơ quan quản lý và điều phối như Ủy ban dịch vụ tài chính, cơ quan giám sát tài chính và hội đồng giáo dục tài chính. Việc phân chia vai trò của từng cơ quan đối với từng đối tượng được phổ cập rất rõ ràng để hướng tới mục đích chung là giúp họ tăng cường khả năng đưa ra các quyết định về tài chính.

Cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines
Chương trình nâng cao hiểu biết tài chính cho thanh thiếu niên do Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines khởi xướng được phối hợp thực hiện bởi Bộ giáo dục và các cơ quan tổ chức giáo dục tại Philippines. Các tổ chức tham gia thực hiện chương trình phổ biến kiến thức tài chính ký kết Biên bản ghi nhớ MOU với Tổng công ty BHTG Phillipines từ năm 2007 cam kết sử dụng tài liệu “Hướng dẫn của Giáo viên” đã được soạn thảo bởi Tổng công ty BHTG Phillippines và Bộ Giáo dục đào tạo đối với các chương trình giảng dạy nâng cao kiến thức về tài chính. Ngoài ra, các chương trình phổ biến kiến thức hướng tới người gửi tiền được thực hiện phối hợp với Ngân hàng trung ương và một số tổ chức, hiệp hội ngành khác như Hiệp hội ngân hàng khu vực nông thôn, Hiệp hội marketing ngân hàng….
Biểu 3: Cấu trúc tổng thể cơ quan tham gia chương trình 
phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines




Nguồn: Nhóm nghiên cứu BHTGVN từ công bố thông tin của PDIC
Tổng công ty BHTG Philippines với vai trò là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tài chính đã chủ động khởi xướng, thiết kế và thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức tài chính trên diện rộng, liên tục, bài bản và dài hạn. Chương trình cũng đã xác định đối tượng mục tiêu ưu tiên rất rõ ràng là thanh thiếu niên - tương lai của đất nước, để xây dựng kế hoạch triển khai dài hạn phù hợp. Tuy nhiên, nhìn chung cho tới nay, theo kết quả của Nhóm nghiên cứu, tại Philippines vẫn chưa có một chiến lược mang tầm quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính cho người dân. Các chương trình phổ biến kiến thức mới chỉ là hoạt động của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines nhằm cho người dân hiểu biết hơn về vấn đề tài chính nói chung và về bảo hiểm tiền gửi nói riêng, góp phần nỗ lực bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng tại đất nước này và mục tiêu xa hơn là trang bị những kiến thức và kỹ năng tài chính cần thiết cho thế hệ trẻ của đất nước. Thực tế chưa có nhiều cơ quan cùng tham gia phối hợp chủ trì và thực hiện các chương trình này.      
Cơ quan tham gia phổ biến kiến thức tài chính tại Malaysia
Malaysia bắt đầu thực hiện chương trình Phổ biến kiến thức tài chính từ năm 2003 và chỉ có NHTW Malaysia đóng vai trò điều phối chính đối với các chương trình phổ biến kiến thức tài chính quốc gia (Tương tự với Ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia, Ủy ban phổ biến kiến thức về tài chính của New Zealand, Ủy ban bảo vệ khách hàng tài chính Ireland và bộ Tài chính của Hà Lan). Các chương trình phổ biến kiến thức tài chính ở Malaysia tập trung vào toàn bộ dân số đặc biệt với các đối tượng là trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, SMEs, người dân ở khu vực nông thôn và những người tật nguyền (Grifoni. A and Messy. F, 2012). Ngoài ra  NHTW Malaysia cũng phối hợp với một số bộ ban ngành, hiệp hội ngành và các tổ chức tài chính để thực hiện các chương trình này. 
Biểu 4: Cấu trúc tổng thể cơ quan tham gia chương trình 
phổ biến kiến thức tài chính tại Philippines



1.5 Nội dung và phương pháp triển khai
1.5.1 Tổng quan về nội dung và phương pháp triển khai
Mỗi quốc gia khi phát triển một chương trình giáo dục tài chính sẽ đưa ra những nội dung khác nhau phù hợp với mục tiêu của chương trình. Trong phần này, 4 nội dung chính của chương trình giáo dục tài chính bao gồm ngân hàng, tín dụng, đầu tư và lập kế hoạch tài chính sẽ được cung cấp cho người học giúp họ có những kiến thức, kỹ năng về tính toán, và tài chính nhằm mục đích quản lý tài chính tốt và thành công hơn

1.5.1.1 Ngân hàng

Tài khoản tiết kiệm

Với một số tiền nhỏ, mọi người đều có thể có một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và có thể kiếm lãi từ những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi. Số tiền trong tài khoản này có thể không sử dụng ngay đối với các khỏan chi tiêu hàng ngày như ăn uống, xem phim, v…v.. mà sẽ sử dụng cho một mục đích khác lớn hơn như tiết kiệm tiền đi học, đi du lịch, mua xe, mua nhà. Ngân hàng chính là một địa chỉ tin cậy và an toàn cho các khỏan tiền nhàn rỗi tạm thời như vậy. Phần này có thể bao gồm các nội dung liên quan đến mục tiêu của tiết kiệm, gửi tiền và rút tiền ngân hàng, lãi suất tiết kiệm. Ngoài ra, phần này cũng sẽ cung cấp những hướng dẫn tính lãi suất đơn, lãi suất gộp, giá trị  hiện tại, giá trị tương lai của đồng tiền, lạm phát….
Kiểm tra tài khoản

Có rất nhiều phương thức để mọi người có thể kiểm tra tài khoản của mình và việc kiểm tra tài khoản trở thành thói quen khi thực hiện tiêu dùng vì các phương thức kiểm tra tài khỏan ngày càng trở nên đơn giản, thuận tiện và dễ dàng. Cùng với việc phát triển về công nghệ, mọi người giờ đây có thể kiểm tra tài khoản của mình hay thanh toán, chuyển khoản ở mọi nơi, bằng việc sử dụng máy tính, máy điện thoại. Trong phần này sẽ cung cấp những hướng dẫn và yêu cầu khi thực hiện kiểm tra tài khoản ngân hàng giúp người sử dụng tránh được ăn cắp tài khoản, hay tránh phí phạt khi tiêu quá số dư tài khoản.

Thẻ tín dụng

Việc sử dụng thẻ tín dụng rất tiện lợi khi mọi người có thể tiêu dùng ngay và trả tiền sau. Tuy nhiên, nếu không phải là người tiêu dùng thông minh và biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, rất dễ họ sẽ rơi vào tình trạng nợ nần trầm trọng. Như vậy, những thông tin liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng, thời hạn thanh toán, lãi suất quá hạn, hạn mức tối thiểu phải trả, phí hàng năm của thẻ tín dụng, cách thức lựa chọn thẻ tín dụng v..v.. sẽ giúp người học hiểu hơn về thẻ tín dụng. 

1.5.1.2 Tín dụng

Tín dụng và lãi suất

Tín dụng là việc một bên cho vay cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng đi vay, trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Như vậy, quan hệ giữa bên cho vay và bên đi vay là mối quan hệ ràng buộc bởi thời gian cho vay, số tiền cho vay, lãi suất phải trả và một số điều kiện cho vay khác. Do vậy, cả người đi vay và người cho vay cần nắm rõ khi nào họ cần vay tiền/ cho vay tiền và loại tín dụng nào phù hợp nhất với họ. Trong phần này nên cung cấp cho người học những thông tin liên quan đến cách tính nghĩa vụ trả nợ hàng tháng, hàng năm, lãi suất phải trả cố định hay thay đổi theo từng thời kỳ. Các khoản tín dụng của cá nhân không thể thiếu trong một đời người có thể là tín dụng mua nhà, mua xe, mua sắm vật dụng gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, kinh doanh, v..v..

Bảo hiểm

Bảo hiểm là biện pháp quản trị rủi ro để xử lý các rủi ro hay biến cố có tổn thất liên quan đến tài chính, nhân mạng. Có một số loại hình bảo hiểm chính bao gồm bảo hiểm thương mại, bảo hiểm kinh doanh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm kinh doanh là loại bảo hiểm cam kết bên bán bảo hiểm đồng ý bồi thường cho bên mua bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra. Bảo hiểm kinh doanh có thể bao gồm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ nếu phân chia theo đối tượng bảo hiểm là con người hay bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, hỏa hoạn, ô tô, v..v.. nếu phân chia theo đối tượng bảo hiểm là tài sản. 

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước quản lý với mục tiêu ổn định cuộc sống của người lao động khi họ gặp rủi ro làm giảm hay mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội sẽ trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động, người lao động chết. 

Bảo hiểm thương mại chính là hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Như vậy, ngoài mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với người mua bảo hiểm, mà còn có mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm. Bảo hiểm thương mại rất rộng bao gồm cả bảo hiểm những rủi ro về con người, tài sản (nhà cửa, hàng hóa, v..v..) và trách nhiệm (công cộng, sản phẩm, v..v)

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm nhằm mục đích hỗ trợ, thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi ốm đau. 

1.5.1.3 Đầu tư 

Có rất nhiều loại hình đầu tư bao gồm đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, đầu tư vào các quỹ đầu tư. Do vậy, nhà đầu tư cần có nhiều kiến thức liên quan đến rủi ro và việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhằm hạn chế tối đa rủi ro. 

Trái phiếu

Trái phiếu là sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với rủi ro khi đầu tư vào loại hình này do sự biến động về lãi suất, tỷ giá, lạm phát, giá hàng hóa cơ bản, v..v… Do vậy, người tham gia chương trình đào tạo về tài chính cần có những nhận thức về rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh toán trước để có thể đánh giá rủi ro của trái phiếu và định giá trái phiếu. Ngoài ra, các yếu tố khác về kinh tế vĩ mô, chính trị, định mức tín nhiệm cũng là những nội dung cần được giảng dạy trong chương trình. 

Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận do doanh nghiệp cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một số cổ phần của doanh nghiệp đó. Thu nhập của cổ phiếu (gồm cổ tức và lãi/ lỗ vốn) phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngòai ra, tùy vào loại hình cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể thực hiện một số quyền liên quan như quyền biểu quyết, quyền tham gia ứng cử vào hội đồng quản trị doanh nghiệp. Như vậy, trong phần này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về dữ liệu của doanh nghiệp, của ngành, sự biến động giá cổ phiếu, rủi ro cũng như lợi ích có được khi đầu tư vào thị trường cổ phiếu. 

Quỹ đầu tư

Nếu các nhà đầu tư không có đủ thời gian hay kiến thức để quản lý danh mục đầu tư của mình, họ có thể đầu tư vào quỹ đầu tư do các quỹ này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả bởi các chuyên gia tài chính, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro và hiệu quả kinh tế cao hơn do giảm chi phí giao dịch. Đầu tư vào quỹ là loại hình mà các nhà đầu tư cá nhân ở các nước phát triển lựa chọn phổ biến. Các nội dung liên quan đến Quỹ đầu tư mà người học được cung cấp như việc phân loại các quỹ đầu tư để có những lựa chọn phù hợp với tiêu chí rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình, các chiến lược đầu tư của các loại hình quỹ đầu tư, cách lên kế hoạch tài chính và việc phân bố cơ cấu tài sản, v..v... 

Lập kế hoạch tài chính

Việc xây dựng và quản lý tốt kế hoạch tài chính cá nhân sẽ giúp mọi người có được những quyết định tác động tích cực đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Việc lập kế hoạch tài chính sẽ giúp người học biết được số tiền họ kiếm được và số tiền họ cần chi tiêu và khoản tiền tiết kiệm. Nội dung trong chương trình sẽ cung cấp những thông tin về dòng tiền và nguyên tắc lập kế hoạch tài chính. Dòng tiền dương khi số tiền chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được và ngược lại. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính là tạo dòng tiền dương nhằm mang lại cho người học những cơ hội và sự chủ động về tài chính tốt hơn trong cuộc sống đặc biệt đối với những mục tiêu dài hạn như mua nhà, mua xe, đi học, kết hôn, v..v..

Như vậy, có 4 nội dung chính trong một chương trình giáo dục tài chính bao gồm ngân hàng, tín dụng, đầu tư và lập kế hoạch tài chính cá nhân sẽ cung cấp cho người học những thông tin, kiến thức và kỹ năng về tài chính, giúp họ thực hiện hiệu quả những mục tiêu cuộc sống của mình. 

(*) Phương pháp thực hiện
Việc xác định các phương pháp triển khai chương trình phổ biến kiến thức về tài chính sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của chương trình, các ưu tiên về chính sách cụ thể, nhóm mục tiêu để đào tạo và nguồn lực về tài chính. Có 4 loại hình chính để thực hiện phổ biến kiến thức tài chính:

Thực hiện chương trình giáo dục tài chính ở các trường học: 

Phần lớn các chương trình đào tạo này tập trung giáo dục cho các bậc tiểu học, trung học phổ thông và cả bậc đại học. Ví dụ, chương trình Giáo dục về tài chính “Đầu tư cho tương lai” ở Việt Nam do Prudential tổ chức năm 2005 tập trung đối tượng từ 7-12 tuổi. Ưu điểm của loại hình đào tạo ở các trường này là giúp tòan bộ thế hệ trẻ trước tuổi trưởng thành có những kiến thức nền tảng về tài chính, tạo ra những thay đổi hay thiết lập những thói quen tốt trong việc sử dụng tài chính và thậm chí tạo ra những tác động lan tỏa tích cực đến các bậc phụ huynh và gia đình. Ngoài ra, chi phí của loại hình đào tạo này hiệu quả hơn do số lượng người được đào tạo lớn. Hầu hết các nước thực hiện chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về tài chính cho cộng đồng đều sử dụng hình thức này, kể cả nước phát triển và nước đang phát triển.

Thiết kế website là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu về các khóa học cho cộng đồng

Các trang website được thiết kế nổi bật và ấn tượng cung cấp cho các cá nhân và tổ chức những thông tin và tài liệu để phổ biến kiến thức tài chính. Hạn chế của loại hình này tập trung đối với những đối tượng khó tiếp cận với Internet, không có máy tính hay không có khả năng đọc viết. Tuy nhiên phương thức này có ưu điểm về tiền bạc và thời gian. Ngòai ra, website cũng có tính tương tác cao với người sử dụng, và phù hợp với nhiều loại nhóm người được đào tạo khác nhau. Ngoài ra, các trang web cũng cung cấp những thông tin hướng dẫn chi tiết phù hợp với nhu cầu của từng người sử dụng. 

Một số loại hình khác được sử dụng
· Tổ chức các chiến dịch nhằm nâng cao kiến thức về tài chính với những nội dung tổng quát hay cụ thể (như cách thức đầu tư, quản lý quỹ, v..v..) thông qua một loạt các phương tiện truyền thông khác nhau như TV, báo chí, radio, quảng cáo, v..v..)
· Chương trình đào tạo về tài chính ở các cơ quan, công ty cho các nhân viên
· Tổ chức các sự kiện đặc biệt, hay cuộc thi về kiến thức tài chính
Thiết kế những ứng dụng công nghệ trên laptop, điện thoại di động thông minh (ví dụ chương trình quản lý tài chính) để nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu download miễn phí. 

1.5.2 Nội dung và phương pháp triển khai tại một số quốc gia
Phần này sẽ cung cấp những thông tin tổng quát về một số cách thức triển khai chương trình tăng cường mức độ hiểu biết về tài chính tại một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Philippines, Hàn Quốc và Malaysia, tập trung vào những vấn đề như sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện, cách thức triển khai, cấu trúc chương trình trước khi đi vào chi tiết về các chương trình ở phần Chương 2 – Kinh nghiệm của một số tổ chức BHTG quốc tế trong việc triển khai phổ biến kiến thức tài chính. Lý do chọn Mỹ do đây là một quốc gia phát triển, có bề dày kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức tài chính. Bên cạnh đó, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam là các quốc gia châu Á có những văn hóa, truyền thống tương đồng với nhau, trong đó có Philippines là trình độ phát triển về kinh tế và xã hội tương đồng với Việt Nam. 

Mỹ

Các thành viên của Ủy ban đào tạo và phổ biến kiến thức tài chính do Bộ trưởng bộ Tài chính làm chủ tịch được họp ít nhất 4 tháng 1 lần. Các buổi họp này thảo luận về các ưu tiên và cách thức thực hiện chương trình và được công khai cho công chúng. 

Bảng 2: Chương trình thực hiện và nhóm đối tượng được đào tạo

	Đối tượng mục tiêu đào tạo
	Mục đích
	Nội dung

	Thanh thiếu niên Mỹ
	Giúp thanh thiếu niên xây dựng kiến thức, kỹ năng và thói quen về tăng cường khả năng tài chính trong tương lai
	Tăng số lượng thanh thiếu niên tham gia chương trình đào tạo
Tăng số lượng người hướng dẫn giảng dạy kiến thức và kỹ năng cho thanh thiếu niên

	Học sinh, sinh viên, giáo viên, và gia đình học sinh từ cấp 3 trở lên
	Giúp các đối tượng mục tiêu là học sinh, sinh viên, giáo viên và gia đình xây dựng kiến thức, kỹ năng và thói quen về tăng cường khả năng tài chính trong tương lai
	Cung cấp nguồn thông tin chất lượng cao, và các công cụ hỗ trợ giảng dạy đúng mục đích cho các chương trình đào tạo
Khuyến khích các giáo viên chia sẻ thông tin và hợp tác với nhau để tìm ra những hoạt động giảng dạy hiệu quả nhất

	Đối tượng đi làm ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các đối tượng chuẩn bị nghỉ hưu
	Khuyến khích và tăng cường giáo dục tài chính và khả năng tài chính ở các cơ quan, công ty
	Thực hiện chương trình giảng dạy đối với các nhân viên liên bang
Sử dụng mọi nguồn lực để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu và sự quan tâm về chương trình đào tạo của các nhân viên

	Các nhà nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách, thực thi chính sách và các nhà cung cấp vốn
	Đảm bảo các nhà nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách, thực thi chính sách và các nhà cung cấp vốn có những đánh giá về khả năng hiểu biết về tài chính để thiết kế những chương trình phù hợp và hiệu quả nhất
	Thu thập dữ liệu và đánh giá các dữ liệu thu thập được về mức độ hiểu biết về tài chính
Phối hợp thực hiện các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này giữa các thành viên

Tổ chức các buổi hội thảo nhằm khuyến khích các nghiên cứu học thuật về lĩnh vực này


Nguồn: Advancing National Strategies for Financial Education, G20 and OCED (2013)

Hàn Quốc

Hội đồng giáo dục tài chính Hàn Quốc FEC đóng vai trò làm điều phối chính sách về giáo dục tài chính, kiểm tra cách thức từng tổ chức tài chính cung cấp các chương trình Phổ biến kiến thức tài chính. Ủy ban dịch vụ tài chính FSC sẽ đưa ra những khuyến nghị đối với hội đồng giáo dục tài chính FEC và phó chủ tịch của Ủy ban dịch vụ tài chính là thành viên của hội đồng giáo dục tài chính FEC. Tùy vào từng đối tượng, các cơ quan (như Bảo hiểm tiền gửi KDIC) sẽ cung cấp các chương trình phổ biến kiến thức về tài chính phù hợp và tuân thủ theo mục đích cũng như hướng dẫn của các cơ quan quản lý và điều phối như Ủy ban dịch vụ tài chính, cơ quan giám sát tài chính và hội đồng giáo dục tài chính. Việc phân chia vai trò của từng cơ quan đối với từng đối tượng được phổ cập rất rõ ràng để hướng tới mục đích chung là giúp người dân tăng cường khả năng đưa ra các quyết định về tài chính.
Bảng 3: Chương trình thực hiện và nhóm đối tượng được đào tạo

	Đối tượng mục tiêu đào tạo
	Mục đích
	Nội dung

	Tất cả các đối tượng
	Thiết lập hệ thống giáo dục tài chính
	Thiết lập cổng giáo dục trực tuyến Thành lập Nhóm giáo dục tài chính

Thành lập nhóm cố vấn nghiên cứu

Thiết lập các hướng dẫn

Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá tổng quan về hệ thống đánh giá các chương trình đào tạo

	Sinh viên, học sinh và giáo viên
	Tăng cường giáo dục tài chính đối với sinh viên, học sinh
	Cung cấp chương trình giáo dục tài chính cho sinh viên, học sinh và giáo viên

Nâng cao chất lượng các chương trình đạo tạo

Nâng cao chất lượng giảng dạy đối với đối tượng là giáo viên

	Người trưởng thành, người lớn tuổi
	Tăng cường giáo dục tài chính đối với người trưởng thành, người lớn tuổi
	Cung cấp chương trình ở những độ tuổi khác nhau

Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính

	Nhóm dễ bị tổn thương, người lớn tuổi
	Tăng cường giáo dục tài chính đối với nhóm dễ bị tổn thương, người lớn tuổi
	Cung cấp chương trình giáo dục đối với những người lớn tuổi, người dễ bị tổn thương


Nguồn: Nhóm Nghiên cứu tổng hợp
Các chương trình được đề cập phía trên được thực hiện thông qua các loại hình như thông qua website (edu.fss.or.kr), chương trình giáo dục trực tiếp đến các trường học (tiểu học, cấp 2 và  cấp 3) hoặc đến từng nhà gặp trực tiếp từng người nếu họ không có thời gian đến học; TV, radio và các ứng dụng công nghệ như Galaxy Tap, v..v..

Malaysia

Malaysia bắt đầu thực hiện chương trình Phổ biến kiến thức tài chính từ năm 2003 và chỉ có NHTW Malaysia đóng vai trò điều phối duy nhất đối với các chương trình phổ biến kiến thức tài chính quốc gia (Tương tự với Ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia, Ủy ban phổ biến kiến thức về tài chính của New Zealand, Ủy ban bảo vệ khách hàng tài chính Ireland và bộ Tài chính của Hà Lan). Các chương trình phổ biến kiến thức tài chính ở Malaysia tập trung vào toàn bộ dân số đặc biệt với các đối tượng là trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, SMEs, người dân ở khu vực nông thôn và những người tật nguyền (Grifoni. A and Messy. F, 2012). Ngoài ra  NHTW Malaysia cũng phối hợp với một số bộ ban ngành, hiệp hội ngành và các tổ chức tài chính để thực hiện các chương trình này. 

Bảng 4: Chương trình thực hiện và nhóm đối tượng được đào tạo

	Đối tượng mục tiêu đào tạo
	Mục đích
	Nội dung

	Tất cả các đối tượng
	Phát triển và phổ biến thông tin về các sản phẩm tài chính
	Cung cấp thông tin nhằm phổ biến kiến thức tài chính thông qua việc phát sách, websites, báo in và xuất bản của bên thứ 3

	Học sinh cấp 1 và cấp 2
	Khuyến khích quản lý tài chính
	Chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại các trường học có sự phối hợp với Bộ Giáo dục và các tổ chức tài chính

	Phụ nữ, sinh viên, người lao động, vợ chồng trẻ, người dân ở khu vực nông thôn, người khuyết tật
	Tùy thuộc vào nhu cầu và sự quan tâm của các đối tượng khác nhau
	Chương trình phổ biến kiến thức tài chính mở rộng thông qua các buổi hội thảo, tư vấn trực tiếp, v..v..


Nguồn: Nhóm Nghiên cứu tổng hợp
Philippines

Các tổ chức tham gia thực hiện chương trình phổ biến kiến thức tài chính ký kết Biên bản ghi nhớ MOU với Tổng công ty BHTG Phillipines từ năm 2007 cam kết sử dụng tài liệu “Hướng dẫn của Giáo viên” đã được soạn thảo bởi Tổng công ty BHTG Phillippines và bộ Giáo dục đào tạo đối với các chương trình giảng dạy nâng cao kiến thức về tài chính. 

Bảng 5: Chương trình thực hiện và nhóm đối tượng được đào tạo

	Đối tượng mục tiêu đào tạo
	Mục đích
	Nội dung

	Tất cả các đối tượng là người gửi tiền và người sử dụng dịch vụ ngân hàng
	Cung cấp cho người dân kiến thức về 6 chủ đề liên quan đến tài chính bao gồm: tín dụng, các dịch vụ ngân hàng, tổ chức ngân hàng, thắc mắc của khách hàng và cách thức giải quyết và các thông tin khác bao gồm kiến thức về tài chính quốc tế, v..v..
	Cung cấp Chương trình đạo tạo cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua Website (Thông tin có thể thấy trên website của NHTW Indonesia, và các thành viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo)
Phát tờ rơi đến các địa điểm như trường học, chợ, khu chung cư, tòa nhà 6 thành phố

	Học sinh ở các trường cấp 3, phụ huynh, giáo viên
	Nâng cao kiến thức về tài chính cho các thanh thiếu niên
	Cung cấp Chương trình đào tạo cho học sinh thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo, sách báo và các phương tiện truyền thông khác như Internet và TV.


Nguồn: Nhóm Nghiên cứu tổng hợp
1.6 Đánh giá hiệu quả triển khai phổ biến kiến thức tài chính
1.6.1. Khái niệm 

Theo OECD (2010), đánh giá hiệu quả là quá trình thu thập thông tin giúp xác định một chương trình phổ biến kiến thức tài chính có tạo nên sự khác biệt hay không. Phương pháp đánh giá đúng đắn giúp xác định giá trị, tác động và hiệu quả của một chương trình, để từ đó có những  hành động phù hợp. Để có kết quả đánh giá tốt nhất, cần lên kế hoạch đánh giá cùng lúc với việc xây dựng chương trình. Việc đánh giá phải đảm bảo mang tính hệ thống, có cơ sở, và việc đo lường cũng như đánh giá phải hỗ trợ việc ra những quyết định tiếp theo cho chương trình. 

Việc đánh giá một chương trình phổ biến kiến thức tài chính giúp xác định những nhân tố hiệu quả hay không hiệu quả, hỗ trợ tìm ra những gì cần thúc đẩy từ trạng thái thử nghiệm sang trạng thái ứng dụng chính thức, giúp cải thiện chất lượng chương trình, có thể đóng góp vào hồ sơ xin tài trợ vốn cho chương trình, và gia tăng kiến thức của người dân cũng như các chuyên gia về giáo dục trong lĩnh vực tài chính. 

1.6.2. Nội dung 

Việc đánh giá hiệu quả triển khai cần thu thập thông tin để trả lời những câu hỏi phục vụ cho quá trình cải thiện chất lượng chương trình trong tương lai. 

Các câu hỏi được đưa ra phụ thuộc loại thông tin cần để đáp ứng mục đích của việc đánh giá: i) đánh giá kết quả và tác động của chương trình; hay ii) đánh giá nhằm cải thiện chất lượng chương trình tiếp diễn trong tương lai, hay iii) cả hai?

Có thể hỏi những câu hỏi như sau (OECD/INFE, 2010):

(1). Chương trình đã đạt được mục tiêu đặt ra chưa?

· Nếu đã đạt, thì mục tiêu đã đạt được bằng cách nào?

· Chương trình đã sử dụng những nguồn lực nào?

(2). Tại sao một số nhân tố hiệu quả và những nhân tố khác không hiệu quả?

· Nguyên nhân thành công/ thất bại?

· Rút ra được bài học gì từ những thành công/ thất bại đó?

· Tính thực tế của chương trình này như thế nào?

· Có những giả định nào từ đầu bị sai không?

(3). Chương trình đã tạo ra sự khác biệt nào?

· Chương trình đã ảnh hưởng tới hành vi, thái độ, kiến thức và kỹ năng của đối tượng hưởng lợi, cộng đồng, người tham gia, người cung cấp chương trình …như thế nào?

· Ai hưởng lợi từ chương trình? Hưởng lợi gì và tại sao?

(4). Nếu được làm lại thì chương trình có thể khác đi như thế nào?

· Nếu chương trình được làm lại thì có thể thay đổi điều gì để có thể hiệu quả hơn? Bằng cách nào?

· Nhu cầu của chương trình đã được đáp ứng chưa?

· Việc tổ chức thực hiện chương trình đã hiệu quả chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi điều gì?

· Việc đánh giá có thể giúp ích gì cho những chương trình trong tương lai?

1.6.3 Quy trình đánh giá  

Quy trình 3 giai đoạn đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính được mô tả như sau:

(1) Lên kế hoạch đánh giá

Việc lên kế hoạch đánh giá hiệu quả triển khai tập trung vào ba vấn đề chính: xác định mục đích và phạm vi đánh giá; lựa chọn phương pháp đánh giá và xây dựng chương trình đánh giá; thiết kế phương pháp thu thập dữ liệu.

Việc xác định mục đích và phạm vi đánh giá là rất quan trọng. Trước hết cần nghiên cứu tất cả các thông tin nền tảng về chương trình và kiểm tra xem mô hình đánh giá được lựa chọn sử dụng có thành công trong quá khứ với những chương trình tương tự không. Việc đánh giá đòi hỏi xác định rất rõ ràng mục tiêu của chương trình, để từ đó xác định đúng đối tượng của việc đánh giá và phương thức đánh giá. Cần lấy thông tin và ý kiến từ những người tham gia chương trình, người dạy, và những cá nhân khác tham gia chương trình. Việc thu thập thông tin trong giai đoạn này nhằm xác định rõ mục đích, phương pháp và kết quả dự kiến của việc đánh giá, bên cạnh đó cũng tiên liệu những nhân tố thành công hay thất bại.  

Tiếp theo là lựa chọn phương pháp đánh giá và xây dựng chương trình đánh giá. Bước này bao gồm các công việc như phát triển các công cụ và phương pháp thu thập thông tin dựa theo nhu cầu đánh giá. Đối với việc lựa chọn thiết kế chương trình đánh giá, cần cân đối giữa lí do, nguồn lực sẵn có và mục đích sử dụng của các câu hỏi đánh giá. Đối tượng tham gia là ai và nguồn thông tin cần thu thập thông qua những hình thức nào, bài kiểm tra hay khảo sát?

 (2) Thực hiện đánh giá

Công tác đánh giá bao gồm việc tổng hợp và phân tích dữ liệu, từ đó sử dụng những kết quả nhằm đề xuất những thay đổi cho chương trình, và nếu cần có thể điều chỉnh cả mô hình logic của chương trình. Nếu chương trình sử dụng nhiều phương thức và nguồn lực khác nhau thì đến giai đoạn đánh giá cần tích hợp các kết quả từ tất cả các phương thức và nguồn lực đó. 

Một số lưu ý khi tiến hành đánh giá là không được khái quát hóa quá mức các kết quả thu được nếu không đủ cơ sở đại diện, lựa chọn nhóm so sánh một cách cẩn trọng, xác minh thông tin nếu cần. Kết quả đánh giá cũng cần được chia sẻ thường xuyên với những thành viên trong đội đánh giá, kể cả các thành viên phụ trách những mảng đánh giá khác, trao đổi để có được cái nhìn tổng thế và khách quan về kết quả đánh giá. Tóm lại ở bước này cần xác định những điều gì đã làm tốt và những điều gì làm chưa tốt ở chương trình và nguyên nhân tại sao?

(3) Báo cáo và sử dụng kết quả đánh giá 

Kết quả tiến trình đánh giá phải được thường xuyên báo cáo cho những người chủ chốt cập nhật tình hình. Những thành viên đội đánh giá phải chuẩn bị một bản tóm lược và kết luận các kết quả đánh giá, diễn đạt một cách rõ ràng và chính xác, trong đó có tính tới các nhân tố phi khách quan, trình bày dễ hiểu sao cho tất cả mọi người có thể hiểu được. Bên cạnh đó phải có một bản mô tả phương pháp đánh giá để có thể nhân rộng sau này, kèm theo những hạn chế của phương pháp. Nếu thích hợp thì có thể thông báo kết quả đánh giá cho những người tham gia vào quá trình đánh giá. 

Về việc sử dụng kết quả đánh giá, cần hiểu rõ những bên liên quan trong quá trình sử dụng, đảm bảo kết quả đánh giá phải sẵn có, kịp thời để phục vụ việc ra các quyết định cần thiết. Ngoài ra, cần sẵn sàng giải thích lí lẽ cho việc đánh giá và minh bạch về quá trình đánh giá. Kết quả đánh giá phải được sử dụng để phát triển các chương trình trong tương lai. 

OECD (2010) gợi ý một số nguyên tắc nhằm đảm bảo đánh giá hiệu quả như sau:

· Lên kế hoạch tốt cho việc đánh giá

· Xem xét các bối cảnh về văn hóa khác

· Tính toán chi phí đánh giá một cách hợp lý

· Đảm bảo đánh giá công bằng, phản ánh đúng và đủ thực tế, độc lập và khách quan

· Lựa chọn phương pháp đánh giá đúng 

· Đánh giá đúng lúc, đúng chỗ

· Trình bày hoặc công bố kết quả đánh giá một cách phù hợp 

· Báo cáo kết quả đánh giá phải có mô tả phương pháp được sử dụng và hạn chế của kết quả.
1.6.4 Một số phương pháp thu thập thông tin phục vụ đánh giá 

Phương pháp thu thập dữ liệu được lựa chọn sử dụng sẽ hỗ trợ cho quá trình đưa ra kết quả đánh giá. Vì có nhiều phương pháp khác nhau nên cần có bước thử nghiệm các phương pháp để đảm bảo phương pháp được lựa chọn phát huy hiệu quả tốt nhất. Việc tham gia vào quá trình đánh giá phải là tự nguyện, riêng tư và bảo mật. Người tham gia phải được thông báo về mục đích sử dụng, việc lưu giữ và loại bỏ thông tin thu thập. 

Bảng 6: Tóm lược một số phương pháp thu thập thông tin phục vụ đánh giá
	Phương pháp thu thập thông tin
	Những việc liên quan
	Lợi ích
	Hạn chế

	Nhóm tập trung
	Người phỏng vấn đặt câu hỏi cho một nhóm người nghe và phản ứng với câu trả lời của từng người một
	Thể hiện thái độ và quan điểm cá nhân về một vấn đề cụ thể
	- Kết quả có thể bị quá ảnh hưởng bởi 1 hoặc 2 cá nhân

- Không cung cấp dữ liệu định lượng

- Mẫu có thể không mang tính đại diện

	Phỏng vấn một số người quan trọng
	- Phỏng vấn các chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể

- Phỏng vấn tự do hoặc theo bài cơ cấu
	- Cung cấp thông tin chuyên sâu

- Thương là iết kiệm chi phí

- Giúp thông hiểu những vấn đề phức tạp

- Xác định quan điểm của những người tham gia về tính hiệu quả của chương trình
	- Đôi khi tốn kém

- Có thể khó chọn mẫu đại diện

- Có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân người hỏi

- Không cung cấp dữ liệu định lượng

	Thông tin đánh giá (ví dụ: bài kiểm tra)
	Thu thập thông tin từ những người tham gia chương trình để đo lường những điều học được
	Cung cấp thông tin định lượng giúp đo đạc được tác dụng của chương trình
	Không cho thấy những tác dụng của chương trình đã diễn ra như thế nào

Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không liên quan tới chương trình

Có thể khó tìm được người sẵn sàng tham gia quá trình đánh giá

	Quan sát
	Mô tả hành vi và hành động của người tham gia chương trình qua quan sát trực tiếp
	Cung cấp thông tin hữu ích giúp hiểu hành vi người tham gia chương trình
	Tính tin cậy không cao vì tùy thuộc vào cá nhân quan sát và sự thống nhất quan điểm giữa những người cùng quan sát 

	Khảo sát
	- Những người tham gia chương trình trả lời các câu hỏi khảo sát một cách ẩn danh

- Khảo sát có thể là riêng tư (qua internet) hoặc có sự hiện diện của người nghiên cứu (trực diện hoặc qua điện thoại)
	- Cung cấp kết quả ngay từ một nhóm đông người

- Cung cấp một cái nhìn nhanh về thái độ và quan điểm của những người tham gia


	- Có thể là rào cản đối với những người tham gia chương trình nhưng có trình độ hiểu biết thấp

- Có thể có tỉ lệ hồi đáp thấp

- Người trả lời có thể không mang tính đại diện

	Thông tin quản lý
	Phân tích những thông tin đã tồn tại trước khi diễn ra quá trình đánh giá, ví dụ như danh sách đăng ký tham gia, thông tin về tài chính, loại hình và số lượng dịch vụ, thông tin về nhân khẩu
	- Cung cấp kết quả số liệu tốt

- Giúp xác định xu hướng và định dạng đánh giá

- Có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng
	- Không cung cấp quan điểm của người tham gia

- Có thể không phản ánh đúng thực tế của việc thực hiện chương trình    

	Nhật ký
	Người tham gia chương trình ghi chép lại những kinh nghiệm và những điều họ học được về chương trình 
	Cung cấp mẫu nhỏ các kết quả dựa trên quan điểm của cá nhân
	- Không cung cấp dữ liệu định lượng

- Việc phân tích dữ liệu có thể tốn thời gian và tiền bạc

- Trong quá trình ghi chép nhật ký, người ghi chép có thể thay đổi quan điểm và hành vi

- Có thể không đủ trọn vẹn dữ liệu do người tham gia ngừng ghi chép sau một vài tuần/ vài khóa học


Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp
1.7 Tác động của phổ biến kiến thức tài chính lên hiệu quả kinh tế, tài chính

Như đã đề cập ở Mục 1.2, một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình Phổ biến kiến thức tài chính là nâng cao mức độ hiểu biết, kiến thức của người dân về dịch vụ tài chính ngân hàng. Vì vậy, nhằm đánh giá tầm quan trọng của các chương trình phổ biến kiến thức tài chính, Đề tài nghiên cứu thực hiện tổng hợp các nghiên cứu trước đây phân tích tác động của mức độ hiểu biết về tài chính của người dân lên hiệu quả kinh tế, tài chính. Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá tác động của mức độ hiểu biết về tài chính lên nhiều mặt khác nhau của đời sống xã hội, tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp đánh giá tác động của mức độ hiểu biết về tài chính lên ba vấn đề chính bao gồm: i) kỳ vọng lạm phát, ii) hành vi tài chính, và iii) năng suất lao động.
1.7.1 Mức độ hiểu biết về tài chính và kỳ vọng lạm phát

Bruine de Bruin et al. (2010) trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra mức độ hiểu biết về tài chính (chủ yếu được đo lường bằng khả năng tính toán) có mối tương quan với kỳ vọng về lạm phát. Cụ thể, những người có mức độ hiểu biết tài chính thấp hơn, thường căn cứ vào các tình huống tài chính cá nhân của họ để xác định kỳ vọng lạm phát hơn; trong khi đó những người có mức độ hiểu biết cao thường chọn lọc và đưa ra những dữ liệu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô để đánh giá mức độ lạm phát tương lai. Bên cạnh đó, các cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính thấp hơn thường đưa ra những dự báo sai lệch lớn hơn về lạm phát với mức độ kỳ vọng quá tiêu cực. 

Một số nghiên cứu khác như Delavande, Rohwedder, and Willis, 2008; Lusardi, 2009; Lusardi and Mitchell 2005, 2007, 2008; van Rooij, Lusardi and Alessie, 2007) cũng thực hiện nghiên cứu mối tương quan giữa mức độ kỳ vọng lạm phát với mức độ hiểu biết về tài chính. Các nghiên cứu này cho rằng, việc hiểu các con số (liên quan đến khả năng tính toán) là yếu tố quan trọng để có mức đánh giá  phù hợp về lạm phát. Do vậy, họ sử dụng các câu hỏi liên quan đến tính toán cơ bản và một số khác liên quan đến tính toán nâng cao trong các câu hỏi mở, các câu hỏi đúng/ sai và các câu hỏi nhiều lựa chọn (multiple choice question). Các nghiên cứu này đưa ra kết luận rằng mức độ kỳ vọng lạm phát và khả năng hiểu biết về tài chính (hay khả năng để hiểu những thông tin và con số tài chính) có mối tương quan tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu các cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính thấp hơn sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc đánh giá kỳ vọng lạm phát, và mức độ kỳ vọng của họ thay đổi nhiều hơn (VanderKlaauw et al, 2008). Ngoài ra, những đánh giá của các cá nhân này thường có độ sai lệch nhiều theo hướng tiêu cực hơn nguyên nhân chủ yếu do (i) mức độ không chắc chắn về nhận định của họ cao hơn khiến những đánh giá của họ có nhiều biến động hơn và (ii) những người có mức độ hiểu biết về tài chính thấp hơn thường đưa ra câu trả lời của mình về mức độ lạm phát dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, và cụ thể họ tập trung vào những lần giá cả tăng cao hơn là những lần giá giảm vì những yếu tố thay đổi về giá lớn có ấn tượng hơn đối với họ. Do vậy, các kỳ vọng lạm phát của những cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính thấp sẽ cao hơn những cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính cao (Brachinger, 2008; Fluch and Stix, 2005; Jungermann et al., 2007).  

Tương tự như vậy, nghiên cứu của Burke và Manz (2011) cho rằng những cá nhân có trình độ giáo dục cao hơn (những người có bằng đại học và trên đại học) thường dự đoán chính xác hơn về lạm phát mặc dù nhóm những người này vẫn có khuynh hướng dự báo chỉ số lạm phát cao hơn so với lạm phát thực tế. Gnan et al (2011) cũng kết luận rằng giáo dục và thu nhập có mức độ tương quan lớn hơn lên lạm phát kỳ vọng so với tuổi, giới tính. 

1.7.2 Mức độ hiểu biết về tài chính và hành vi tài chính

Một số nghiên cứu xác định mối tương quan giữa mức độ hiểu biết về tài chính và hành vi đầu tư của cá nhân. Calvet et al (2009) phân tích dữ liệu của các hộ gia đình ở Thụy Sĩ để xác định khả năng ảnh hưởng của các yếu tố như khả năng tài chính và giáo dục lên các vấn đề về sự đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư và rủi ro đầu tư. Guiso and Jappelli (2009) chỉ ra rằng mức độ hiểu biết về tài chính và trình độ học vấn có mối tương quan tỷ lệ thuận với mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Calvet et al (2009) cũng cho rằng hộ gia đình giàu có hơn sẽ lựa chọn các loại hình đầu tư phức tạp hơn và họ có khuynh hướng nắm giữ các tài sản hay chứng khoán rủi ro hơn. Bucher – Koenen and Ziegelmeyer (2011) trong nghiên cứu của mình cũng đưa ra kết luận rằng các nhà đầu tư người Đức với mức độ hiểu biết về tài chính thấp ít lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu và do vậy, họ ít có khả năng mất tiền/ lỗ khi khủng hoảng tài chính xảy ra. Tương tự như vậy, Van Rooij and Lusardi (2007) sử dụng số liệu bảng câu hỏi thu thập được từ Hà Lan để phân tích và cho rằng những người ít hiểu biết hơn về tài chính thường sẽ đưa ra quyết định đầu tư của mình chủ yếu dựa vào những lời khuyên của bạn bè và gia đình và những người này ít đầu tư vào cổ phiếu hơn. 
Bernheim et al (2001) và Bernheim and Garret (2003) cho rằng những người có trình độ từ cấp ba trở lên có khả năng tiết kiệm nhiều hơn và họ cũng có những kế hoạch về tài chính tốt hơn khi đến tuổi nghỉ hưu. Những người có mức độ hiểu biết về tài chính thấp là những người không có khả năng tính toán chính xác lãi suất họ phải trả/ hay nhận được khi đi vay/ cho vay và do vậy, khả năng tài chính của họ thấp hơn (Stango and Zinman, 2007). Theo Lusardi et al (2009), những cá nhân ở Mỹ hiểu biết của họ về các khoản vay thấp hơn sẽ chịu gánh nặng nợ nần cao hơn do chi phí vay vốn lớn hơn. Những người ít có kiến thức về tài chính thường đánh giá quá cao khả năng trả nợ của mình và điều này có thể dẫn tới những tác động tiêu cực lên tình hình tài chính của họ. 

1.7.3 Mức độ hiểu biết về tài chính và năng suất lao động

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người thiếu kiến thức về tài chính thường đưa ra những quyết định tài chính kém hiệu quả và điều này làm giảm năng suất làm việc của các nhân viên trong công ty (Joo and Grable, 2000; Kim and Garman, 2004). Volpe et al (2006) thực hiện khảo sát trong nghiên cứu của mình và đưa ra kết luận nếu công ty nào chú trọng tăng cường kiến thức cho nhân viên của mình ở những lĩnh vực tài chính mà họ còn thiếu bằng việc thực hiện các chương trình giáo dục về tài chính sẽ nâng cao kiến thức và hiệu quả làm việc của các nhân viên đó. 

Thực vậy, khi nhân viên gặp vấn đề về tài chính, họ sẽ không thể tập trung làm việc và như vậy làm giảm năng suất lao động của họ. Trong nghiên cứu của MetLife (2010) cho thấy 70% người được hỏi tin rằng tăng cường đào tạo về kiến thức tài chính quan trọng đối với năng suất lao động và hơn 90% số người được hỏi tin rằng khả năng hiểu biết về tài chính của nhân viên là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nền kinh tế trong suốt khủng hoảng. 

Việc tăng cường mức độ hiểu biết tài chính cho nhân viên sẽ giúp nhân viên của họ nâng cao khả năng tài chính của mình, giảm thiểu stress của họ đối với vấn đề tài chính. Theo Cục dự trữ liên bang Mỹ FED, nhân viên Mỹ trung bình mất 28 tiếng một tháng lo lắng về tình hình tài chính của mình và do vậy, mỗi nhân viên đã làm thiệt hại khoảng 5.000 USD cho công ty của mình do giảm sút về năng suất lao động. Conxon (1996) cho rằng nếu nhân viên quá tập trung vào việc kiếm tiền, họ sẽ có thể tập trung vào công việc của mình nhiều hơn. Nhưng nếu các nhân viên tiêu tiền nhiều hơn số tiền họ kiếm được hay tiết kiệm được, họ sẽ cống hiến ít hơn cho công việc và tập trung vào những vấn đề về tài chính của họ nhiều hơn. 

Như vậy, các nghiên cứu về mức độ hiểu biết về tài chính lên hiệu quả hoạt động kinh tế và tài chính chỉ ra rằng các cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính thấp hơn thường đưa ra những dự báo sai lệch lớn hơn về lạm phát với mức độ kỳ vọng ở mức tiêu cực hơn. Bên cạnh đó, những cá nhân có mức độ hiểu biết về tài chính thấp thường không lựa chọn đầu tư vào những sản phẩm tài chính phức tạp, không đa dạng hóa loại hình đầu tư của mình và khả năng kiếm tiền cũng thấp hơn những người có mức độ hiểu biết về tài chính cao hơn. Ngoài ra để tăng năng suất và hiệu quả làm việc, các cơ quan phải thường xuyên tổ chức các khóa học đào tạo nâng cao kiến thức về tài chính cho các nhân viên của mình. 


CHƯƠNG 2 : KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI QUỐC TẾ

2.1 Kinh nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC)
Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) là tổ chức BHTG độc lập được Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 1933 nhằm duy trì sự ổn định và niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng quốc gia. Hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro (risk-minimiser), FDIC rất coi trọng việc bảo vệ người gửi tiền, cả trong ngắn hạn (thông qua các chính sách BHTG) và dài hạn (thông qua các chương trình giáo dục và phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng). 

Trên thực tế, FDIC đã có rất nhiều sáng kiến để hỗ trợ khách hàng như: Phát hành Bản tin quý nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về thẻ tín dụng, tài khoản, quản lý tài chính; tham gia vào chương trình hợp tác với các cơ quan hữu quan để phổ biến cho người dân Mỹ kiến thức tài chính cơ bản (trang web mymoney.gov); xây dựng “Tháng học hỏi kiến thức tài chính” nhằm khuyến khích người dân tìm hiểu kiến thức tài chính ngân hàng; nổi bật trong số đó là việc triển khai Giáo trình Money Smart (Đồng tiền thông minh). Giáo trình được xây dựng và áp dụng từ năm 2001, cung cấp những kiến thức tài chính cần thiết cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và được sử dụng bởi nhiều cơ quan, tổ chức trên khắp đất nước có mong muốn phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng.

[image: image1.emf]
2.1.1 Mục tiêu

Money Smart là một giáo trình giáo dục tài chính toàn diện với mục tiêu giúp đỡ người có thu nhập thấp và trung bình, những người ít có cơ hội tiếp cận hệ thống ngân hàng được nâng cao kỹ năng tài chính và thiết lập các mối quan hệ tích cực với ngân hàng. Giáo dục tài chính sẽ giúp củng cố sự ổn định tài chính của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và qua đó mở rộng ra cả cộng đồng. Hiểu biết về tín dụng và dịch vụ ngân hàng có thể nâng cao tiết kiệm, cơ hội mua nhà và tăng cường an toàn tài chính cá nhân.

Tóm lại, mục tiêu lớn nhất của Money Smart là cung cấp những thông tin cần thiết để mỗi người có thể tự đánh giá và đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ chưa sử dụng tài khoản ngân hàng và phải dựa vào những dịch vụ tài chính thay thế như đổi tiền và cầm đồ với chi phí lớn để thực hiện những giao dịch hàng ngày như đổi tiền mặt, chi trả hoặc vay ngắn hạn, những người không sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là những người thiếu kiến thức tài chính cơ bản, rất dễ trở thành nạn nhân mà những người cho vay lợi dụng. 

2.1.2 Đối tượng

Sự phát triển của thị trường tài chính và nhu cầu tài chính cá nhân cho thấy không phải tất cả khách hàng đều cần kiến thức tài chính giống nhau. Ví dụ, người đi mua nhà lần đầu tiên sẽ cần có sự tư vấn về sở hữu nhà cửa hoặc trả góp. Người lớn tuổi cần thông tin về trợ cấp cũng như phương án đầu tư vì họ đang trong quá trình chuyển tiếp sang giai đoạn về hưu. Chủ doanh nghiệp nhỏ thì cần phải biết làm sao để xử lý tín dụng hoặc ngân sách cho công việc kinh doanh của mình. Tuy khách hàng sẽ cần những thông tin khác nhau, những người có ít hoặc không có mối quan hệ với các tổ chức tài chính chính thống có thể được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình giáo dục này. Có thể chia đối tượng này thành ba nhóm:
· Học sinh, sinh viên: Bao gồm học sinh sinh viên các cấp, những người chưa có nhu cầu hoặc chưa cơ hội có được các giao dịch tại ngân hàng hoặc ít kinh nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng. 

· Người nhập cư: Người nhập cư và con cái được sinh ra tại Mỹ của họ đã tăng 55% trong dân số Mỹ suốt 40 năm qua, trong đó chủ yếu là nhóm Mỹ Latinh. Đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường tài chính Mỹ bởi một số lý do: Họ không có nhiều giao dịch đáng kể, rào cản văn hóa và ngôn ngữ.

· Người có thu nhập thấp hoặc trung bình: Thực tế, thu nhập thấp khiến đối tượng này không còn nhiều tiền dành dụm để mua hoặc sở hữu các sản phẩm tài chính. Nghiên cứu tại Mỹ cũng cho thấy họ thường có những giao dịch rất hạn chế tại ngân hàng. Khoảng 30% người có thu nhập thấp hoặc trung bình không hề có giao dịch tại ngân hàng (Theo nghiên cứu của Trung tâm đổi mới dịch vụ tài chính CFSI).

Dựa trên những đánh giá này, FDIC đã xây dựng giáo trình của mình với các đối tượng sau:

· Người lớn: Tập trung vào sinh viên tại các trường đại học hay cơ sở giáo dục hoặc các nhóm nhỏ tự thành lập. Ngoài ra, những nhà tư vấn tài chính có thể sử dụng giáo trình để hướng dẫn khách hàng cá nhân của mình.

· Thanh thiếu niên (từ 12-20 tuổi): Tập trung vào đối tượng chính tại các trường trung học, được kết hợp vào giáo trình giảng dạy chung (có thể áp dụng trong môn Toán hoặc Tiếng Anh) để giúp các em có hiểu biết cơ bản về quản lý tiền bạc và sự tự tin khi tốt nghiệp. Ngay từ lứa tuổi này, các em đã có thể bắt đầu những thói quen tốt như tiết kiệm, lập ngân sách và tránh những quyết định “sai lầm” (ví dụ như quản lý mức chi tiêu thẻ tín dụng). 

Hai đối tượng này được lựa chọn dựa trên những nghiên cứu cũng như khảo sát thực tế mà kết quả cho thấy chỉ một số lượng nhỏ thanh thiếu niên hiểu biết về lãi suất của dư nợ thẻ tín dụng và các khoản phí kèm theo cũng như biết kiểm tra tính chính xác của sao kê ngân hàng. Ngoài ra nghiên cứu cũng cho thấy tại Mỹ, sinh viên các trường đại học có ít nhất một thẻ tín dụng cũng như có các khoản nợ thẻ tín dụng lên tới vài nghìn đô la trong khi theo học. 

· Học sinh tiểu học (từ 5-8 tuổi): Theo đánh giá của FDIC, đây là đối tượng đã có thể nhận biết những khái niệm đơn giản nhất về tài chính, được áp dụng trong giáo trình của giáo viên khi có giờ học hoặc thảo luận về tiền cũng như các bài tập tô màu hoặc vận động của các em.

· Người già: Đây là đối tượng được đánh giá là cũng gặp phải những nguy cơ/ rủi ro tài chính và dễ bị lợi dụng. Giáo trình tập trụng vào việc nâng cao nhận thức của người già và người chăm sóc họ về việc lên kế hoạch trước khi tiêu dùng cũng như có đầy đủ thông tin khi đưa ra các quyết định tài chính. Các cán bộ ngân hàng thường phối hợp với các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc người già để giảng dạy nội dung này.

· Đơn vị kinh doanh nhỏ mới thành lập: FDIC muốn cung cấp nền tảng cơ bản về việc tổ chức và quản lý một cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ cho những chủ doanh nghiệp không được đào tạo chính quy về kinh doanh. FDIC phối hợp với các trung tâm, học viện tài chính, văn phòng phát triển kinh tế giảng dạy giáo trình này. Ngoài ra, cán bộ ngân hàng cũng có thể phối hợp với các nhà cung cấp nguồn lực cho đơn vị kinh doanh nhỏ để phổ biến kiến thức.

Có thể thấy FDIC đã hướng đến toàn bộ các cá nhân có nhu cầu trong giáo trình giảng dạy của mình, đồng thời đã có những điều chỉnh sao cho phù hợp với những độ tuổi khác nhau với những khó khăn tài chính khác nhau. Với chương trình dành cho người lớn làm trọng tâm, FDIC đã xây dựng những giáo trình với nội dung, hình thức giảng dạy thay đổi để phù hợp với người già, thanh thiếu niên hay trẻ em, và thậm chí còn mở rộng đến đối tượng là người làm kinh doanh nhỏ. FDIC đã tiếp cận một cách toàn diện hầu hết mọi đối tượng cần thiết trong xã hội, điều đó giúp cho việc giáo dục hay phổ biến kiến thức tài chính được sâu rộng, bao quát và đảm bảo một kết quả tốt nhất.

2.1.3 Phạm thực hiện vi 

Chương trình này của FDIC đã được cung cấp cho hơn 2.75 triệu người dân Mỹ ở nhiều lứa tuổi khác nhau không có điều kiện tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng ở hầu hết các Bang trên toàn nước Mỹ. Chương trình đã được kết hợp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục (các trường học), trung tâm hỗ trợ phát triển, trung tâm cung cấp dịch vụ cho một số đối tượng cụ thể (người già, người nhập cư, vv..), đảm bảo tiếp cận được hầu hết các đối tượng có nhu cầu.

2.1.4 Nội dung

Giáo trình cốt lõi của FDIC gồm có 11 phần, mỗi phần được giảng dạy trong vòng 1.5-2 tiếng, bằng 10 thứ tiếng khác nhau và có cả phiên bản cho người khiếm thị. Nó cũng gồm có phiên bản tự học và phiên bản có người hướng dẫn. FDIC đã xây dựng tài liệu đào tạo giáo viên biết cách thức truyền tải thông tin cũng như có các phần mềm hỗ trợ người tự học để tiếp thu hiệu quả nhất kiến thức của giáo trình. Toàn bộ tài liệu là miễn phí và không cần cho phép về bản quyền của FDIC.

Nội dung cho thiếu nhi (từ 5-8 tuổi) được thiết kế làm hai phần, trong đó một phần là sách trò chơi/ họat động của các em gắn với những nội dung đơn giản nhất như: Nhu cầu – Mong muốn, tiết kiệm, vv..vv, một phần là sách hướng dẫn giáo viên.

Giáo trình Money Smart có nội dung rất cụ thể và toàn diện, bao quát hầu hết các vấn đề cơ bản của tài chính cá nhân. Nó cũng được xây dựng tùy theo nhu cầu của từng đối tượng và có thiết kế riêng theo từng đối tượng. Điểm đặc biệt nhất trong Giáo trình là người hướng dẫn có thể lựa chọn toàn bộ hoặc một phần của nội dung tùy thuộc vào sự cần thiết của lớp học sao cho đạt được hiệu quả nhất.

Nội dung được điều chỉnh và bổ sung thường xuyên để nắm bắt được những thay đổi trong luật, quy định trong ngành tài chính ngân hàng hoặc những thay đổi trong bối cảnh, môi trường họat động, sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng. 
Nội dung cơ bản giáo trình dành cho các đối tượng khác nhau được tổng hợp tại Phụ lục 1: Giáo trình triển khai Money Smart cho các nhóm đối tượng khác nhau
2.1.5 Sự phối hợp giữa FDIC và các cơ quan chức năng
Một đặc điểm nổi bật trong việc phổ biến Giáo trình Money Smart đến người dân Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa FDIC và các cơ quan liên quan. Hiện nay FDIC đã ký kết thỏa thuận đối tác sử dụng Giáo trình này với các tổ chức tài chính, trường học, tổ chức cung cấp giáo dục cho người lớn, cơ sở quân đội, tổ chức cộng đồng, cơ quan chính phủ, vv..vv. Cơ chế thành viên được thực hiện tại 53 bang trên khắp nước Mỹ để mọi người dân có nhu cầu đều được tiếp cận giáo trình. Ví dụ như ở thành phố Chicago, bang Illinois, FDIC đã có sự phối hợp với: Văn phòng phụ nữ của Cơ quan về lao động, Bộ phận người lao động và đào tạo, Trường đại học Illinois, Trung tâm Pilsen, Cục dự trữ liên bang chi nhánh Chicago, Trung tâm dịch vụ cho người lao động và Chủ lao động, Học viện về sự tiến bộ của người Mỹ Latinh, Liên minh nhà cửa Tây Ban Nha, Phòng Thương Mại Hoa kiều, Liên đoàn dịch vụ người Mỹ gốc Trung quốc, Trường ĐH Chicago và sự tham gia của các ngân hàng như: First American Bank, Metropolitan Bank, Universal Federal, Bank one, First Bank, Bank of America. 

Sự phối hợp này không chỉ giới hạn ở việc phổ biến Giáo trình Money Smart mà còn trong các hoạt động phổ biến kiến thức nói chung khi FDIC tham gia trong Ủy ban đào tạo và phổ biến kiến thức tài chính, một cơ quan được thành lập bởi Chính phủ Mỹ nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính. 

2.1.6 Kết quả đạt được

Năm 2007, FDIC phối hợp với tổ chức Gallup tiến hành một nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả của Giáo trình Money Smart, những thay đổi tích cực trong kỹ năng quản lý tài chính hay hành vi trong thời gian dài sau khi tham gia đào tạo. Khảo sát được thực hiện trên toàn nước Mỹ với ba nội dung: i) kiến thức, hành vi và sự tự tin của học viên trước khi tham gia lớp học; ii) sự thay đổi của học viên và ý định trong tương lai của họ ngay sau lớp học; iii) khảo sát qua điện thoại 6-12 tháng sau đó để đánh giá thay đổi trong thời gian dài sau đó.

Khảo sát của FDIC có 631 người trả lời thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội, học vấn, thu nhập khác nhau. Kết quả cho thấy Chương trình phổ biến kiến thức này đã thay đổi thái độ và hành vi, qua đó nâng cao kiến thức tài chính của người dân Mỹ. 91% người trả lời đã tự tin trong việc kiểm soát tiền bạc so với 69% trước đào tạo. 95% số người trả lời hài lòng với khóa đào tạo này.

Biểu 5: Kết quả về Cảm giác thoải mái và sự tự tin vào tài chính cá nhân
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Tho ả i mái làm vi ệ c v ớ i  ngân hàng ho ặ c hi ệ p h ộ i  tín d ụ n g  

  Đ ủ  ki ế n th ứ c đ ể   l ậ p ngân sách  

  Có m ụ c tiêu tài  chính đ ể  vư ớ n t ớ i  
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Trư ớ c đào t ạ o   Sau  đào t ạ o   Ti ế p theo  

Ph ầ n trăm ngư ờ i đư ợ c kh ả o sát đ ồ ng ý  


Nguồn: FDIC, Đánh giá về ảnh hưởng trung hạn của Giáo trình Money Smart lên hành vi và sự tự tin của khách hàng, Washington D.C. 4/2007)

Bên cạnh đó, FDIC cũng đã thu thập được những đánh giá chi tiết khác về kết quả của các khóa đào tạo trong khuôn khổ chương trình Money Smart:
· 43% người chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đã mở tài khoản sau khóa học

· 37% người chưa có tài khoản tiết kiệm mở tài khoản sau khóa học

· 22% người mở thêm tài khoản thanh toán tại ngân hàng khác

· 61% người sau khóa học đã lên kế hoạch, lập ngân sách

· Số người trả hóa đơn đúng hạn đã tăng 12% so với trước khóa học.
	Biểu 6: Kết quả về mức thay đổi tiết kiệm cá nhân và Kết quả về mức độ nợ
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Ph ầ n trăm ngư ờ i đư ợ c kh ả o sát cho bi ế t    s ự   thay đ ổ i trong m ứ c đ ộ  n ợ  c ủ a mình  

Tăng    12%  

 

Không thay đ ổ i   35 %    

 

  Gi ả m   53%  



	Nguồn: FDIC, Đánh giá về ảnh hưởng trung hạn của Giáo trình Money smart lên hành vi và sự tự tin của khách hàng, Washington D.C. 4/2007)
	Nguồn: FDIC, Đánh giá về ảnh hưởng trung hạn của Giáo trình Money smart lên hành vi và sự tự tin của khách hàng, Washington D.C. 4/2007)


Biểu 7: Kết quả về việc thanh hóa đơn
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Nguồn: FDIC, Đánh giá về ảnh hưởng trung hạn của Giáo trình Money smart lên hành vi và sự tự tin của khách hàng, Washington D.C. 4/2007)

Có thể thấy việc thanh toán hóa đơn đã có những thay đổi tích cực, 55% số người trả lời “luôn luôn” thanh toán hóa đơn, tiền thuê nhà và các chi phí khác đúng hạn (trước khóa học là 43%) trong khi những người trả lời “thỉnh thoảng” hoặc “không bao giờ” đã giảm từ 15% xuống 8%.

Trên thực tế, quá trình đánh giá hiệu quả của Giáo trình Money Smart được FDIC thực hiện hàng năm đồng thời tiến hành thu thập các bài học kinh nghiệm và đề xuất từ nhiều đối tượng khác nhau nhằm ngày một hoàn thiện Giáo trình.
2.1.7  Bài học kinh nghiệm của FDIC

(1) Đa dạng hóa nội dung Giáo trình cho phù hợp với từng đối tượng.

Phải đảm bảo rằng kiến thức và thông tin đáp ứng được nhu cầu của người học và được trình bày phù hợp, mang tính thực tiễn. Đó là lý do vì sao các nội dung trong Giáo trình Money Smart được thiết kế chi tiết, cho phép người hướng dẫn linh hoạt trong việc lựa chọn thông tin giảng dạy trong khi vẫn giữ những nội dung, khái niệm cơ bản. 

(2) Khuyến khích người giảng dạy xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho từng nội dung.
Cũng giống như mục tiêu của Giáo trình Money Smart là giúp người học xác định mục tiêu tài chính và xây dựng kế hoạch nhằm đạt được điều đó, các giáo viên cũng nên xác định vì sao họ lại sử dụng giáo trình này và mong đợi kết quả gì ở học viên của mình. Điều này sẽ giúp người dạy truyền đạt dễ dàng hơn và xây dựng được các chương trình hỗ trợ người học.

(3) Mục tiêu thay đổi hành vi.

Phổ biến kiến thức là phương tiện đạt được mục đích chứ không phải là mục đích, nó phải giúp những người thiếu điều kiện trong xã hội và hướng dẫn họ hành động theo mục tiêu, từ việc mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên, hiện thực hóa chiến lược trả nợ hay bắt tay vào kinh doanh.

(4) Thúc đẩy sự tham gia của ngân hàng, tổ chức tài chính cũng như tổ chức phi lợi nhuận.

Điều này sẽ giúp gia tăng cơ hội của người học được đem kiến thức vào thực tiễn, ví dụ sinh viên học về tiết kiệm có thể bắt đầu mở tài khoản tiết kiệm và xây dựng những thói quen theo họ suốt đời. Money Smart có định hướng giúp tăng cường mối quan hệ giữa ngân hàng, các tổ chức phi lợi nhuận để giúp ích cho học viên thuộc mọi lứa tuổi.

(5) Cập nhật những diễn biến mới liên quan đến tài chính cá nhân và cách thức phổ biến kiến thức tài chính hiệu quả.

Những thay đổi trong luật và quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động tài chính cụ thể như mua nhà, hoặc sự thay đổi trong phương thức thực hiện của ngành tài chính ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ mới mà người học cần được biết. Bản tin quý của FDIC là một nguồn thông tin cập nhật những thông tin mới này.

(6) Đa dạng hóa cách thức phổ biến kiến thức.

Việc giảng dạy tại các lớp học không phải là lựa chọn duy nhất – dù là tốt nhất- để phổ biến kiến thức tài chính. Nó có thể được thực hiện tại địa điểm mà người học thực hiện quyết định tài chính của mình. Ví dụ, trên trang web của ngân hàng mà khách hàng lựa chọn và mở tài khoản, nên có đường dẫn tới thông tin về mở tài khoản trong Giáo trình Money Smart. Kiến thức tài chính cũng có thể được đưa vào các tài liệu của nhân viên ngân hàng hoặc nhà tư vấn tại các tổ chức phi chính phủ.

(7) Các giáo viên, cán bộ ngân hàng hoặc những người tham gia phổ biến kiến thức không cần thiết phải là các chuyên gia về tài chính cá nhân.

FDIC đã có chương trình hướng dẫn cho những người giảng dạy cách thức trình bày. Đồng thời những người này có thể làm việc chung với các chuyên gia đào tạo để bổ sung, thảo luận thêm kiến thức về các chủ đề của tài chính cá nhân.

(8) Đánh giá kết quả.

Bắt đầu bằng việc đánh giá trước và sau khóa học để đo lường kiến thức học được và tìm tòi biện pháp thay đổi hành vi theo thời gian. Ví dụ, đối với nội dung mở tài khoản, cần tìm cách theo dõi bao nhiêu người mở tài khoản trên thực tế và họ quản lý tài khoản như thế nào. 

(9) Khuyến khích học viên tiếp tục học hỏi kiến thức tài chính sau khi “tốt nghiệp”

Money Smart có mục đích giúp người học có những kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân, đặc biệt là về dịch vụ ngân hàng, nhưng người học có thể và nên học thêm những kiến thức như đầu tư, kế hoạch về hưu… sau những khóa cơ bản này. 

2.2 Kinh nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (KDIC)

Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) được thành lập ngày 1/6/1996 sau khi Luật Bảo vệ người gửi tiền (DPA) ra đời tháng 12/1995. KDIC bảo hiểm bắt buộc cho các khoản tiền gửi không chỉ cho ngân hàng mà cả cho các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các ngân hàng bán buôn, các ngân hàng tiết kiệm tương hỗ và các quỹ tín dụng. Năm 2008, KDIC bảo hiểm cả cho các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ để tránh xáo trộn tới hệ thống tài chính khi khủng hoảng nợ dưới chuẩn của Mỹ bắt đầu. Như vậy, phạm vi BHTG tại Hàn Quốc khá rộng, góp phần củng cố ổn định tài chính và đảm bảo niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính.

KDIC hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro với các nhiệm vụ được tăng cường như: giải quyết đổ vỡ và giám sát rủi ro. Hạn mức BHTG của KDIC hiện nay là 50 triệu Won (50.000 USD), được giữ nguyên từ năm 2001. Mức phí bảo hiểm tiền gửi được áp dụng 0,08% đối với ngân hàng, 0,15% đối với các công ty đầu tư tài chính, các công ty bảo hiểm và ngân hàng bán buôn và 0,35% đối với ngân hàng tiết kiệm tương hỗ. 

Chương trình phổ biến kiến thức tài chính mang tên “Chiến dịch Người tiêu dùng tài chính thông minh” được triển khai từ tháng 5/2010 với các mốc quan trọng sau:





Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) được đánh giá là tổ chức triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đặc biệt trong việc xử lý khủng hoảng, bảo vệ người gửi tiền, bình ổn hệ thống ngân hàng. KDIC hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo chi phí tối thiểu, không dùng tiền ngân sách, v.v mang lại nhiều lợi ích cho người gửi tiền, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. KDIC đã được trao giải thưởng “Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi của năm” năm 2012 do các thành viên của IADI bầu chọn tại Hội nghị thường niên tổ chức hồi tháng 10/2012 tổ chức tại London, Anh.

2.2.1 Mục tiêu
Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo các kiến thức tài chính cơ bản cho nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ và người cao tuổi và mở rộng ra cho cả trẻ em. Chương trình giáo dục được thiết kế một cách dễ hiểu và có hệ thống, từng bước giúp cơ quan bảo hiểm tiền gửi thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ khách hàng tài chính.

· Cung cấp nhiều cơ hội hiểu biết các kiến thức kinh tế hơn cho người lớn tuổi nhằm tránh việc sử dụng tiền không đúng cách dẫn tới thất thoát khoản tiền dưỡng già.
· Giúp các học sinh tiểu học tiếp thu các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt và có trách nhiệm liên quan đến tiền bạc.

2.2.2 Đối tượng
Đối tượng ban đầu của dự án là người lớn tuổi, chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ và sau đó mở rộng hơn cho cả học sinh tiểu học và trung học phổ thông. 

2.2.3 Phạm vi thực hiện
Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước. Với KDIC, khác với các nước khác, có một đội ngũ 50 người chuyên đến các trường học, trung tâm phúc lợi người cao tuổi và các khu chợ truyền thống để thực hiện các buổi thuyết giảng ngay tại các trụ sở của tổ chức ở địa phương.

2.2.4 Nội dung

Chương trình phổ biến kiến thức được thực hiện theo hình thức giáo dục tại chỗ.  
Chương trình phổ biến kiến thức cho người lớn tuổi bao gồm việc giảng giải về cơ quan bảo hiểm tiền gửi và chương trình tư vấn luật pháp miễn phí cho người lớn tuổi và tài trợ cho họ các thiết bị phục vụ cho quá trình học (như máy tính xách tay và các máy chiếu). KDIC theo đó sẽ mở các khóa học phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi tại các Trung tâm Phúc lợi người cao tuổi.

Trong khuôn khổ chương trình phổ biến kiến thức tài chính có thực hiện Chiến dịch Người tiêu dùng tài chính thông minh (SMART Financial Consumer Campaign) triển khai từ năm 2011, tập trung vào việc cung cấp các thông tin về bảo hiểm tiền gửi và tư vấn cho mọi người ít có điều kiện tiếp cận các thông tin về tài chính bao gồm người già và những chủ cơ sở kinh doanh kiểu truyền thống. Trong đó, có những buổi thực hiện các hoạt động nhằm hậu thuẫn cho Chiến dịch ở trên. Ví dụ, năm 2011 đã thực hiện hoạt động tình nguyện xã hội xoay quanh chiến dịch này với tên gọi “Giáo dục tài chính thông minh hàng ngày” dành cho những người dễ bị tổn thương và người nghèo nhằm cung cấp thông tin tài chính. Đây là một phần của các hoạt động đóng góp cho xã hội của KDIC, ngoài ra còn khuyến khích các nhân viên của KDIC tuyên truyền cho cả những người xung quanh – những người cần đến chương trình này như một hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng. 

Với những hộ tiểu thương hoạt động theo kiểu truyền thống – những người không được tiếp xúc nhiều thông tin tài chính, KDIC cũng cung cấp các buổi học tài chính hàng ngày và ký bản ghi nhớ với Cơ quan quản lý chợ truyền thống nhằm thúc đẩy và phát triển các khu chợ truyền thống.

KDIC cũng phối hợp tham gia viết sách phổ biến kiến thức tài chính và kinh tế với Viện Phát triển Hàn quốc năm 2011, tham gia viết tài liệu học về phổ biến kiến thức tài chính cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông với Hội đồng Toán tài chính thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính và hoàn thiện năm 2012.

2.2.5 Sự phối hợp giữa PDIC và các cơ quan tham gia

KDIC ký biên bản hợp tác phối hợp thực hiện với một số cơ quan trung ương như Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan địa phương như Sở Giáo dục các tỉnh, Viện phát triển Hàn quốc, Ủy ban dịch vụ tài chính để phối hợp thực hiện. 
Đối với người lớn tuổi, ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội các trung tâm phúc lợi cho người già và Hiệp hội người cao tuổi nhằm thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ giữa KDIC và các tổ chức này để đẩy nhanh phổ biến kiến thức cho người cao tuổi và tăng cường hiệu quả của chương trình phúc hợi cho họ.

KDIC cũng ký bản ghi nhớ với Cơ quan quản lý chợ truyền thống để tới giảng dạy cho các hộ tiểu thương về phổ biến kiến thức tài chính trông khuôn khổ “Chiến dịch người tiêu dùng tài chính thông minh”.

2.2.6 Kết quả đạt được

Đây là chương trình dạy học tại chỗ, KDIC có một đội ngũ giảng viên thực hiện giảng dạy đến tận nơi nhóm người cần phổ biến kiến thức tài chính cần. Đến nay, đội ngũ nhân viên của KDIC chuyên thực hiện đào tạo phổ biến kiến thức tài chính lên tới 50 người và bản thân họ đã được đào tạo bản.
Chương trình được chào đón nồng nhiệt và nhận được thư mời giảng dạy từ khắp các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Khủng hoảng tài chính là nguyên nhân lớn khiến mọi người quan tâm đến việc cần trang bị cho mình và cho thế hệ tương lai những hiểu biết về tài chính. 
Tháng 4/2010 – thời điểm trước khi chương trình được triển khai, số lượng các trường tiểu học đăng ký học lên tới 120 trường (310 lớp học). Các trung tâm phúc lợi cho người cao tuổi từ khắp nơi trên đất nước cũng bày tỏ mối quan tâm đặc biệt tới chương trình. 
Bảng 7: Kết quả chương trình phổ biến kiến thức tài chính năm 2011

	Khán giả mục tiêu
	Số lượt giảng dạy
	Lượng người tham gia
	Nội dung

	Học sinh tiểu học
	174
	21.725
	Thông tin chung về nền kinh tế và tài chính, phát sách tham khảo

	Người cao tuổi
	9
	7.320
	Thông tin về hệ thống                          bảo hiểm tiền gửi

	Hộ tiểu thương tại các chợ truyền thống
	247
	29.630
	Hướng dẫn về hệ thống bảo hiểm tiền gửi và tài chính thường nhật 

	Nhân viên các tổ chức tài chính, v.v
	23
	1.520
	Thông tin về hệ thống                          bảo hiểm tiền gửi

	Tổng
	453
	

60.195
	


Nguồn: KDIC Annual Report 2011

Chương trình mới được triển khai chưa lâu nhưng đã được đón nhận nhiệt thành từ các nhóm đối tượng liên quan. Với thành công của chương trình, KDIC sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các chương trình giáo dục tiếp theo để đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng cần trợ giúp nào, góp phần giữ ổn định hệ thống ngân hàng và phát triển kinh tế.

Chương trình thực hiện tại các khu chợ truyền thống đã thu hút được lượng tiểu thương tham gia đông đảo. Tuy mới triển khai được một năm rưỡi, đến giữa năm 2011, KDIC đã thực hiện được 247 buổi giảng dạy về tài chính thường nhật (29.630 khán giả mục tiêu). Đến nay, chương trình vẫn được đón nhận từ khắp các vùng trên cả nước.
2.2.7 Bài học kinh nghiệm từ KDIC
(1) Triển khai nhiều cách thức truyền đạt thông tin về bảo hiểm tiền gửi và tài chính linh hoạt phù hợp với điều kiện của đối tượng cần truyền đạt

Các đối tượng triển khai phổ biến của KDIC chủ yếu là những người ít có điều kiện tiếp cận internet (người lớn tuổi, trẻ em, những người buôn bán nhỏ, những người dễ bị tổn thương trong xã hội). Do vậy, KDIC thực hiện các chương trình xuống tận nơi học tập hoặc cư trú hoặc khu vực kinh doanh (các hội trường của các trung tâm, tổ chức phi lợi nhuận) để thực hiện truyền đạt thông tin.

(2) Thực hiện ở quy mô nhỏ rồi mở rộng ra nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác

Đầu tiên áp dụng ở quy mô vừa phải để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau đó mới thực hiện mở rộng ra nhiều nhóm đối tượng khác. 

(3) Chuyên nghiệp hóa đội ngũ thực hiện chương trình phổ biến kiến thức 

Bên cạnh việc phối hợp soạn thảo tài liệu phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi với các cơ quan liên quan khác, KDIC còn đào tạo một đội ngũ (hiện nay lên tới 50 người) chuyên thực hiện phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi cho các vùng miền trên cả nước và cho các nhóm đối tượng khác nhau. 

2.3 Kinh nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC)

Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) là một tổng công ty của chính phủ, hoạt động độc lập, được thành lập rất sớm vào tháng 6/1963 theo luật RA 3591. Đây là hệ thống BHTG ra đời sớm nhất tại khu vực Châu Á. PDIC ra đời với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng cũng như góp phần thúc đẩy một hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh. Tháng 4/2009, Luật BHTG Philippines được thay đổi từ luật RA 3591 bằng luật RA 9576 P theo hướng mở rộng thêm chức năng nhiệm vụ. Theo đó, hạn mức bảo hiểm được nâng lên mức 500.000 peso (12.255 USD)
. Tuy nhiên, luật mới vẫn bao gồm các điều khoản quan trọng của đạo luật cũ nhằm đảm bảo rằng PDIC duy trì được sức mạnh tài chính và quyền hạn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
 

PDIC với vai trò là cơ quan tài chính của chính phủ, có nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường ổn định tài chính trong nước nên đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan tài chính khác trong việc củng cố sức mạnh của hệ thống ngân hàng Philipin. Các ngân hàng mạnh sẽ giúp thúc đẩy kinh tế phát triển, giảm xác suất đóng cửa và ít rủi ro cho người gửi tiền. 

Xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ trên, Chương trình phổ biến kiến thức tài chính được đề cập và triển khai khá sớm, từ năm 2005 và bắt đầu thực hiện năm 2006. Đây là chương trình phổ biến kiến thức tài chính do một cơ quan bảo hiểm thực hiện sớm nhất tại Châu Á. 

· Từ năm 2005 - 5/2009, PDIC đã hợp tác với Bộ Giáo dục thực hiện Dự án Phổ biến kiến thức tài chính (Financial Literacy Project). 

· Năm 2007, PDIC phối hợp với NHTW và Cơ quan Phúc lợi người lao động ở nước ngoài tổ chức thực hiện chương trình phổ biến kiến thức cho người lao động tại nước ngoài và người hưởng lợi của họ. 

· Tháng 6/2009, dựa trên những kết quả tích cực của dự án, PDIC đã phát triển dự án phổ biến kiến thức tài chính lên tầm quốc gia với chiến dịch có tên “Người tiết kiệm thông minh” (Be a wise saver).

· Tháng 6/2013, PDIC xuất bản Cuốn sổ tay về Phổ biến kiến thức tài chính có thể dùng cho nhiều đối tượng người gửi tiền gồm cả học sinh, sinh viên, người lao động tại nước ngoài, người già và người lao động đã về hưu.

Dự án phổ biến kiến thức tài chính đã đạt được những thành công và được đánh giá tích cực từ cả phía học viên và giáo viên cũng như sức ảnh hưởng lan tỏa của nó đến những người xung quanh thông qua các bài giảng và trò chơi mang tính tương tác và thực tiễn cao.  

Cơ quan quản lý và PDIC hy vọng qua những lớp học và cuốn sổ tay này, người học sẽ lĩnh hội được những kiến thức về tầm quan trọng của huy động tiết kiệm trong môi trường tài chính và vai trò của PDIC trong việc thúc đẩy sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Mặt khác, thông điệp đến từ các lớp học sẽ giúp người học nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình với tư cách là người gửi tiền. Điều này cuối cùng sẽ chuẩn bị cho mọi người các thông tin và các quyết định tài chính có trách nhiệm về lâu dài. 
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2.3.1 Mục tiêu
Mục tiêu công: 

Mục tiêu chung của dự án nhằm tạo nhận thức về vấn đề tiết kiệm thông qua các biểu ngữ và hoạt động mang tính giáo dục và kinh tế giảng dạy cho các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế theo hướng tạo thói quen tiết kiệm, cung cấp kiến thức quản lý tài chính và có ý thức tiết kiệm. Điều này có quan hệ mật thiết với hệ thống tài chính ngân hàng nói chung và có liên quan tới các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Dự án được thiết kế với các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn như sau:

+ Mục tiêu dài hạn của các chương trình là nhằm khắc sâu vấn đề tiết kiệm đối với đối tượng nhắm đến và đóng góp hết sức làm tăng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia, tạo nguồn vốn, từ đó tăng đầu tư tài chính.

+ Mục tiêu ngắn hạn cần đạt:

· Bắt đầu một chiến dịch giáo dục về phổ biến kiến thức tài chính tập trung vào giới trẻ;

· Đồng thời thiết kế một chiến dịch tự bù đắp chi phí, tiết kiệm chi phí cho chính phủ;

· Tạo dựng nhận thức tiết kiệm cho giới trẻ để về dài hạn, tỷ lệ tiết kiệm quốc gia và phát triển kinh tế sẽ được cải thiện.

· Thiết kế chương trình dành cho những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội để tự nhận thức được vai trò quan trọng tiết kiệm những đồng tiền khó khăn mới kiếm được. 

Củng cố hoạt động của hệ thống ngân hàng là một trong những nhiệm vụ phòng chống rủi ro cho hệ thống ngân hàng của PDIC. Các ngân hàng mạnh giúp đạt mục tiêu phát triển kinh tế và giúp giảm lượng đóng cửa ngân hàng. 

2.3.2 Đối tượng

Năm 2005, PDIC phối hợp triển khai dự án phổ biến kiến thức tài chính tập trung trước tiên tới phổ biến kiến thức cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông (học sinh cấp 3) và sinh viên đại học. Chương trình nhằm giúp đỡ không chỉ bản thân nhóm đối tượng này học cách tiết kiệm mà còn giúp tăng cường nhận thức về tiết kiệm trong giới trẻ. Đồng thời sẽ giúp gia tăng kiến thức về quyền lợi và trách nhiệm của học sinh, sinh viên với tư cách là người gửi tiền. Với việc truyền thụ những thông tin chính xác, họ sẽ có những quyết định đúng đắn và tin cậy liên quan tới các vấn đề tài chính của bản thân, của gia đình và khi trở thành chủ nhân của xã hội trong tương lai gần. Năm 2009, dự án này được nâng cấp thành chương trình quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính cho giới trẻ (chủ yếu là học sinh cấp 3 và sinh viên) với tên gọi Chiến dịch “Người tiết kiệm thông minh” (Be a wise saver). 

Năm 2007, xuất phát từ việc khuyến khích huy động kiều hối và tiết kiệm từ người lao động tại nước ngoài và người thụ hưởng của họ ở trong nước, PDIC phối hợp với NHTW và Cơ quan Phúc lợi người lao động ở nước ngoài thực hiện chương trình phổ biến kiến thức cho họ thông qua một số tài liệu do PDIC, Bộ Giáo dục và NHTW phối hợp thực hiện.

2.3.3 Phạm vi thực hiện

Dự án phổ biến kiến thức tài chính cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, ban đầu thực hiện với trên 5.500 trường công lập trên phạm vi cả nước. Từ năm 2009, tài liệu hướng dẫn phổ biến kiến thức được dịch sang tiếng Anh và được giảng dạy ở cả các trường tư thục và quốc tế tại Philipin. Tổng cộng đến nay, số lượt giảng dạy hàng năm lên tới khoảng 7,6 triệu học sinh, sinh viên tại trên 8.000 trường học trên cả nước.
Với chương trình đào tạo cho người lao động Philippines tại nước ngoài, việc thực hiện đầu tiên được tiến hành với quy mô nhỏ tại một số địa điểm có nhiều người lao động như Trung Đông (Doha,..) rồi sẽ đánh giá kết quả và mở rộng ra các khu vực khác.

2.3.4 Nội dung

Dự án phổ biến kiến thức tài chính ban đầu được thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên (Teacher’s Guide) - tài liệu phổ biến kiến thức tài chính. 

· Đối với học sinh trung học phổ thông: tài liệu hướng dẫn giảng dạy các khái niệm cơ bản về ý thức tiết kiệm, phổ biến kiến thức tài chính, vai trò của bảo hiểm tiền gửi đối với ổn định tài chính và trách nhiệm pháp lý của ngân hàng.

· Đối với sinh viên năm thứ 2,3,4 đại học: giảng dạy về kinh tế học. Tài liệu này sẽ được PDIC và Bộ Giáo dục Philippines soạn thảo ở trình độ cao hơn với sự hỗ trợ từ các cơ quan tài chính trong Diễn đàn khu vực tài chính gồm: NHTW, Ủy ban chứng khoán và Ngoại hối và Ủy ban bảo hiểm cũng như các tổ chức tài chính chính phủ khác. Ví dụ như giảng viên có thể đưa ra thảo luận nhóm về mối liên hệ về dòng chảy của tiền tệ trong nền kinh tế giữa các khu vực khác nhau (chính phủ, nhà thờ, các tổ chức thương mại, khu vực tư, khu vực công và các ngân hàng). Đưa ra các câu hỏi hướng dẫn dựa trên tầm quan trọng của tiết kiệm và đầu tư và vai trò của PDIC trong việc bảo vệ lợi ích của người gửi tiền ngân hàng.

Dự án được đánh giá lại hàng năm và có thêm các nội dung mang tính bổ trợ khác như các buổi thảo luận, trò chơi, hình ảnh và các mẩu đối thoại sinh động minh họa chứa đựng những thông tin liên quan cho học viên thấy thú vị, dễ tiếp thu. Ví dụ, trò chơi “Triệu phú” khi sinh viên được chia thành từng nhóm và mỗi nhóm sẽ được đưa cho số tiền tượng trưng 1 triệu peso. Các sinh viên sẽ được yêu cầu liệt kê những thứ sẽ mua với số tiền này và giải thích lý do với cả lớp, giáo viên sau đó sẽ điều hành buổi hội thảo theo hướng giải thích một cách đơn giản, căn cơ, có chừng mực và tin cậy rồi sẽ giảng giải về giá trị của việc tiết kiệm tiền cho tương lai. 

Hàng năm, PDIC còn mở rộng thêm những khóa học về quản trị kinh doanh cho sinh viên, giúp PDIC tích hợp những khái niệm phổ biến kiến thức và trách nhiệm ngân hàng và cập nhật thông tin về khu vực tài chính trong giáo trình giảng dạy. Đây là những khóa học được lựa chọn nhiều nhất của sinh viên, có lúc lên tới 500.000 sinh viên được học trên cả nước mỗi năm.

Phổ biến cho người Philippines ở nước ngoài, được thực hiện từ năm 2007, chủ yếu là người lao động dễ bị tổn thương, kiếm được thu nhập một cách khó khăn và thiếu hiểu biết về các dịch vụ tài chính ngân hàng. Nội dung dựa trên những tài liệu dành cho giới trẻ nhưng truyền đạt lại theo cách dễ hiểu, dễ nhớ hơn về các dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhận thức của người lao động.

Chiến dịch “Người tiết kiệm thông minh” với nội dung trọng tâm là giới thiệu 7 thói quen cần có để tiết kiệm tiền. Chiến dịch này được thực hiện từ tháng 6/2009, là một phần trong các chương trình tiếp cận sớm bảo vệ người gửi tiền. Đây là chiến dịch phổ biến kiến thức tài chính quy mô mang tầm quốc gia đầu tiên tại nước này, đúc kết 7 thói quen mà một người tiêu dùng thông minh nên làm:

1. Tìm hiểu về ngân hàng bạn gửi tiền

Biết về người chủ ngân hàng – người đứng đằng sau và điều hành ngân hàng. Tìm hiểu tình hình tài chính của ngân hàng, mặt mạnh và mặt yếu. PDIC, NHTW (BSP), SEC và website ngân hàng bạn gửi tiền, báo, tạp chí, tivi và đài phát thanh sẽ cung cấp khá đầy đủ những thông tin này.

2. Tìm hiểu về các sản phẩm của ngân hàng đó

Hiểu rõ nên để tiền vào đâu. Không nên nhầm lẫn giữa các khoản đầu tư với các khoản tiền gửi thông thường. Đọc và hiểu thông tin sản phẩm, đừng ngại hỏi nhân viên ngân hàng để làm rõ các thuật ngữ và điều kiện mà mình chưa hiểu rõ.

3. Tìm hiểu về các dịch vụ và mức phí ngân hàng

Lựa chọn đúng ngân hàng khi biết nhu cầu và những dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của bạn. Ý thức được mức phí và lệ phí của ngân hàng.

4. Lưu giữ an toàn các thông tin ngân hàng của bạn và thường xuyên cập nhật

Giữ chặt khoản tiết kiệm, ATM, chứng nhận thời gian gửi tiền tiết kiệm (CTD), quyển séc và các giấy tờ ngân hàng của bạn mọi lúc. Cập nhật số tiền gửi ngân hàng và CTD mọi lúc khi bạn giao dịch. Thông báo cho ngân hàng biết bất cứ khi nào có thay đổi về thông tin cá nhân nhằm tránh thư của ngân hàng gửi có các thông tin nhạy cảm cho nhầm người.

5. Chỉ giao dịch với những nhân viên làm việc tại ngân hàng
 ở các điểm giao dịch chính thức của ngân hàng

Đừng ngại hỏi nhân viên xuất trình chứng minh thư (thẻ giao dịch viên - ID) và luôn hỏi bằng chứng về giao dịch của bạn.

6. Được thông tin về bảo hiểm tiền gửi PDIC

PDIC bảo hiểm tiền gửi lên tới 500.000 peso/người gửi tiền. Các sản phẩm đầu tư, rửa tiền và các sản phẩm tiền gửi từ những thông lệ ngân hàng không lành mạnh và không an toàn sẽ không được bảo hiểm.

7. Cảnh giác 
Tránh xa những ưu đãi dễ dãi đến mức khó tin. Nói chung, lãi suất càng cao càng chứa đựng nhiều rủi ro.
Sách hướng dẫn những giao dịch ngân hàng và tài chính cơ bản: 

Để thực hiện có bài bản hơn việc bảo vệ tiền gửi công và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, PDIC đã giới thiệu cuốn “Sách hướng dẫn những giao dịch ngân hàng và tài chính cơ bản”. Đây là cuốn hướng dẫn thực tế cho tất cả người dân Philippines, từ các công nhân ở nước ngoài đến những người về hưu, người già và cả cho các viện nghiên cứu, mọi tổ chức xã hội và tôn giáo. Cuốn sách được thiết kế với các nhân vật chính là một gia đình và những thắc mắc về các vấn đề tài chính, với lời thoại và giải thích dễ hiểu cho tất cả mọi người. Cuốn sách được chia các nội dung khác thành 7 chương:

1. Chương một: nói về tầm quan trọng của đồng tiền, về lịch sử đồng tiền và các dạng tiền tệ khác nhau.

2. Chương hai: đề cập tại sao cần tiết kiệm tiền và tiết kiệm như thế nào, làm thế nào để biết một khoản chi thế nào là hợp lý

3. Chương ba: bàn về vấn đề gửi tiền. Giới thiệu về các loại tài khoản tiết kiệm, tài khoản séc, tài khoản tiền gửi có thời hạn và đóng tài khoản tiền gửi

4. Chương bốn: đi sâu hơn vấn đề lãi suất. Những phán đoán, rủi ro và lợi tức, các kế hoạch Ponzi và hình chóp

5. Chương năm: Tổng quát về PDIC, trình tự yêu cầu bảo hiểm tiền gửi, hướng dẫn điền vào phiếu yêu cầu bảo hiểm

6. Chương sáu: Những cách bạn có thể lưu giữ tiền. Để tiền mặt hoặc dạng gần tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu, ngoại tệ, các cong cụ phái sinh

7. Chương bảy: Sức mạnh của thông tin. Giới thiệu bảy việc một người tiết kiệm thông minh nên làm (như ở hộp trên).

2.3.5 Sự phối hợp giữa PDIC và các cơ quan tham gia

Để thực hiện các chương trình một cách suôn sẻ, PDIC đã ký bản ghi nhớ hợp tác với nhiều cơ quan chủ quản và các hiệp hội liên quan giúp cho việc thực hiện mang hiệu quả thiết thực.

Đối với Dự án phổ biến kiến thức tài chính:

PDIC đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục Philippines. Hai cơ quan đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác và các công việc của Bộ Giáo dục và PDIC để triển khai dự án.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các công việc liên quan đến từng khu vực cụ thể, PDIC có ký bản ghi nhớ với các đơn vị địa phương như Giám đốc Sở giáo dục tại các địa phương và phó Giám đốc sở làm đầu mối hợp tác với PDIC trong dự án. Bộ giáo dục mời PDIC hợp tác với hiệu trưởng các trường trung học phổ thông như một cấu phần của Dự án Phát triển giữa PDIC và Bộ Giáo dục. 

Trong đó, các phòng ban ở các địa phương sẽ quản lý nguồn lực tại các trường. Sau đó, hiệu trưởng các trường tham gia và có phản hồi với Bộ giáo dục thông qua các Sở giáo dục địa phương cũng như với các vấn đề và mối quan tâm liên quan đến tính chính xác của thông tin dựa trên tài liệu hoặc tính hiệu quả của tài liệu.

Các đơn vị liên quan cũng được mời tham chiến dịch quảng bá chương trình phổ biến kiến thức tài chính như phối hợp với Ủy ban phối hợp với Hiệp hội Giáo dục tư thục (Cocopea) gồm: Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Philippines (PACU), Hiệp hội Giáo dục Thiên chúa của Philippines (CEAP), Hiệp hội các trường Công giáo, Cao đẳng và Đại học (ACSCU) và Hiệp hội các trường tư thục, cao đẳng và đại học (PAPSCU). Ngoài ra còn có sự tham gia của Hiệp hội quản lý các trường trung học phổ thông (PASSA).

Đối với chương trình cho người Philippines tại nước ngoài:

Chương trình do NHTW chủ trì cùng với Cơ quan phúc lợi của công nhân làm việc ở nước ngoài và PDIC phối hợp thực hiện dựa trên những chiến lược thông tin và truyền thông có sự tham gia của Ủy ban giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng (CPEC) của Diễn đàn ngành tài chính (FSF) tham gia thực hiện. Những tài liệu được soạn thảo từ sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và NHTW và PDIC.

Đối với chiến dịch “Người tiết kiệm thông minh”:

PDIC đã ký biên bản hợp tác với ngân hàng trung ương Philippines và toàn bộ các đơn vị chủ chốt ngành ngân hàng, đại diện là Hiệp hội ngân hàng Philippines, Ngân hàng tiết kiệm, Hiệp hội ngân hàng nông thôn Philippines và Hiệp hội marketing ngân hàng của Philippines. 

Sau đó, việc quảng bá chiến dịch được thực hiện tại các trường đại học, trên đường phố và cho cả các cơ quan và nhân viên chính phủ và chính quyền các địa phương.

2.3.6 Kết quả đạt được
Đối với dự án phổ biến kiến thức tài chính: 
Dựa trên những phản hồi từ các khán giả trong các chương trình truyền thông khác nhau của PDIC trên tivi và đài phát thanh với dự án: các giáo viên, cha mẹ và sinh viên về giá trị của dự án. Họ cho rằng các kiến thức được truyền đạt là cần thiết, quan trọng và có giá trị ứng dụng cao. Các giáo viên bày tỏ những tài liệu được xây dựng là rất cần thiết. Họ nhận thấy tài liệu phổ biến cần thiết cho không chỉ sinh viên và còn cho cả chính họ - những giáo viên nữa. Giáo dục cho 5 triệu học sinh trung học phổ thông tại 5.000 trường công lập trên toàn quốc hàng năm có thể tác động đáng kể đến tiết kiệm quốc gia. Nhờ sáng kiến và việc thực hiện chương trình có hiệu quả cao cho cộng đồng, dự án này đã được Văn phòng Tư vấn Hợp tác của Chính phủ bình chọn PDIC là một trong 10 đơn vị xuất sắc được nhận giải thưởng Gawad Pampublikong Korporasyon (giải thưởng cho Tổng công ty có đóng góp lớn cho cộng đồng) lần đầu tiên năm 2008. Giải thưởng được trao do ghi nhận có tác động đến phát triển quốc gia, có lợi cho cộng đồng và nhấn mạnh chất lượng quản lý hiệu quả.

Đối với chương trình phổ biến cho người Philippines tại nước ngoài: 
Các chương trình đào tạo tại nước ngoài nhận được phản hồi tốt, giúp cho họ có ý thức hơn đối với tiết kiệm để có thể tăng lượng kiều hối về quê nhà. Chương trình này cũng nhận được những ý kiến tích cực từ những người thụ hưởng của lao động tại nước ngoài khi họ cũng được tham gia các lớp phổ biến kiến thức tài chính và biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý hơn.

Chiến dịch “Người tiết kiệm thông minh”:
Chiến dịch này nâng tầm của Dự án phổ biến kiến thức tài chính lên quy mô chương trình quốc gia từ năm 2009, đã mở rộng giảng dạy ở cả các trường trung học phổ thông và đại học tư thục. Tới nay, hàng năm số lượt học sinh và sinh viên được đào tạo đã lên tới 7 triệu lượt. Những khóa học này nhận được phản hồi tích cực từ các học viên và bày tỏ những kiến thức thu được giúp ích họ trong hoạch định kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm trong ngắn và dài hạn. 

2.3.7 Bài học kinh nghiệm của PDIC

· Cách thức lựa chọn nhóm đối tượng phổ biến kiến thức:

Chọn nhóm đối tượng ban đầu để phổ biến kiến thức tài chính chọn lọc. Giới trẻ là nhóm năng động, có nhận thức nhanh và việc truyền đạt kiến thức dễ dàng hơn so với các nhóm đối tượng khác rồi mở rộng dần. Đây là nhóm mà kiến thức sẽ đi theo họ thời gian lâu dài nhất trong đời, là tầm tuổi vừa đủ để truyền đạt kiến thức.
· Thiết kế chương trình và khóa học:

Việc nghiên cứu nắm bắt tâm lý lứa tuổi và có các cách thiết kế chương trình đào tạo vừa nhẹ nhàng nhưng đánh đúng tâm lý của người gửi tiền là rất quan trọng quyết định sự thành bại của chương trình. Các đoạn đối thoại giữa các thành viên trong gia đình (sách hướng dẫn) và những thắc mắc của họ về các thuật ngữ tài chính được giải thích một cách dễ hiểu, gần gũi, những trò chơi lồng ghép trong quá trình học một cách hài hòa. Được như vậy sẽ nhận được sự chào đón của tất cả mọi tầng lớp, mọi giới trong xã hội về chương trình phổ biến kiến thức cho cộng đồng. 

· Xây dựng chương trình từ nhỏ tới lớn, tập trung từ một nhóm đối tượng và mở rộng dần ra cho các nhóm khác có tác động lớn tới nền kinh tế. 

Việc xây dựng chương trình cần thực hiện theo hướng chọn thí điểm nhóm đối tượng hoặc địa phương và đánh giá, xem xét lại chương trình và điều chỉnh, nhận rộng ra cả nước, góp phần giúp tăng cường tư duy về đầu tư và tiết kiệm, đặc biệt với những người không có hoặc ít có cơ hội tiếp xúc với hệ thống tài chính ngân hàng.

2.4 Kinh nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM)

Tổng công ty BHTG Malaysia (PIDM) là tổ chức của chính phủ được thành lập từ năm 2005 có nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng đổ vỡ, góp phần vào việc duy trì sự ổn định của ngành tài chính ngân hàng. PIDM là tổ chức rất quan tâm và tích cực triển khai trên thực tế các chương trình nâng cao nhận thức công chúng và giáo dục tài chính, một bộ phận không thể thiếu trong khuôn khổ bảo vệ khách hàng. Chương trình phổ biến kiến thức của PIDM được triển khai từ tháng 9/2009 với tên gọi Dự án Money Smart (Đồng tiền thông minh), là một trong những điểm nhấn của Chiến lược nâng cao nhận thức công chúng của PIDM, thể hiện cam kết mạnh mẽ của PIDM đối với trách nhiệm xã hội, xích lại gần và đền đáp lại cộng đồng. PIDM cho rằng, một tổ chức BHTG hiệu quả phải phổ biến những kiến thức cần thiết cho cộng đồng, giúp họ có đủ thông tin khi đưa ra những quyết định tài chính. Hàng năm, PIDM đều có thêm những sáng kiến để mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng của chương trình giáo dục này để giúp chương trình ngày một có những kết quả cao hơn. 

[image: image6.emf]
2.4.1 Mục tiêu

Mục tiêu chính của chương trình là phổ biến kiến thức về bảo hiểm tiền gửi, vai trò của PIDC với tư cách là tổ chức BHTG quốc gia cũng như các kỹ năng quản lý tài chính lành mạnh như: lập ngân sách, tiết kiệm và tiêu dùng thông minh. Với việc nâng cao nhận thức và kiến thức tài chính của các em học sinh, từ đó mở rộng đến cả các đối tượng như thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, cộng đồng, chương trình sẽ góp phần đào tạo nên những khách hàng tài chính thông minh, qua đó giúp duy trì niềm tin của công chúng vào sự ổn định của hệ thống tài chính.

2.4.2 Đối tượng

Ban đầu, dự án Money Smart mong muốn gây dựng thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính an toàn giữa các em học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như các cấp học cao hơn. Theo lời Tổng giám đốc J P Saburin, các em học sinh cần những kiến thức và kỹ năng tài chính lành mạnh, để khi bắt đầu đi làm, lập gia đình, các em có đủ khả năng và thông tin để đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan.

Việc lựa chọn đối tượng là giới trẻ này của PIDM cũng xuất phát từ chiến lược của Chính phủ Malaysia mà tiên phong thực hiện là Ngân hàng trung ương Malaysia khi dành sự tập trung vào đối tượng học sinh sinh viên trong các chương trình phổ biến kiến thức tài chính. Nghiên cứu của chính phủ cho thấy hiện nay có hiện tượng giới trẻ gặp những khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của áp lực lối sống cũng như thiếu kỹ năng quản lý. Theo thống kê, từ năm 2005 đến tháng 6/2012, 243,823 người dân bị phá sản, trong đó 50% người sử dụng thẻ tín dụng bị phá sản là dưới 30 tuổi. Trên thực tế có rất nhiều người dân Malaysia chi tiêu nhiều hơn mức thu nhập, 47% người trẻ có các khoản nợ lớn, 15% không có tiền tiết kiệm và 37% không có kế hoạch cho lúc về hưu (Thông cáo báo chí của PIDM, 19/10/2013)

PIDM cũng thực hiện một báo cáo khả thi về các chương trình phổ biến kiến thức tài chính cho người khuyết tật và thấy được nhu cầu của đối tượng này. Bản thân người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như sử dụng các công cụ như máy ATM, máy nạp tiền, vv..vv. Bước đầu trong năm 2011, PIDM đã thực hiện việc giảng dạy cho học sinh bị điếc. Năm 2005, có 26,294 người điếc có đăng ký với cơ quan phúc lợi xã hội. Đây là đối tượng gặp phải rất nhiều hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục vì thiếu sự quan tâm thỏa đáng từ cộng đồng.

Đến năm 2013, PIDM tiến hành chiến dịch Advocacy Money Smart 123 (Ủng hộ đồng tiền thông minh 123), thể hiện nỗ lực của tổ chức này trong việc ngày càng mở rộng việc phổ biến kiến thức đến đông đảo người dân và giúp họ trở thành những người sử dụng dịch vụ sản phẩm tài chính thông minh. Như vậy, đối tượng của chương trình này không dừng lại ở học sinh, sinh viên mà nhân rộng ra hầu hết người dân trong xã hội.

2.4.3 Phạm vi thực hiện

Chỉ sau một năm, PIDM đã đem chương trình này đến hơn 200 trường trung học cơ sở, 50 cơ sở giáo dục cao hơn trên toàn đất nước Malaysia. Đến năm 2012, phạm vi này đã được mở rộng tới hơn 250 trường với 300,000 học sinh trung học cơ sở và 100,000 sinh viên các cấp học cao hơn (Báo cáo thường niên của PIDM, 2012)
2.4.4 Nội dung

Nội dung chính trong chương trình Money Smart của PIDM là tầm quan trọng của tiết kiệm và vai trò bảo vệ người gửi tiền của tổ chức BHTG. Nó bao gồm bốn nội dung:

· Trò chơi online về đồng tiền thông minh (bằng tiếng Anh)

· Trò chơi Board Game

· Truyện tranh

· Trình diễn lưu động và nói chuyện tại các trường trung học cơ sở

Trò chơi Board Game và truyện tranh in bằng tiếng Malay, được phát tại trường học và đưa vào các hoạt động tại trường. 

Trò chơi online

Đây là trò chơi tương tác liên kết các giai đoạn trong đời người với các nhu cầu tài chính khác nhau:

· Giai đoạn 1: Đi học

· Giai đoạn 2: Bắt đầu đi làm và theo đuổi sự nghiệp

· Giai đoạn 3: Lập gia đình

· Giai đoạn 4: Nuôi con

· Giai đoạn 5: Chuẩn bị nghỉ hưu

Thông qua trò chơi này, người chơi phải trả lời 200 câu hỏi đúng để có thể chuyển sang một giai đoạn mới và sẽ tăng thu nhập để dành cho lúc về hưu. Vai trò quan trọng của PIDM đối với tiền gửi tại ngân hàng được nhấn mạnh xuyên suốt trò chơi. Ở mỗi giai đoạn, PIDM đều xây dựng các tình huống cần thiết phải áp dụng kiến thức, kỹ năng tài chính, đề cao hiểu biết về đầu tư lành mạnh, biện pháp tránh lừa đảo và các quyết định sai lầm có thể dẫn đến tổn hại tài chính. Thông qua đó người chơi sẽ có sự nhận thức và hiểu biết sâu hơn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu, hệ thống tài chính ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi, tài chính cá nhân, tầm quan trọng của việc tiết kiệm từ khi còn trẻ và đặt ra các mục tiêu tài chính.

Trò chơi này được thiết kế vui nhộn và dễ chơi, đem lại cho sinh viên cơ hội nâng cao kiến thức và giành giải thưởng. Người chiến thắng sẽ giành được 60,000 RM bao gồm tiền mặt và một máy tính để bàn. Các em học sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm cùng với giáo viên, cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè. Trò chơi online này đã thu hút hơn 6,000 người tham gia tính đến 30/11/2010.

Board game

Đây là phiên bản chơi trên giấy của trò chơi online, có nội dung tương tự như trò chơi online. Người chơi cũng phải trải qua 5 giai đoạn trong cuộc đời, tại mỗi giai đoạn phải sử dụng kiến thức và kỹ năng khác nhau trong quản lý tài chính cá nhân và lập kế hoạch trước để đạt được đến điểm cuối cùng.

Truyện tranh

Truyện tranh Bijak Wang trình bày kiến thức tài chính thông qua cuộc đời của bốn người bạn có xuất phát điểm và điều kiện kinh tế xã hội khác nhau - Azman, Vijay, Su Lin và Dayang. Họ được học về tầm quan trọng của các quyết định tài chính thận trọng, đặc biệt là tạo thói quen tiết kiệm và vai trò bảo vệ người gửi tiền của tổ chức BHTG.

Trình diễn lưu động và nói chuyện tại trường học


Đây là hoạt động hỗ trợ cho chương trình Money Smart khi PIDM đến tận các trường trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục khác từ tháng 4 đến tháng 11/2010 tổ chức các buổi nói chuyện để quảng bá cho chương trình. 

Cách thực hiện: Ban đầu, PIDM tiến hành chương trình mẫu tại 24 trường trung học cơ và 5 cơ sở Cách thức giáo dục cấp cao hơn để đánh giá hiệu quả của các tiếp cận này cũng như tài liệu học trước khi áp dụng trên toàn quốc. Dựa trên các buổi phỏng vấn với giáo viên và học sinh, PIDM đã nhận được những phản hồi tích cực về lợi ích của cách thực hiện này và chất lượng của tài liệu, trên cơ sở đó nhân rộng chương trình ra phạm vi toàn quốc.

Money Smart 123

Chương trình phổ biến kiến thức này chia là ba bước:

Bước 1: Hiểu biết về sản phẩm tài chính

Trước khi sử dụng một sản phẩm tài chính, bạn cần phải nắm được những thông tin sau:

· Đó là loại sản phẩm gì? Cần phải hỏi một cách chi tiết và nghiên cứu thông tin trước khi đưa ra quyết định. Kiểm tra nếu người sử dụng sản phẩm được bảo vệ (ví dụ như người gửi tiền được PIDM bảo vệ)

· Tổ chức nào cung cấp dịch vụ tài chính? Ngân hàng có được cấp phép và là thành viên của PIDM không?

Bước 2: Hiểu biết về rủi ro tài chính

· Mục tiêu tài chính: Cần thiết phải xác định rõ nhu cầu tài chính cũng như mong muốn đạt được của các kế hoạch tài chính.

· Cân nhắc rủi ro: Hiểu biết về rủi ro giúp bạn lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp và sản phẩm đó nếu có rủi ro cũng không ảnh hưởng xấu ngân sách và gây ra các khoản nợ không mong muốn.

Bước 3: Hiểu về quyền tài chính

· Quản lý tiền: Cần thiết phải trang bị những thông tin về quản lý tài chính để có những quyết định đúng đắn và tránh mắc phải sai lầm, ví dụ như không chi tiêu quá thu nhập.

· Hiểu biết về quyền và trách nhiệm: Khi giao dịch với ngân hàng, cần nắm được quyền và trách nhiệm của mình để tránh những sai sót có thể xảy ra, ví dụ như lưu giữ sao kê ngân hàng hoặc bằng chứng trao đổi với cán bộ ngân hàng đề phòng trường hợp xảy ra tranh chấp. 

· Hiểu biết về vai trò bảo vệ người gửi tiền của PIDM

· Nắm được thông tin về các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực ngân hàng và yêu cầu trợ giúp khi cần thiết.

2.4.5 Sự phối hợp giữa PIDM và các cơ quan chức năng
Nằm trong chiến lược quốc gia về nâng cao hiểu biết của người dân trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các chương trình phổ biến kiến thức của PIDM có sự phối hợp tham gia của nhiều cơ quan khác nhau như: Ngân hàng trung ương Malaysia, Bộ Giáo dục, Hiệp hội người tiêu dùng, Hội người tàn tật v..vv..

Khi PIDM bắt đầu khởi động Dự án Money Smart tại các trường học, Bộ giáo dục là cơ quan đã hậu thuẫn rất lớn trong việc tuyên truyền những lợi ích của dự án. Đích thân lãnh đạo Bộ giáo dục là người khai mạc dự án, khẳng định những cam kết của chính phủ Malaysia trong việc bảo vệ người gửi tiền thông qua các chương trình giáo dục, phổ biến kiến thức. Trong quá trình triển khai, PIDM cũng phối hợp chặt chẽ với Phòng giáo dục tại các Tỉnh thành (Bang) và các địa phương có trường học.

PIDM cũng phối hợp với Hiệp hội người tiêu dùng (FOMCA) trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền trên lưu động, triển lãm, nói chuyện để đảm bảo người dân ở mọi nơi trên khắp đất nước đều có thể được tiếp cận với những thông tin này. PIDM cũng ký kết thỏa thuận với rất nhiều ngân hàng, tổ chức thành viên của mình, Học viện ngân hàng Malaysia và Hiệp hội người Trung quốc ở Malaysia đồng thời cũng có kế hoạch hợp tác với nhiều tổ chức khác trong tương lai.

2.4.6 Kết quả

Dự án Money Smart tính đến năm 2012 đã thu được những kết quả tích cực như:

· Thu hút được 8000 người tham gia trò chơi online (tính đến năm 2011), 10,000 người tham gia chơi năm 2012.

· Giới thiệu dự án đến 2,200 giáo viên tại 30 trường trung học cơ sở (2011); 1000 giáo viên tại 668 trường trung học cơ sở (2012)

· Giới thiệu dự án đến 529 trường trung học cơ sở với sự tham gia của 529,000 học sinh

· Tổ chức biểu diễn lưu động ở 50 cơ sở giáo dục với sự tham gia của 120,000 sinh viên.

· Cuộc thi chủ đề liên trường có sự tham gia của 121 trường trung học cơ sở (với 157,000 lượt yêu thích trên facebook)

· 94 người gửi bài tham dự cuộc thi thiết kế poster cho dự án Money Smart

· Tổ chức 2 cuộc hội thảo cho các em học sinh bị điếc cùng giáo viên về tầm quan trọng của tiết kiệm cũng như cách quản lý tài chính trong tương lai (Báo cáo thường niên của PIDM 2010, 2011, 2012).

Bộ giáo dục Malaysia cũng đã tiến hành khảo sát đánh giá hiệu quả của dự án. Kết quả cho thấy dự án Money Smart của PIDM đã đóng góp vào việc thay đổi quan điểm của các em học sinh về vấn đề quản lý tài chính cá nhân và tạo thói quen tốt trong việc tiết kiệm của các em. Dự án cũng được đánh giá cao ở việc nhân rộng ra các trường học ở các vùng sâu và xa, thậm chí có những trường ở khu vực này đã có số lượng học sinh tham gia đông nhất.
2.4.7 Bài học kinh nghiệm 

(1) Thiết kế dự án phổ biến kiến thức phù hợp với đối tượng và sáng tạo (trò chơi online, truyện tranh, etc.,), kết hợp với cơ chế giải thưởng sẽ giúp các em tham gia hào hứng hơn. PIDM đã sáng tạo trong cách trình bày nội dung thông tin rất phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh. Đối với đối tượng này, nếu kiến thức chỉ gói gọn trong sách vở thông thường thì sẽ rất khó khăn cho việc tiếp thu.

(2) Nội dung của chương trình phổ biến là toàn diện 

Tuy đối tượng của PIDM tương đối hẹp và rất cụ thể là các em học sinh, nhưng kiến thức phổ biến lại rất rộng, liên quan đến nhu cầu tài chính của con người tại nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Các vấn đề về tài chính cá nhân cũng như vai trò của PIDM được đề cập một cách toàn diện.

(3) Hình thức thực hiện rất năng động và hiệu quả

PIDM kết hợp rất nhiều hình thức phổ biến kiến thức nhằm hỗ trợ tối đa vịêc triển khai dự án. PIDM đã có nhiều buổi biểu diễn lưu động để tuyên truyền về dự án. Chương trình cũng được phát động trên mạng xã hội (facebook) thu hút được một lượng lớn người đăng ký theo dõi.

(4) Liên tục có các sáng kiến nâng cao chất lượng của chương trình

Hàng năm PIDM đều xây dựng các chương trình mới và nâng cao chất lượng những chương trình đang có dựa trên các sáng kiến mới. Năm 2011, dự án của PIDM mở rộng đến cả người khuyết tật, năm 2012 PIDM nâng cấp trò chơi online thành có thể chơi nhiều người và mời thêm bạn bè cùng chơi hay tổ chức cuộc thi liên trường học,  năm 2013 dự án mở rộng hơn nữa đến mọi đối tượng có nhu cầu.

(5) Sự phối hợp sâu rộng với các cơ quan liên quan

Dự án của PIDM nằm trong chiến lược quốc gia về nâng cao giáo dục và phổ biến kiến thức tài chính, bởi thế PIDM nhận được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan chính phủ. Ngoài ra, PIDM cũng chủ động ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác khác nhau để có thể đem dự án đến càng nhiều trường học và người dân Malaysia càng tốt.
CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

3.1 Thực trạng sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam
Trong quá trình hội nhập và phát triển, nhất là từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hệ thống các Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam đã có bước phát triển nhanh về mặt số lượng. Tính đến quý II/2013, hệ thống các NHTM có 3 NHTM Nhà nước, 36 NHTM cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 47 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đến nay hệ thống các NHTM đã có mạng lưới bao phủ đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt có NHTM đã xây dựng hệ thống các chi nhanh bao phủ đến tận huyện, thậm chí là tới xã, liên xã; mạng lưới của hệ thống NHTM trải rộng khắp đến các vùng, miền của đất nước, qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

Sự gia tăng số lượng và mạng lưới ngân hàng dẫn tới sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn. Bên cạnh đó là yêu cầu và đòi hỏi của người sử dụng cũng ngày càng cao do thu nhập và đời sống người dân được cải thiện, nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng cũng tăng lên. Chính phủ cũng nỗ lực trong việc cải thiện môi trường cho hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa và tăng chất lượng của các dịch vụ ngân hàng. Tất cả các yếu tố này dẫn tới sự tăng trưởng của các dịch vụ ngân hàng truyền thống, đồng thời xuất hiện nhiều dịch vụ ngân hàng mới.

3.1.1 Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 

Đây là dịch vụ truyền thống của các ngân hàng. Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đơn giản như tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ thì các ngân hàng cũng đưa ra rất nhiều các sản phẩm tiết kiệm mới và phức tạp hơn.
(1) Các sản phẩm tiền gửi tích lũy
Hiện nay rất nhiều ngân hàng triển khai sản phẩm này, có thể kể đến như Agribank với các sản phẩm: tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm gửi góp hàng tháng, hay BIDV với các sản phẩm: tiết kiệm tích lũy Bảo An, tiết kiệm tích lũy Hưu trí, tiết kiệm tích lũy Kiều hối. Đây là hình thức tiết kiệm gửi góp, giúp khách hàng có thể tích lũy tiền chuẩn bị cho các kế hoạch chi tiêu lớn trong tương lai. 

(2) Các sản phẩm tiết kiệm gắn với đầu tư: Có thể kể đến một số sản phẩm tiết kiệm gắn với đầu tư tại các ngân hàng như: Tiền gửi cấu trúc (HSBC); Tiền gửi gắn kết đầu tư (Sacombank). Với các sản phẩm tiết kiệm gắn với đầu tư này, khách hàng sẽ phải linh hoạt lựa chọn cơ sở liên kết (gồm tỷ giá ngoại hối, giá vàng).

Ví dụ với sản phẩm tiền gửi gắn kết đầu tư của Sacombank, khách hàng sẽ lựa chọn một tài sản đầu tư cụ thể (giá vàng, ngoại tệ…). Nếu khách hàng dự đoán đúng xu hướng giá tài sản đầu tư thì sẽ có cơ hội hưởng thu nhập cao hơn việc gửi tiền truyền thống. Còn nếu không dự đoán đúng, khách hàng sẽ chỉ nhận thu nhập cơ bản thấp hơn lãi suất tiền gửi. 

Như vậy với sản phẩm tiết kiệm này, khách hàng có cơ hội hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường, tuy nhiên kèm theo đấy sẽ là rủi ro phải chấp nhận lãi suất thấp hơn lãi suất tiết kiệm thông thường. Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm này đòi hỏi khách hàng phải có hiểu biết về thị trường giá vàng, ngoại tệ.

(3) Các loại tiền gửi khác: Bên cạnh những sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kể trên, thì các ngân hàng cũng tung ra rất nhiều sản phẩm với các tên gọi khác nhau, hình thức huy động và trả lãi khác nhau. Điều này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, tuy nhiên cũng đòi hỏi khách hàng phải tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, mang lại lợi nhuận cao nhất mà vẫn đảm bảo an toàn cho tiền gửi tiết kiệm.

3.1.2 Dịch vụ cho vay

Cũng như dịch vụ tiền gửi tiết kiệm, bên cạnh các sản phẩm cho vay truyền thống (cần có tài sản đảm bảo) thì các ngân hàng đã đưa ra rất nhiều sản phẩm cho vay khác nhau phục vụ nhu cầu vay tiền để chi tiêu, mua sắm của người dân như cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô (khách hàng có thể đảm bảo cho khoản vay bằng chính tài sản  muốn mua); cho vay tiêu dùng tín chấp (không cần tài sản đảm bảo, chỉ cần chứng minh thu nhập), cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán…

Các khoản vay tiêu dùng có thể là một cách tốt để giải quyết các vấn đề chi tiêu cá nhân, đặc biệt là khi việc vay tiền trở nên đơn giản hơn, không cần tài sản thế chấp. Nó có thể giúp người đi vay thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, các hóa đơn lớn, chuyến du lịch dài ngày hoặc góp vốn cho một dự án kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam còn thấp, trong khi nhu cầu vốn để chi tiêu, mua sắm vật dụng ngày một gia tăng, nhất là khi nhu cầu sống dần được nâng cao. Kết quả khảo sát của Home Credit (thương hiệu của Công ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam) cho thấy, trong 1.000 người được hỏi về tín dụng tiêu dùng cá nhân, có đến 49% không hiểu rõ về vay tiêu dùng cá nhân. Chính vì không hiểu rõ, cộng với việc khách hàng thường không chú ý đọc kỹ hợp đồng trước khi quyết định ký vay nên thường gây ra các khiếu kiện về sau, đồng thời có thể dẫn tới khả năng mất khả năng thanh toán. Vì vậy khách hàng cũng cần nghiên cứu kỹ các thông tin về lãi suất, các khoản phí, cũng như khả năng trả nợ của bản thân:

Xem xét kỹ lãi suất công bố

Để thu hút người vay, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính liên tục cạnh tranh bằng các chương trình vay ưu đãi với lãi suất rất hấp dẫn. Tuy nhiên, khách hàng cần tìm hiểu kỹ xem đây là lãi suất tính theo dư nợ giảm dần hay dư nợ ban đầu, thời gian ưu đãi là bao lâu, đối tượng khách hàng tham gia như thế nào để xác định có phù hợp tham gia hay không.

Đa phần khách vay ngân hàng thường chỉ quan tâm đến số tiền được vay và số tiền phải trả góp hàng kỳ tính theo lãi suất hiện tại mà quên rằng ngân hàng sẽ thay đổi lãi suất theo định kỳ và việc theo dõi lãi suất sau điều chỉnh sẽ rất khó khăn cho khách hàng khi hầu như các ngân hàng đều không công bố lãi suất cho vay đang áp dụng. Vì vậy, khi vay, khách hàng cần hỏi rõ cách thức tính hoặc cách cập nhật lãi suất sau mỗi kỳ điều chỉnh của ngân hàng để chủ động hơn trong kế hoạch vay và trả nợ.

Thống nhất trước các khoản phí, khoản phạt

Khi vay ngân hàng, thông thường, khách vay sẽ chịu các khoản phí công chứng, phí đăng ký giao dịch đảm bảo. Đối với khoản vay lớn, khách hàng sẽ chịu thêm phí thẩm định tài sản đảm bảo, mức phí cụ thể tùy vào giá trị tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng thường có phí phạt dao động từ 1-3% trên dư nợ còn lại khi khách hàng trả nợ trước hạn và áp dụng lãi suất từ 1,1 đến 1,5 lần lãi suất trong hạn đối với khoản nợ quá hạn. Vì vậy, người đi vay cần có kiến thức và phải thương lượng trước cả những khoản này, nhất là với những khách hàng vay thời gian dài.

Mặc dù việc không phải trả phí hoa hồng khi vay ngân hàng là hiển nhiên nhưng không phải ngân hàng nào cũng thực hiện được. Và vẫn luôn có không ít khách hàng đi vay phải bức xúc khi cán bộ tín dụng đặt vấn đề tiền hoa hồng cho khoản vay
.
Khả năng trả nợ của bản thân
Trước khi nhận khoản vay tiêu dùng, khách hàng nên biết chính xác về khả năng thanh toán hàng tháng của mình, số tiền phải trả sẽ chiếm bao nhiêu trong thu nhập hàng tháng và đảm bảo có thể trả nó mà vẫn sống bình thường được. 

Tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động tín dụng chính thức thì tín dụng đen cũng chiếm tỷ trọng khá lớn. Tín dụng đen hiện chiếm khoảng trên dưới 30% tín dụng chính thức của Việt Nam
. Nguyên nhân của việc này là do hiện nay các dịch vụ ngân hàng mới chỉ phát triển ở thành phố. Tại nông thôn, kiến thức của người dân còn rất hạn chế, cộng với việc khả năng đáp ứng có hạn nên không thể tiếp cận vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, tín dụng đen nở rộ là lòng tham của người dân trước lãi suất quá cao của chủ nợ mặc dù các các hành vi cho vay với lãi suất như trên đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bởi theo quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự, trong giao dịch tín dụng, lãi suất cho vay không được quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định. Đối chiếu với quy định này, các mức lãi suất cao như trên đều có thể được xếp vào hành vi cho vay nặng lãi.

Theo thống kê của Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, chỉ trong vòng 2 năm gần đây đã có hơn 4.300 vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” được xử lý, trong đó có gần 2.000 vụ liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... với số tiền thiệt hại lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra 128 vụ lừa đảo, 124 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen. Tội phạm từ tín dụng đen có 4 vụ giết người, 28 vụ cướp tài sản, 98 vụ cưỡng đoạt tài sản, 55 vụ hủy hoại tài sản.
 
Để hạn chế những rủi ro của tín dụng đen đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng, cũng như thực hiện các công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân.

3.1.3 Dịch vụ thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt

Trong giai đoạn 1996-2001, thị trường thẻ Việt Nam còn sơ khai, nhận thức của người dân về thanh toán thẻ còn hạn chế nên các sản phẩm thẻ chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu của tầng lớp dân cư có thu nhập cao và phần lớn chỉ là thẻ quốc tế được sử dụng khi mua sắm hàng hoá dịch vụ ở nước ngoài. Bắt đầu từ năm 2002, trên nền tảng hệ thống ngân hàng lõi (core banking) mới hiện đại được các ngân hàng đầu tư nâng cấp, các sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam. Nhờ đó, người dân đã bắt đầu biết đến và làm quen với một phương tiện thanh toán tiện lợi, nhanh gọn, dễ đăng ký, dễ sử dụng hoạt động dựa trên cơ sở tài khoản cá nhân. 

Tuy nhiên, dịch vụ thẻ thanh toán thực sự sôi động, bắt đầu có chiều sâu vào những năm 2006-2007 khi Chính phủ ban hành Quyết định số 291/2006/ TTg về triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2011 và đặc biệt sự ra đời của quyết định số 20/2007/NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam điều chỉnh các quy định về phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân. 

Điều này đã góp phần tạo một hành lang pháp lý rất quan trọng giúp thị trường có sự phát triển vượt bậc về hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, số lượng các ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ thẻ ngày càng gia tăng với việc cho ra đời hàng loạt các sản phẩm thẻ tương đối hiện đại, nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

Các số liệu thống kê cho thấy, số thẻ đã có sự tăng trưởng khá nhanh. Nếu như năm 2007, toàn thị trường mới có khoảng gần 9,34 triệu thẻ thì đến hết năm 2012, con số đó đã lên tới hơn 54,9 triệu thẻ tăng gần 5,6 lần. Số thương hiệu thẻ cũng tăng từ 95 thương hiệu lên khoảng 350 thương hiệu thẻ các loại. Trong tổng số 54,9 triệu thẻ (tính đến cuối năm 2012) hơn 90% là thẻ ghi nợ nội địa (49,4 triệu thẻ), 1,88 triệu thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 3,6%, 1,52 triệu thẻ tín dụng quốc tế chiếm 28%…

Song song với hoạt động phát hành thẻ, hoạt động phát triển mạng lưới chấp nhận và thanh toán thẻ cũng có sự phát triển khá ấn tượng. Hệ thống ATM và Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ - POS đã có sự tăng trưởng đáng kể, nhất là giai đoạn 2007 - 2012. Nếu năm 2007, cả thị trường mới có hơn 11.000 POS thì đến 2012 đã lên tới hơn 104.427 POS, tăng gần 11 lần. Bên cạnh đó là 14.442 thiết bị ATM phục vụ hoạt động rút tiền thanh toán của chủ thẻ

Việc chia sẻ mạng lưới và đẩy mạnh kết nối liên thông hệ thống ATM, POS cũng được tích cực thực hiện đã không chỉ góp phần gia tăng thuận tiện cho chủ thẻ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt động thẻ của các ngân hàng thương mại (NHTM), tiết kiệm chi phí đầu tư cho mỗi ngân hàng và cho toàn xã hội.

Bên cạnh sự phát triển về số lượng thẻ cũng kèm theo nhiều nguy cơ, rủi ro cho nền kinh tế, đặc biệt là nguy cơ từ việc dùng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là phương thức thanh toán hiện đại thay thế cho tiền mặt, cho phép khách hàng sử dụng nguồn tiền do ngân hàng ứng trước trong thẻ để mua sắm và thanh toán lại cho ngân hàng số tiền giao dịch sau đó. Đây là là một sản phẩm hữu ích, mang lại nhiều tiện lợi cho cả người sử dụng và xã hội. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến khách hàng có thể chi tiêu quá số tiền họ làm ra. Khi mà tình hình kinh tế trở nên khó khăn thì việc mất khả năng thanh toán ở một bộ phận khách hàng là điều có thật. Đồng thời, khi sử dụng thẻ tín dụng khách hàng còn phải đóng rất nhiều các loại phí như phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí giao dịch quốc tế,  phí chậm thanh toán, cộng thêm các loại lãi phải trả như lãi trên số tiền rút ra, lãi của số tiền nợ trong thẻ tín dụng… 

Tuy nợ xấu từ thẻ tín dụng hiện nay chỉ chiếm 1% tổng nợ xấu nhưng tốc độ gia tăng nhanh chóng, lên tới 100% một năm
. Nhiều sản phẩm thẻ được đưa ra với hạn mức từ vài chục triệu, đến vài trăm triệu, thậm chí đến cả tỉ đồng hoặc không giới hạn thời hạn thanh toán nhưng do cuộc chạy đua trong việc phát hành thẻ đã có không ít điều khoản ràng buộc về khả năng tài chính của khách hàng trước đó từng bị xem nhẹ. Khi kinh tế khó khăn, rất nhiều khả năng khách hàng mất việc làm hoặc thu nhập giảm nhưng ngân hàng không xác minh lại cũng là nguy cơ gây nợ xấu rất lớn. Thậm chí đã có khách hàng rút tiền từ tài khoản thẻ tín dụng để trả lương cho nhân viên, trả lãi cho ngân hàng dù mức phí rút tiền mặt lên tới 6-7%/năm. Riêng tại TP HCM đã có khoảng hơn 20 triệu thẻ được phát hành, tính ra mỗi người dân thành phố đang sở hữu 2-3 loại thẻ. Việc này cũng giống như việc chúng ta có một bất động sản mà có thể mang thế chấp tại nhiều ngân hàng và vay được nhiều tiền tại nhiều ngân hàng khác nhau. Điều này là rất rủi ro vì khách hàng rất dễ mất thanh khoản khi cùng có dư nợ tài nhiều ngân hàng. Mà khách hàng một khi đã bị liệt vào danh sách có nợ xấu sẽ vấp phải rào cản lớn trong các giao dịch tín dụng với ngân hàng sau này. Vì vậy, khách hàng cần rất cẩn trọng khi sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu, mua sắm.

3.1.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking)

Dịch vụ ngân hàng điện tử là sự kết hợp giữa một số hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống với công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. E-banking cho phép khách hàng có thể tìm hiểu thông tin hay thực hiện một số giao dịch ngân hàng thông qua phương tiện điện tử.

Tại Việt Nam hiện nay có các loại hình E-banking chủ yếu sau: SMS-banking, Mobile-banking, Internet-banking,…Với sự phát triển của công nghệ, dịch vụ ngân hàng điện tử được các ngân hàng cung cấp đều đã có các chức năng vấn tin tài khoản, chuyển khoản, gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, thanh toán hóa đơn…Bên cạnh các lợi ích mang lại cho khách hàng như thuận tiện cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, thanh toán đơn giản, nhanh chóng thì khách hàng cũng phải chịu nhiều loại phí cho các dịch vụ này, chưa có sự hợp tác chặt chẽ của ngân hàng trong việc bảo mật thông tin. Đã có nhiều rủi ro xuất hiện như đánh cắp thông tin cá nhân, mật khẩu, truy cập trái phép, lừa đảo chuyển tiền tới một tài khoản có chủ ý. Vì vậy, các khách hàng cần cẩn thận khi sử dụng các dịch vụ này, lưu ý bảo vệ mật khẩu, phòng ngừa mạo danh, cẩn trọng với môi trường truy cập vào internet-banking.
Như vậy, sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đang phát triển nhanh tại Việt Nam với các sản phẩm đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, sự phát triển này cũng gây khó khăn nhất định cho người tiêu dùng, bản thân các ngân hàng và cả các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát rủi ro. Vì vậy, cần có phương án đo lường và nâng cao hiểu biết về sử dụng dịch vụ tài chính, giúp người tiêu dùng có thể tự mình kiểm soát tốt rủi ro, qua đó góp phần đảm bảo an toàn bền vững về tài chính.
3.2 Thực trạng các chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam
3.2.1 Một số chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam
Trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay, với nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, người tiêu dùng ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các hình thức tín dụng và sản phẩm tài chính khác nhau, tuy nhiên họ cũng có thể đối mặt với nhiều khó khăn khi cần đưa ra quyết định sử dụng một dịch vụ tài chính do vấn đề thiếu kiến thức. Do vậy, được phổ biến kiến thức tài chính sẽ giúp họ tự tin hơn khi sử dụng những loại hình dịch vụ khác nhau, đồng thời tránh được các rủi ro tiềm ẩn.

Hiện nay, tại Việt Nam, nhiều ngân hàng TMCP và công ty tư vấn tài chính đang triển khai rộng rãi nhiều chương trình về phổ biến kiến thức tài chính. Đối tượng mà các chương trình này hướng đến cũng rất đa dạng, từ học sinh tiểu học, trung học, sinh viên đại học đến những người tiêu dùng. Hình thức tổ chức cũng rất đa dạng: lớp học ngoại khóa, gameshow, tọa đàm, video hướng dẫn kỹ năng quản lý tài chính và giới thiệu về các dịch vụ tài chính – ngân hàng… Tiêu biểu có thể kể đến một số ngân hàng và công ty tài chính như: HSBC, Quỹ Citi Foundation, Công ty Visa International,  Home Credit Vietnam, Sacombank, Creative Wealth Việt Nam…

3.2.1.1 Chương trình giáo dục tài chính của HSBC

* Chương trình JA More than Money cho học sinh tiểu học

Năm 2011, HSBC Việt Nam phối hợp với với Junior Achievement – một tổ chức phi chính phủ có quy mô lớn trên thế giới trong lĩnh vực phổ cập kiến thức tài chính, triển khai thí điểm chương trình JA More than Money tại TP.HCM và Hà Nội, giáo dục kỹ năng tài chính cho học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5. Đây là chương trình ngoại khóa, giảng dạy cho các em học sinh hiểu về các khoản thu nhập, chi tiêu, chia sẻ và tiết kiệm thông qua các tiết học bao gồm những trò chơi kinh doanh, giao tiếp cộng đồng và ứng xử tình huống.
Chương trình gồm 6 buổi học, tập trung giảng dạy cho các em học sinh kỹ năng ra quyết định, quan sát nghiên cứu thị trường, dự tính những khoản tiền đầu tư và tính toán chi phí hoạt động cho một hoạt động kinh doanh nhỏ. Kết thúc 6 buổi học, các em học sinh sẽ tham gia cuộc thi “Doanh Nghiệp Tí Hon” để rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, xây dựng kế hoạch kinh doanh có lợi nhuận và đạo đức trong kinh doanh. Các thành viên trong đội thắng cuộc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng bằng tiền mặt để tham gia “Ngày cuối tuần thông minh”. Tại đây, các thành viên sẽ được đưa đến nhà sách và siêu thị để vận dụng những kỹ năng học được, lựa chọn hàng hoá và ra quyết định tiêu dùng, đồng thời tham gia hoạt động từ thiện để chia sẻ khoản tiền của mình cho quỹ hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cuối ngày, các em học sinh sẽ báo cáo lại các khoản đã chi và số dư còn lại cùng với lý do của các quyết định tiêu dùng của mình cho ban giám khảo.
* Thư viện tài chính trực tuyến

Năm 2012, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã chính thức ra mắt thư viện tài chính trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế giúp người Việt Nam nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và phổ biến kiến thức tài chính cho cộng đồng.
Thư viện tài chính trực tuyến của ngân hàng HSBC hoàn toàn miễn phí và mọi người có thể truy cập vào thư viện khi có kết nối internet. Người tham gia không chỉ có cơ hội nâng cao kỹ năng tài chính cá nhân và học về hệ thống ngân hàng, mà còn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
Thư viện có tất cả mười học phần, bao gồm các khóa học về tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp. Những học phần trong thư viện bao gồm: tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay mua nhà, vay tiêu dùng cá nhân, thương mại quốc tế, thị trường giao ngay, thị trường có hạn, quản lý vốn và kinh doanh tiền tệ, tín dụng doanh nghiệp. Những học phần này đều bao gồm các bài kiểm tra tiến độ nhằm giúp người học có thể đánh giá kiến thức đã thu nhận được. 
* Chương trình “Quản lý tài chính và hướng nghiệp” dành cho sinh viên

Năm 2013, HSBC triển khai chương trình “Quản lý tài chính và hướng nghiệp” dành cho đối tượng là hơn 3.500 sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, và Cần Thơ. Chương trình nhằm định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức tài chính, giúp cho giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, có những quyết định tài chính đúng đắn sau khi ra trường và trang bị cho họ khả năng lập kế hoạch tài chính cho bản thân, được tư vấn nhiều kiến thức hữu ích về tài chính cá nhân như: tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, đầu tư. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được tham gia chương trình đào tạo hướng nghiệp mang tên“Trải nghiệm HSBC”, bao gồm hai ngày tham gia những khoá huấn luyện phát triển kỹ năng mềm như: viết hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn thành công và thuyết trình hiệu quả.
Chương trình Quản lý Tài chính và Hướng nghiệp của HSBC là một giải pháp hữu hiệu về giáo dục tài chính cho sinh viên – đối tượng được coi là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp kiến thiết nền kinh tế Việt Nam.
3.2.1.2 Quỹ Citi Foundation – Chương trình“ Giáo dục tài chính cho học sinh PTTH”

Quỹ Citi Foundation đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children) thực hiện dự án giáo dục tài chính cho học sinh PTTH trong bốn năm (từ 2009-2013), triển khai thí điểm tại 100 trường PTTH trên địa bàn TP.HCM, với sự tham gia của trên 3.000 học sinh và hơn 300 phụ huynh. Đây là một trong những hoạt động nhằm phát triển kỹ năng sống cho học sinh, qua đó giúp các em lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, dạy các em biết quý trọng giá trị của đồng tiền cũng như sức lao động, đồng thời nhận biết được các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc kế hoạch tài chính cá nhân trong tương lai.
Dự án được triển khai với hàng loạt các hoạt động tập huấn, tư vấn cho giáo viên, học sinh và cả phụ huynh về kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả, lập và theo dõi bảng ngân sách cá nhân, lập tài khoản tiết kiệm trích từ 5% tiền tiêu vặt cha mẹ cho, trao đổi giữa cha mẹ và con cái về vấn đề tiền bạc.
Trước khi triển khai dự án, Quỹ Citi Foundation đã tiến hành khảo sát học sinh ở 7 trường THPT và kết quả cho thấy: 17,2% học sinh sử dụng tiền được cho để tiết kiệm và chỉ xài rất ít, 8,8% tiêu xài vào những thứ theo sở thích và 12% không có kế hoạch chi tiêu. Do đó, có khoảng 1/3 học sinh cảm thấy rằng mình không có đủ tiền tiêu. Và khi số tiền chi tiêu không đủ thì các em có xu hướng tự cắt giảm chi tiêu bản thân (73,5%) hơn là những cách như kiếm việc làm thêm (21,9%) và tiết kiệm (34,2%).  
Sau khi được giáo dục tài chính, kết quả cho thấy những chuyển biến rõ rệt: khoảng 73,6 % học sinh đã biết chi tiêu hợp lý, chỉ còn 13,8% dành phần lớn tiền được cho để tiết kiệm và xài rất ít, 7,4% tiêu xài theo sở thích và chỉ còn 5,2% không có kế hoạch chi tiêu. Đáng kể là 31,1% rất tự tin về việc quản lý tài chính cá nhân và số học sinh biết quan tâm đến tài chính của gia đình tăng lên với tỉ lệ 43,3%.
Kết thúc năm 2013 và trong năm 2014, Sở GDĐT TP.HCM sẽ đưa 6 tiết học về quản lý tài chính cá nhân vào các tiết hướng nghiệp cho Học sinh lớp 10 tại 182 trường THPT trên địa bàn TPHCM nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý tiền bạc hiệu quả cho các em học sinh, giúp các em có nền tảng vững chắc cho các hoạt động quản lý tài chính cá nhân sau này.
Quỹ Citi Foundation sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục tài chính cho học sinh PTTH tại nhiều địa bàn trên cả nước, trong đó có Hà Nội, Cần Thơ…
3.2.1.3 Công ty Visa International – Chương trình“Giáo dục kỹ năng quản lý tài chính cho tất cả mọi người”

Theo kết quả khảo sát toàn cầu năm 2012 về quản lý tài chính giữa 28 quốc gia, Việt Nam là nước xếp thứ 26, đứng trên Indonesia và Pakistan. Kết quả cho thấy: 1/3 số người được hỏi (33%) ở Việt Nam không lập ngân sách gia đình để quản lý thu nhập và chi tiêu, trong đó các đối tượng ở độ tuổi 18- 24 có xu hướng ít lập kế hoạch ngân sách hơn so với những người ở độ tuổi lớn hơn.
Xác định ưu tiên đối tượng sinh viên sẽ là những đại diện cho tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam, Visa phối hợp với Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động về giáo dục tài chính và các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM, cụ thể là chương trình sáng tác video với chủ đề “Kỹ năng quản lý tài chính năm 2013”. Đây là một chương trình để các bạn sinh viên thể hiện hiểu biết về tài chính cũng như thử thách sức sáng tạo trong việc tuyên truyền các bí quyết chi tiêu cá nhân. Để tham dự cuộc thi, sinh viên chỉ cần tạo ra các đoạn phim ngắn từ 30 giây cho đến ba phút với nội dung thể hiện chủ đề quản lý tài chính có ý nghĩa như thế nào với họ và gửi về ban tổ chức chương trình. 
Bên cạnh việc  tổ chức các buổi tọa đàm về quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên tại các trường đại học, Visa cũng đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động website: http://kynangquanlytaichinh.com.vn/ hoặc www.practicalmoneyskills.com.vn. Đây là một kênh thông tin hữu hiệu, được phân chia thành nhiều chuyên mục như: quản lý tài chính cá nhân, trò chơi, công thức (dự thảo ngân sách, tiết kiệm, tín dụng & nợ), video hướng dẫn về kỹ năng quản lý tài chính. Đặc biệt ở chuyên mục Thông tin sẽ có phần “Hỏi đáp cùng bác Ví – Mr. Pocket” - nơi mọi thắc mắc và câu hỏi về các vấn đề quản lý tài chính cá nhân được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu của Visa.
3.2.1.4 Sacombank – Chương trình “Giáo dục con trẻ về tài chính”

Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng tài chính cần được phổ cập rộng rãi cho trẻ ngay từ nhỏ, qua đó giúp các em có những hiểu biết nhất định về quản lý tài chính cá nhân để đưa ra những quyết định đúng đắn về tài chính trong cuộc sống, ngân hàng Sacombank tổ chức chương trình “Giáo dục con trẻ về tài chính”. Nội dung chương trình tập trung vào việc giải đáp mọi thắc mắc của các giáo viên và phụ huynh về những phương pháp hiện đại trong việc dạy con trẻ làm chủ đồng tiền. Có 3 nội dung cơ bản của việc dạy trẻ quản lý tiền bạc trong nguyên tắc “S.O.S”:  Saving ( Tiết kiệm) - hướng dẫn trẻ biết tiết kiệm phục vụ cho các mục đích ngắn và dài hạn; Offering (Ủng hộ) -  trích một phần tiền để làm từ thiện hay hoặc ủng hộ người nghèo; Spending (Chi tiêu) -  lập kế hoạch chi tiêu cá nhân). 
Bên cạnh đó, hội thảo còn giới thiệu mô hình “4 chiếc bình” : bình 1-  tiền để làm từ thiện; bình 2 -  tiền chi tiêu cho hằng ngày dưới sự giám sát của gia đình; bình 3 - tiền tiết kiệm trung hạn (sử dụng vào những việc trẻ đã lên trước kế hoạch); bình 4 - tiền tiết kiệm dài hạn ( phục vụ các kế hoạch tương lai như: học đại học, kinh doanh, đi du lịch … Tỷ lệ phân chia tiền ở các bình như sau: bình 1 chiếm 10% tổng số tiền; 3 bình còn lại chiếm 30% tổng số tiền.  
3.2.1.5 Home Credit Vietnam – Chương trình phổ cập kiến thức tài chính cho người tiêu dùng

Đối với thị trường tiêu dùng Việt Nam, vay trả góp vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ mặc dù hình thức này có thể giúp người dân giải quyết kịp thời nhu cầu về một món hàng cần thiết. Theo kết quả khảo sát được thực hiện trên 1.000 người tiêu dùng trong tháng 7/2013 của Home Credit Vietnam – một công ty tư vấn về tài chính: 51% số người được khảo sát có hiểu biết về vay trả góp, 42,5% chỉ hiểu sơ qua và  6,5% còn lại hoàn toàn không biết đến hình thức mua sắm này.
Dựa trên thực trạng trên, Home Credit đã triển khai một số chương trình tư vấn và phổ cập kiến thức về tài chính cho người tiêu dùng. Bên cạnh việc tổ chức chuỗi các chương trình tư vấn tại các siêu thị về vay tiêu dùng cá nhân, Home Credit còn phát miễn phí cẩm nang về các kiến thức tài chính cơ bản, một số lưu ý khi làm thủ tục vay trả góp, các điều khoản cần nghiên cứu kỹ khi ký hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên... Thông qua cách sử dụng ngôn từ đơn giản, có hình ảnh minh họa cụ thể, cuốn cẩm nang sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận và hiểu rõ về hình thức cho vay tiêu dùng tiện lợi và hiệu quả này.
3.2.1.6 Creative Wealth Việt Nam: Kiến thức tài chính cho gia đình – thanh thiếu niên và người trưởng thành

Đây là chương trình do Creative Wealth Intl,. LLC – một tổ chức giáo dục về tài chính hàng  đầu của Hoa Kỳ, hiện đang được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Đối tượng chương trình hướng tới là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên nhằm giúp các em có trách nhiệm cao nhất với đồng tiền các em được bố mẹ hoặc người thân cho, đồng thời có nhận thức đúng đắn về việc sử dụng và quản lý tài chính cá nhân sau này.
Chương trình giáo dục tài chính của Creative Wealth Việt Nam bao gồm trò chơi Camp Millionaire với  phần chính là The money game. The Money Game là trò chơi chủ đạo trong chương trình Camp Millionaire, đòi hỏi sự tương tác cao giữa những người tham gia. Theo đó, mỗi người chơi sẽ đóng vai trò một chiến binh tài chính, phải nắm vững những kiến thức, nguyên tắc về tài chính để chiến đấu và chiến thắng để giành được tự do tài chính cho bản thân. Thông qua trò chơi này, người chơi sẽ rút ra nhiều bài học giá trị về cách nhìn nhận đồng tiền cũng như làm sao đầu tư chính xác để thu lợi, đồng thời tránh được các rủi ro tiềm ẩn, phục vụ các mục tiêu lâu dài trong cuộc sống. 
Bên cạnh đó, còn có chương trình Train the trainer – huấn luyện các nhà huấn luyện với mục tiêu đào tạo người tham gia trở thành những nhà huấn luyện về tài chính, giúp họ có cách nhìn mới về đồng tiền, các hoạch định tài chính, qua đó thay đổi tương lai tài chính của bản thân, đồng thời có thể huấn luyện những người khác trong cộng đồng như: con cái, người thân hoặc bạn bè…. 
3.2.2 Đánh giá về các chương trình phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam
3.2.2.1 Mục tiêu
Nhìn chung, tất cả các chương trình, công cụ phổ biến kiến thức tài chính như: JA More than Money, Thư viện tài chính trực tuyến hay Giáo dục tài chính cho học sinh PTTH…mà một số ngân hàng và công ty tài chính triển khai đều là những nội dung giáo dục tương đối mới mẻ, mang tính bổ trợ cao, có thể cung cấp nhiều kiến thức bổ ích để giúp tham gia có cơ hội tiếp xúc và cải thiện nền tảng kiến thức tài chính, có ý niệm về việc lên kế hoạch tài chính cá nhân, đầu tư, tiết kiệm… 

Tuy nhiên, với cách thức triển khai và đối tượng hướng tới, các chương trình phổ biến kiến thức về tài chính này vẫn có những mục tiêu riêng rẽ, tách biệt, chủ yếu tập trung vào vấn đề thương mại, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của tổ chức, qua đó góp phần nâng cao lợi nhuận, thị phần… theo ngắn hạn chứ chưa mang tính chất một chương trình tầm cỡ quốc gia, được tổ chức quy mô và có lộ trình dài hạn phục vụ mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng. 

3.2.2.2 Cơ sở pháp lý

Thông thường, ở nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động phổ biến kiến thức tài chính được quy định tại Luật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nếu xét đến một số văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính – ngân hàng như: Luật NHNN, Luật các tổ chức tín dụng… chưa có văn bản nào trong số này quy định việc phổ biến kiến thức tài chính, cũng chưa có bất cứ chương trình hay chiến dịch quốc gia nào về phổ biến kiến thức tài chính được triển khai. 

3.2.2.3 Các cơ quan tham gia
Trên thực tế, tầm quan trọng của hoạt động phổ biến kiến thức tài chính chưa được ghi nhận tại bất kỳ văn bản pháp luật chính thức nào, chính vì vậy, chưa có cơ quan nào chủ trì về việc triển khai kế hoạch này cho tới nay. Các cơ quan giám sát tài chính như: NHNN, Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia chưa đóng vai trò tham gia hay chỉ đạo triển khai, chưa có quy định và phân chia trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan.

Hiện nay, bên cạnh các ngân hàng TMCP và công ty tư vấn tài chính, BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước hiện đang triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận biết của người dân về lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 

Là cơ quan đóng vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, BHTGVN hướng tới đối tượng mục tiêu là toàn công chúng để xây dựng các chiến dịch truyền thông hiệu quả: tuyên truyền bằng tờ rơi, thông tin BHTG, website, thi tìm hiểu về tổ chức BHTG, phối hợp với các báo điện tử, báo in, tuyên truyền trên đài phát thanh, phát phóng sự trên truyền hình… Tuy nhiên, đây chỉ là những chương trình do BHTGVN triển khai phục vụ mục tiêu nâng cao niềm tin công chúng, chủ yếu tuyên truyền về chính sách BHTG chứ chưa phải là các chương trình quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả và rộng rãi kế hoạch phổ biến kiến thức trong trường học cũng như cho cộng đồng, cần có sự góp mặt của các cơ quan khác như: Bộ GD – ĐT, chính quyền địa phương nơi dự kiến triển khai chương trình. 

3.2.2.4 Đánh giá hiệu quả triển khai

Thực tế triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính cho thấy, những hoạt động này đa phần là do các ngân hàng và công ty tư vấn tài chính thực hiện, mục tiêu đặt ra là lợi nhuận và quảng bá hình ảnh, còn đối tượng vẫn hạn chế khi chỉ hướng tới chủ yếu là học sinh, sinh viên và một phần nhỏ người tiêu dùng chứ chưa mở rộng được toàn thể cộng đồng. Nếu xét về hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng xã hội, kết quả thu được của những chương trình này chỉ phục vụ cho một giai đoạn ngắn hạn; về trung và dài hạn thì chưa đáp ứng được yêu cầu của một kế hoạch mang tầm cỡ quốc gia, đòi hỏi nhiều nguồn lực về tài chính, con người cũng như vai trò phối hợp, tương tác của cơ quan chủ trì và các bên có liên quan.

Hoạt động thông tin tuyên truyền của BHTGVN tuy đã có định hướng nâng cao hiểu biết tài chính của người dân, tuy nhiên quá trình triển khai chỉ mới tập trung vào “ tuyên truyền chính sách” chứ chưa có các chương trình khảo sát đo lường hiểu biết của công chúng, hay tổ chức đào tạo, giáo dục tài chính, tư vấn như nhiều tổ chức BHTG trên thế giới đã thực hiện.

Chưa có cơ sở pháp lý phục vụ việc hỗ trợ triển khai chương trình phổ biến kiến thức tài chính, do đó những chương trình phổ biến kiến thức tài chính đang được thực hiện tại Việt Nam chỉ mang tính nhỏ lẻ, phục vụ mục tiêu lợi nhuận của một số khu vực tư nhân, còn về mục tiêu công và mang tầm cỡ chiến lược quốc gia hướng tới lợi ích cộng đồng là chưa có. 


CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


4.1 Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính

4.1.1. Định nghĩa và mục tiêu 

Với vai trò quan trọng của phổ biến kiến thức tài chính đối với người dân và hệ thống tài chính ngân hàng, cùng với thực trạng phổ biến kiến thức tài chính hiện tại Việt Nam hiện vẫn ở mức manh mún, nhỏ lẻ, và đa phần là do các tổ chức tài chính thương mại khởi xướng và triển khai, thực tế cho thấy hiện nay cần phải có một chiến lược mang tầm quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính. Bên cạnh đó, cũng cần phải hiểu một cách rõ ràng và đơn giản rằng “phổ biến kiến thức tài chính” có nghĩa là người dân thuộc mọi thành phần tiếp nhận được những thông tin thiết thực về tài chính thông qua các hình thức khác nhau, từ TV, radio, báo chí… cho tới các khóa đào tạo ngắn ngày, hội thảo, các môn học tại trường.  

Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam có thể coi là một khung cơ chế chính thức cho hoạt động phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam, trong đó đảm bảo các nội dung:

· “Phổ biến kiến thức tài chính” được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật chính thức

· Các thành phần khác nhau (công, tư) cùng tham gia vào việc thực thi chiến lược

· Xây dựng một lộ trình nhằm đạt được những mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cụ thể

· Cung cấp một khung hướng dẫn cơ bản cho các chương trình phổ biến kiến thức cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chung của chiến lược quốc gia 

Mục tiêu của chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính tại Việt Nam trong bối cảnh hệ thống tài chính và nền kinh tế đang trong thời kỳ chuyến tiếp và hội nhập như hiện nay có thể tập trung vào hai (02) mục tiêu chính: (i) Bảo vệ người tiêu dùng tài chính, và (ii) Mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người dân. Hai mục tiêu này nếu được hiện thực hóa sẽ đóng góp phần không nhỏ vào quá trình tái cơ cấu và phát triển hệ thống tài chính ngân hàng.  

4.1.2. Phạm vi và đối tượng hưởng lợi

Nhằm mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính tới người dân nói chung, phạm vi bao trùm của chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính là rất rộng, tới mọi thành phần dân cư trong lãnh thổ nước Việt Nam. Tuy nhiên, đối với mỗi chương trình phổ biến kiến thức tài chính cần phải có đối tượng cụ thể, hưởng lợi tối đa từ chương trình đó. Vì vậy, có thể hướng tới các nhóm đối tượng như sau:

· Học sinh trung học và sinh viên các trường đại học cao đẳng: Đây là nhóm đối tượng đông đảo có ở khắp mọi khu vực địa lý, cần nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi đây chính là những công dân nắm giữ tương lai của đất nước, là những người lao động, những doanh nhân tương lai xây dựng nên nền kinh tế quốc dân. Hiện tại họ đang trong giai đoạn tiếp thu kiến thức và kỹ năng sống tại môi trường học đường. Tuy nhiên, trong các giáo trình chính thức lại chưa có nội dung chính thức về kiến thức tài chính. 

· Các nhóm đối tượng hưởng lợi từ các chương trình tài chính vi mô: ví dụ các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân, phụ nữ… Việc phổ biến kiến thức đối với nhóm đối tượng này không chỉ trang bị cho họ những kiến thức quản lý tài chính cá nhân/ hộ gia đình hợp lý mà còn giúp họ đầu tư tiền bạc một cách hiệu quả vào việc làm kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

· Người tiêu dùng các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện nay: đây là nhóm đối tượng đang trực tiếp cần tới hiểu biết tài chính để có thể vừa đảm bảo lợi ích của bản thân người tiêu dùng mà lại đảm bảo an toàn của hoạt động tài chính ngân hàng nói chung.

· Nhóm đối tượng khác: ví dụ  người già, người đi xuất khẩu lao động,….với những nhu cầu cụ thể khác nhau về dịch vụ tài chính.

Nhìn chung, chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính giúp cải thiện nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, từ đó tạo nên một xã hội có thói quen/ tư duy/ lối sống liên quan tới ngân hàng trong mọi vấn đề của cuộc sống. Điều quan trọng nữa là nhờ hiểu biết và tin tưởng vào hệ thống tài chính ngân hàng, tỉ lệ tiết kiệm trong dân gửi vào ngân hàng sẽ tăng lên, tạo nguồn kênh dẫn vốn chính thức cho nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.    

Cuối cùng, Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính cần đảm bảo tính lâu dài, tuy nhiên vẫn phải cập nhật để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của người dân và hệ thống kinh tế tài chính của Việt Nam. Vì vậy, chiến lược cần được xây dựng và rà soát thường kỳ, khoảng 5-10 năm một lần để cập nhật định hướng cho toàn bộ các chương trình phổ biến kiến thức tài chính một cách thống nhất và hiệu quả. 

4.1.3. Cơ sở pháp lý và các cơ quan tham gia

4.1.3.1. Cơ sở pháp lý

Chiến lược phổ biến kiến thức tài chính mang tầm quốc gia phải có cơ sở pháp lý vững chắc bởi tầm ảnh hưởng quan trọng của nó tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước. 

Trong ngắn hạn, một Chiến lược phổ biến kiến thức tài chính cho một giai đoạn cụ thể được ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Thủ tướng sẽ làm nền tảng pháp lý ở cấp cao, có tác dụng chi phối toàn bộ các hoạt động chương trình cụ thể sau này, tạo điều kiện phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá, cập nhật…

Trong dài hạn, cần nâng cấp vai trò pháp lý của việc phổ biến kiến thức tài chính lên tầm nghị định của Chính phủ, trên cơ sở liên hệ chặt chẽ với Luật bảo vệ người tiêu dùng và Luật Ngân hàng nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết của người dân về tài chính ngân hàng một cách lâu dài. 

4.1.3.2. Các cơ quan tham gia

Cơ quan chủ trì
Ở Việt Nam, nền kinh tế và hệ thống ngân hàng phát triển ở mức độ sơ khai và đang tăng trưởng chủ yếu về số lượng, cơ chế chính sách đang trong quá trình hoàn thiện, và riêng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có thể nói Ngân hàng nhà nước giữ vai trò đầu mối trong hầu hết các lĩnh vực, từ ban hành chính sách cho tới quản lý giám sát hệ thống tài chính ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan phù hợp nhất trong vai trò “chủ trì” chiến lược phổ biến kiến thức tài chính cho người dân. Bên cạnh đó, ngoài quyền hạn và chuyên môn, Ngân hàng nhà nước còn có một mạng lưới chi nhánh rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước nên rất thuận tiện cho việc quản lý, điều phối các hoạt động thực thi chiến lược. Ngân hàng nhà nước có thể giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược phổ biến kiến thức tài chính cho Viện chiến lược ngân hàng, trên cơ sở có sự tham gia ý kiến xây dựng từ các cơ quan liên quan. 

Về việc thực thi chiến lược, Ngân hàng nhà nước thành lập một Ủy ban chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính. Ủy ban này có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động triển khai chiến lược và báo cáo cho Ngân hàng nhà nước trên cơ sở thường kỳ. Thành phần nhân sự của Ủy ban có đại diện của các cơ quan tham gia phối hợp trong quá trình thực thi chiến lược như đề xuất ở phần dưới đây. Ủy ban họp mặt các thành viên định kỳ, tối thiểu là mỗi tháng một lần để báo cáo cập nhật tình hình và thống nhất các nội dung làm việc.

Các cơ quan phối hợp

Các cơ quan phối hợp là các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, các ngân hàng… liên quan trong quá trình thực thi chính sách. Bao gồm:

· Bộ Tài chính

· Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

· Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

· Ủy ban chứng khoán nhà nước

· Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

· Các ngân hàng thương mại

· Các tổ chức tài chính – ngân hàng – bảo hiểm khác 

· Bộ giáo dục & đào tạo

Vai trò, nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan này trong quá trình triển khai chiến lược nói chung cần phải được chính thức hóa trong nội dung của chiến lược. Đối với từng chương trình cụ thể sau này, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, sự phối hợp của các cơ quan, trách nhiệm báo cáo giải trình….. cần phải được quy định cụ thể trong các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các bên liên quan trong riêng chương trình đó.  

4.1.4. Nội dung và phương pháp triển khai 

Quá trình phổ biến kiến thức với tầm chiến lược quốc gia có thể được chia làm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị

Trước tiên, cơ quan chủ trì là Ngân hàng nhà nước thực hiện một cuộc khảo sát toàn dân về hiểu biết tài chính nhằm xác định:

· Hiểu biết về tài chính của người dân, từ những vấn đề như giá trị của tiền cho tới việc hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng đang cung cấp.

· Mức độ tin tưởng của người dân với hệ thống ngân hàng, bao gồm cả lí do vì sao người dân tin hoặc không đủ tin tưởng để trở thành khách hàng của ngân hàng.

· Hành vi của người tiêu dùng dịch vụ tài chính, từ việc họ tra cứu thông tin cho tới các yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng của họ, vấn đề lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân.

Khảo sát toàn dân về hiểu biết tài chính được khuyến cáo thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) với những nội dung, phương pháp đánh giá và so sánh chuẩn giữa các quốc gia, có thể dùng kết quả cho các chương trình hay dự án quốc tế khác nhau. 

Từ kết quả khảo sát này, Ngân hàng nhà nước sẽ xác định được nhu cầu phổ biến kiến thức của người dân nói chung và của từng nhóm đối tượng cụ thể nói riêng để xây dựng Chiến lược phổ biến kiến thức tài chính mang tầm quốc gia, và xa hơn là các chương trình riêng cho phù hợp. Các chương trình theo sau chiến lược sẽ tập trung hiện thực hóa được mục tiêu của chiến lược quốc gia. Việc khảo sát cũng cần được thực hiện định kỳ nhằm cập nhật những thay đổi về nhu cầu của người dân về hiểu biết tài chính, từ đó điều chỉnh chiến lược cho hợp lý. 

Giai đoạn triển khai

Các chương trình phổ biến kiến thức có thể thực hiện trên diện rộng với mọi nhóm đối tượng, ví dụ như một chiến dịch quốc gia về phổ cập kiến thức tài chính cơ bản, tạo thói quen đến ngân hàng, sau đó có thể nâng cao với chương trình phổ biến về những vấn đề lợi ích, rủi ro và chi phí liên quan tới các dịch vụ ngân hàng, hình thành tư duy tiết kiệm…. Các chương trình cụ thể hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể được thực hiện ở quy mô hẹp hơn, ví dụ các chương trình tích hợp hiểu biết tài chính trong trường học cho học sinh/ sinh viên, các đối tượng hưởng lợi từ tài chính vi mô ở nông thôn, người gửi tiền tại ngân hàng, kiến thức đầu tư cho các nhà đầu tư chứng khoán …. Các chương trình hẹp có thể do các tổ chức tham gia chủ trì thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu cụ thể của đối tượng hưởng lợi. Ví dụ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chủ trì một chương trình về hiểu biết tài chính của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, với nội dung tập trung vào cải thiện hiểu biết của người gửi tiền về các vấn đề như giá trị của tiền, cách tính lãi đơn/ lãi gộp, lạm phát, kỳ hạn của các khoản tiết kiệm, cơ chế bảo vệ người gửi tiền của bảo hiểm tiền gửi… Hình thức triển khai từng chương trình cũng được áp dụng phù hợp với mục tiêu cụ thể, từ các hình thức đài báo, TV, internet, đến hình thức hội chợ, khóa đào tạo, môn học tại trường học….. 

Cho tổng thể chiến lược, cần có một website chính thức về phổ biến kiến thức tài chính để người dân có thể truy cập tìm hiểu những thông tin cần thiết cho bản thân họ. Bên cạnh đó, website cũng là nơi giao tiếp của người dân và các cơ quan phụ trách vấn đề phổ biến kiến thức tài chính, trong đó người dân có thể đề đạt những nhu cầu, nêu ra những thắc mắc của mình và các cơ quan giải đáp, công bố tiến trình cũng như kết quả của từng giai đoạn triển khai chiến lược phổ biến kiến thức tài chính. Điều này sẽ góp phần tạo nên hiệu quả tích cực cho chiến lược nói chung và các chương trình nói riêng. 

Giai đoạn đánh giá 

Đánh giá hiệu quả là quá trình thu thập thông tin để xác định chiến lược phổ biến kiến thức tài chính có tạo nên sự khác biệt hay không. Việc đánh giá hiệu quả cần thu thập thông tin để trả lời những câu hỏi phục vụ cho quá trình cải thiện chất lượng các chương trình trong tương lai. 

Có thể hỏi những câu hỏi như sau:

· Chiến lược đã đạt được mục tiêu đặt ra chưa?

· Tại sao một số nhân tố hiệu quả và những nhân tố khác không hiệu quả?

· Chiến lược quốc gia đã tạo ra sự khác biệt nào?

· Có thể thay đổi gì để chiến lược này có thể hiệu quả hơn?

Biểu 8: Mô hình đề xuất tổ chức chiến lược quốc gia về 
phổ biến kiến thức tại Việt Nam

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Nhằm thu thập thông tin cho việc đánh giá, có thể áp dụng hai phương pháp chủ yếu là: (i) khảo sát những người hưởng lợi từ các chương trình để tìm hiểu sự thay đổi về hiểu biết tài chính của họ nhờ các chương trình, (ii) phỏng vấn những người quan trọng, đại diện của các bên tham gia triển khai chiến lược. Hai phương pháp này được thực hiện đồng thời sẽ cho cái nhìn khá toàn diện về tất cả các thành phần của chiến lược quốc gia, từ đó đánh giá những mặt thành công và thất bại của chiến lược, bài học kinh nghiệm rút ra cho cơ quan chủ trì và các bên tham gia, tổng kết báo cáo trình Thủ tướng. Việc đánh giá toàn diện này cũng hữu dụng khi Việt Nam tham gia các dự án quốc tế về hiểu biết tài chính, giáo dục tài chính.

4.2 Đề xuất, kiến nghị đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

4.2.1 Xây dựng “Trụ cột phổ biến kiến thức tài chính và BHTG” trong Chiến lược phát triển hoạt động thông tin, truyền thông
Điều 13 khoản 14 Luật BHTG quy định tổ chức BHTG có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức BHTG.

Như vậy, có thể nói một trong những nhiệm vụ quan trọng của BHTGVN đối với hoạt động thông tin tuyên truyền là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về bảo hiểm tiền gửi tới công chúng, điều đó cũng khẳng định vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền thông qua các chương trình, chiến lược để tuyên truyền, giáo dục nhận thức công chúng về lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Thực hiện chính sách BHTG là thực hiện chính sách công và đối tượng hưởng lợi là công chúng. Trong Kế hoạch triển khai hoạt động quan hệ công chúng giai đoạn 2010 - 2015, một trong những trụ cột của hoạt động truyền thông của BHTGVN là  nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về BHTG, từ đó nâng cao niềm tin công chúng đối với hệ thống ngân hàng tài chính. Trong thời gian tới, bên cạnh bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định về BHTG, BHTGVN sẽ tập trung vào đào tạo kiến thức về tài chính và chính sách BHTG cho người dân, triển khai “Trụ cột phổ biến kiến thức tài chính và BHTG” trong khuôn khổ chiến lược đã đề ra.

Mục tiêu của “Trụ cột phổ biến kiến thức tài chính và BHTG”

Mục tiêu công:

Nâng cao trình độ hiểu biết của người dân về kiến thức tài chính – ngân hàng và BHTG, qua đó cải thiện chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế thị trường và hệ thống tài chính – ngân hàng.

Mục tiêu ngắn hạn: 

· Xây dựng các chương trình quốc gia về đào tạo phổ biến kiến thức tài chính – ngân hàng và chính sách BHTG cho người dân, giúp họ ý thức tiết kiệm, có kế hoạch tài chính cá nhân, nhận thức đúng đắn khi lựa chọn dịch vụ tài chính, qua đó hạn chế được các rủi ro tiềm ẩn;

· Phân loại các nhóm công chúng mục tiêu, qua đó xây dựng các chương trình và nội dung đào tạo thí điểm phù hợp với từng đối tượng, trên cơ sở đó tạo tiền đề cho các chương trình quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính sau này;

· Tăng cường vai trò phối kết hợp của BHTGVN với các cơ quan quản lý Nhà nước trong vấn đề hoạch định chiến lược và lộ trình triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính;

Mục tiêu dài hạn: 

· Đưa kiến thức về giáo dục tài chính và BHTG vào chương trình giáo dục bắt buộc đối với các cấp từ tiểu học – trung học đến đại học và trong một số chương trình giáo dục cộng đồng khác;

· Triển khai hoạt động giáo dục tài chính cộng đồng trên quy mô toàn quốc, hướng tới xây dựng một đất nước văn minh, tiết kiệm và phát triển kinh tế bền vững với nền tảng là tỷ lệ người dân có hiểu biết cao về lĩnh vực tài chính;

· Làm cơ sở cho việc xây dựng các văn bản pháp quy về phổ biến kiến thức tài chính sau này;

· Tích hợp và hỗ trợ cho việc thực hiện thành công chiến lược phát triển của BHTGVN.

Đối tượng

Chương trình phổ biến kiến thức tài chính và chính sách BHTG sẽ hướng tới các nhóm đối tượng công chúng khác nhau: học sinh tiểu học, trung học, sinh viên đại học, người nghỉ hưu, người làm kinh doanh nhỏ, người dân nông thôn, người dân miền núi, các trường dạy nghề, hội phụ nữ, người khuyết tật… Với phương châm hướng tới nâng cao trình độ hiểu biết công chúng về lĩnh vực tài chính – ngân hàng và chính sách BHTG, chương trình sẽ phát huy tính sâu rộng , bao quát và bảo đảm tiếp cận đến tất cả các đối tượng trong xã hội.

Tuy nhiên, để việc thực hiện được hiệu quả, cần triển khai thí điểm chương trình phổ biến kiến thức tài chính – ngân hàng và BHTG, cụ thể là dành cho đối tượng là các em học sinh tiểu học và trung học vì các em  là những đối tượng chưa có nhiều hiểu biết về tiền bạc cũng như lập kế hoạch tài chính, chi tiêu hay tiết kiệm... Kết quả đánh giá thu được sau khi triển khai sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức cho các nhóm công chúng khác.

Phạm vi thực hiện

· Trước mắt, triển khai thí điểm tại một số trường tiểu học và trung học trên địa bàn Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng phạm vi đến các tỉnh thành khác trên đất nước.

· Trên cơ sở tổng kết thí điểm, xác định phạm vi triển khai phù hợp đảm bảo tính hiệu quả của chương trình.

Hình thức triển khai

· BHTGVN xây dựng chương trình thử nghiệm về phổ biến kiến thức tài chính – ngân hàng và BHTG, nội dung phù hợp với đối tượng là các em học sinh tiểu học và trung học;

· BHTGVN gửi công văn đề xuất với Bộ GD – ĐT đưa chương trình giáo dục tài chính vào giảng dạy thử nghiệm trong các trường tiểu học và trung học;

· Phối hợp với các cơ quan giám sát tài chính trong quá trình xây dựng chiến lược và triển khai, quảng bá chương trình, cụ thể là: NHNN, Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;

· Gửi công văn đến các Sở Giáo dục và Hiệu trưởng một số trường trên địa bàn dự kiến để đề xuất việc phối hợp triển khai, các nội dung và thời gian dự kiến;

· Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu chương trình, phổ biến nội dung tài liệu và tổ chức lớp tập huấn kiến thức cho giáo viên các trường nội dung triển khai thực nghiệm;

· Xây dựng cẩm nang, tờ rơi, các sách hướng dẫn về kiến thức tài chính với hình minh họa, lời trích dẫn ngắn gọn dễ hiểu, có trò chơi câu đố và các bài tập thực hành, tích hợp  nội dung giáo dục tài chính trên website của BHTGVN với các chuyên mục tư vấn tài chính cá nhân, video clip hướng dẫn về các kỹ năng quản lý tài chính;

· Tổ chức các buổi ngoại khóa “Ngày tiết kiệm thông minh” bao gồm các trò chơi và phần thi lên kế hoạch tài chính chi tiêu;

· Tổ chức các cuộc thi liên trường về hùng biện kiến thức tài chính dành cho giáo viên và toàn thể học sinh;

· Đẩy mạnh tuyên truyền về phổ biến kiến thức tài chính trên các phương tiện truyền thông như: báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, các chiến dịch tuyên truyền lưu động…;

· Ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức giáo dục, phi lợi nhuận… để cùng triển khai chương trình phổ biến kiến thức tài chính – ngân hàng và BHTG trên diện rộng và mở rộng thêm đối tượng tham gia chương trình.

· Phối hợp với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đào tạo cán bộ về nghiệp vụ phổ biến kiến thức tài chính – ngân hàng và BHTG;

4.2.2 Thu thập, đánh giá dữ liệu khảo sát

4.2.2.1 Xây dựng Bảng hỏi về mức độ hiểu biết về tài chính và bảo hiểm tiền gửi 

Đối với bất kỳ chương trình phổ biến kiến thức về tài chính nào, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là xác định được mức độ hiểu biết về tài chính của nhóm mục tiêu để từ đó đưa ra những chương trình đào tạo về tài chính phù hợp với nhu cầu cũng như mong muốn của họ dựa trên những nguồn lực có sẵn. Trong quá trình xác định các ưu tiên chính và soạn thảo chương trình thực hiện, các quốc gia sẽ xác định phương pháp phù hợp nhất về cách đo lường và đánh giá mức độ hiểu biết về tài chính, nhóm mục tiêu để thực hiện khảo sát, v..v.. Một số phương pháp phổ biến nhất để sử dụng để đo lường mức độ hiểu biết về tài chính bao gồm: thực hiện khảo sát tầm quốc gia và dữ liệu thu thập từ các khách hàng. 

Thực hiện các cuộc khảo sát có thể cung cấp các đơn vị thực hiện những thông tin xác định mức độ hiểu biết về tài chính, thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Đặc biệt, giúp họ xác định được những ưu tiên chính, liên quan đến các sản phẩm tài chính, các chương trình mục tiêu và các cơ quan liên quan tham gia thực hiện. Hành vi tài chính và thói quen của người dân trong việc tiếp cận với các sản phẩm tài chính, tín dụng, tiết kiệm, đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu cho phép các đơn vị thực hiện cung cấp những chương trình giáo dục tài chính phù hợp. Thực hiện các cuộc khảo sát tầm quốc gia cho phép thực hiện điều tra một số lượng lớn người dân, bao gồm cả nhóm dễ bị tổn thương. 

Theo Lusardi and Mitchell (2011), 4 nguyên tắc để thực hiện thiết kế câu hỏi khảo sát đo lường mức độ hiểu biết về tài chính hiệu quả bao gồm: 
1. Đơn giản: Các câu hỏi liên quan đến những nội dung về tài chính căn bản

2. Phù hợp: Các câu hỏi tập trung vào các tình huống mà người dân phải đưa ra quyết định hàng ngày

3. Súc tích, ngắn gọn: Số lượng câu hỏi ngắn, và khôgn mất quá nhiều thời gian để trả lời

4. Khả năng phân loại: Các câu hỏi cần phân loại được trình độ hiểu biết và kiến thức về tài chính của người trả lời khảo sát. 

Theo Knoll and Houts (2012), Lusardi and Mitchell (2011) và Xu and Zia (2012) khi thực hiện đánh giá sự hiểu biết về tài chính, các chủ đề chính được đề cập bao gồm, bảo hiểm, đất đai, thẻ tín dụng, lạm phát, so sánh giá cả, lãi suất, nguồn quỹ, kế hoạch tiết kiệm hưu trí và số lượng câu hỏi có thể dao động từ 3 – 45 câu. 

Như vậy, theo Lusardi and Mitchell (2011) “Mặc dù việc đánh giá sự hiểu biết về tài chính của người dân rất quan trọng, tuy nhiên để xác định cách họ dựa vào những thông tin về kinh tế và tài chính sẵn có để đưa ra quyết định tài chính đối với gia đình của họ thì rất khó và phức tạp”. Việc lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như văn hóa, kinh tế, xã hội, ngôn ngữ, v..v..Do vậy, cần phải xác định một kế hoạch thu thập số liệu cụ thể phù hợp với mục đích chương trình đào tạo  nâng cao kiến thức về tài chính. 
4.2.2.2 Nội dung Bảng câu hỏi xác định mức độ hiểu biết về tài chính và bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

ĐỀ XUẤT CÂU HỎI KHẢO SÁT 
ĐỀ TÀI PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Địa chỉ (chỉ cần chi tiết đến mức xã/phường):

Giới tính:                ( Nam 

( Nữ

Nghề nghiệp:          ( Tự kinh doanh; ( Làm công ăn lương; ( Nông nghiệp;

                                 ( Học sinh/sinh viên; ( Về hưu; ( Không có việc làm/ Nội trợ

Tuổi:                        ( 18-25 tuổi; ( 26-40 tuổi; ( 41-59 tuổi; ( 60 tuổi trở lên

Tình trạng hôn nhân:  ( Độc thân; ( Đã kết hôn; ( Ly dị/ Ly thân/ Ở góa.

Trình độ học vấn:         ( Cao đẳng/ Đại học/ trên đại học; ( Trung cấp nghề;  ( Bậc phổ thông.

NỘI DUNG CÂU HỎI:

1. Thu nhập hàng tháng trung bình của bạn trong khoảng 1 năm trở lại đây?

( Dưới 5 triệu đồng

( 5-10 triệu đồng

( 10-20 triệu đồng

( Trên 20 triệu đồng

2. Ai chịu trách nhiệm ra quyết định chi tiêu hàng ngày trong gia đình bạn?

( Bản thân bạn

( Người khác trong gia đình bạn

( Không có ai toàn quyền quyết định

3. Bạn có biết về những loại dịch vụ/ sản phẩm tài chính nào dưới đây không?

( Tài khoản thanh toán/ Tài khoản tiết kiệm

( Bảo hiểm (nhân thọ/ phi nhân thọ)

( Cổ phiếu/ Trái phiếu

( Thẻ tín dụng

( Khoản vay thế chấp/ tín chấp

( Vay vốn tiêu dùng/ vay vốn sản xuất kinh doanh

( Ngân hàng điện tử (internet banking)

4. Trong vòng 2 năm trở lại đây, bạn có sử dụng/ sở hữu dịch vụ/ sản phẩm nào dưới đây?

( Tài khoản thanh toán/ Tài khoản tiết kiệm

( Bảo hiểm (nhân thọ/ phi nhân thọ)

( Cổ phiếu/ Trái phiếu

( Thẻ tín dụng

( Khoản vay thế chấp/ tín chấp

( Vay vốn tiêu dùng/ vay vốn sản xuất kinh doanh

( Ngân hàng điện tử (internet banking)

5. Bạn hãy lựa chọn những hành vi sau (tích vào câu mà bạn cho là đúng với bản thân):  

( Tôi có kế hoạch chi tiêu và chỉ tiêu tiền trong giới hạn đã định

( Tôi không lập kế hoạch chi tiêu và tôi tiêu tiền theo nhu cầu phát sinh thực tế

( Tôi để riêng một khoản tiền tiết kiệm hàng tháng, phần còn lại tôi sẽ dùng để chi trả sinh hoạt phí

( Tôi chi trả sinh hoạt phí hàng tháng, phần tiền còn lại (nếu có) thì tôi sẽ để tiết kiệm

( Tôi đặt ra mục tiêu tài chính cần đạt được trong tương lai và cố gắng để đạt mục tiêu đó (ví dụ tôi đặt mục tiêu cần mua nhà trong vòng 10 năm tới và tôi phấn đấu để đạt mục tiêu đó ngay từ bây giờ; hoặc tôi đặt mục tiêu lúc về nghỉ hưu tôi sẽ có 100 triệu đồng tiết kiệm và tôi bắt đầu để dành tiền từ bây giờ)

( Tôi không đặt mục tiêu phấn đấu, hôm nay đủ tiền tiêu là được

6. Bạn làm gì khi thiếu tiền tiêu?

( Rút tiền tiết kiệm/ giảm chi tiêu/ bán tài sản đang sở hữu

( Đi làm thêm 

( Vay mượn người quen/ vay ngân hàng

( Khác

7. Khi bạn có tiền dư, bạn sẽ làm gì:

( Giữ tiền mặt ở nhà

( Gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng

( Gửi tiền chơi họ (hội)

( Mua vàng hay đô-la để dự trữ

( Khác

8. Một người được thông báo trúng giải thưởng 100 triệu đồng, tuy nhiên lại không nhận được tiền ngay mà phải chờ 1 năm sau mới được nhận 100 triệu này. Tỉ lệ lạm phát là 2%/ năm. Vậy sau 1 năm, với 100 triệu giải thưởng nhận được lúc đó họ có thể:

( Mua được nhiều thứ hơn là tiêu 100 triệu ở hiện tại

( Mua được cùng một lượng hàng hóa dịch vụ như hiện tại

( Mua được ít hơn hiện tại

9. Giả sử bạn gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 2% trong vòng một năm. Vậy sau 1 năm không rút hay gửi thêm gì vào khoản tiền này, bạn sẽ nhận được tổng cộng bao nhiêu tiền từ tài khoản đó:   

__________________ (Con số chính xác)

10. Giả sử bạn gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 2% một năm. Sau 5 năm bạn mới rút cả gốc và lãi gộp của khoản tiết kiệm, vậy bạn sẽ có:

( Hơn 110 triệu đồng

( Đúng 110 triệu đồng

( Ít hơn 110 triệu đồng

( Thông tin không đủ để tính

11. Theo bạn những câu nói sau đúng hay sai:

( Khoản đầu tư càng lời cao thì càng nhiều rủi ro

( Để giảm bớt rủi ro thì nên đầu tư vào nhiều loại sản phẩm/ tổ chức tài chính khác nhau

( Mua cổ phiếu của một công ty thường rủi ro hơn so với mua chứng chỉ của một quỹ đầu tư

12. Bạn có biết về "bảo hiểm tiền gửi" không?

( Có

( Không

13. Theo bạn, ai sẽ là người phải đóng phí bảo hiểm tiền gửi?

( Người gửi tiền

( Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

( Không biết

14. Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là:

( Bắt buộc

( Tự nguyện

( Không biết

15. Nếu bạn có 100 triệu đồng tiết kiệm trong 1 ngân hàng, ngân hàng đó phá sản, bạn sẽ:

( Mất hết toàn bộ số tiền 100 triệu đồng

( Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả cho bạn 50 triệu đồng

( Ngoài 50 triệu đồng được chi trả bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, phần tiền còn lại (nếu có) thì bạn có thể lấy lại được một phần hoặc toàn bộ sau khi tài sản của ngân hàng đổ vỡ được thanh lý. 

( Không biết

16. Nếu bạn có 5000 đô-la Mỹ tiết kiệm trong một ngân hàng, ngân hàng đó phá sản, bạn sẽ:

( Mất hết toàn bộ số tiền 5000 đô-la Mỹ

( Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả cho bạn 5000 đô-la Mỹ

( Bạn không được chi trả BHTG, nhưng bạn có thể được bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ số tiền 5000 USD sau quá trình thanh lý tài sản của ngân hàng đổ vỡ

( Không biết
Lựa chọn địa bàn để tiến hành khảo sát: sau khi nhóm nghiên cứu đã đi đến thống nhất, lựa chọn các tỉnh mang tính chất vùng miền (thành thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng) nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả cao trong việc đưa ra chiến lược về truyền thông và kế hoạch về giáo dục tài chính cho người gửi tiền.

Các tỉnh, thành phố được lựa chọn như sau: Hà Giang, Tp.Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, TP. HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Các chi nhánh BHTGVN sẽ chịu trách nhiệm về việc triển khai khảo sát như sau: tổng số bảng hỏi dự kiến phát ra và thu về là 1000 bảng, đảm bảo phân bố đồng đều lượng bảng khảo sát theo tỷ lệ 50% thành thị, 50% nông thôn và cân đối theo các nhóm tuổi: 15 – 18, 18-25, 26-40, 41-59 và 60 tuổi trở lên; cụ thể số lượng bảng hỏi/1 địa bàn như sau:
· Chi nhánh Hà Nội: địa bàn tỉnh Hà Giang, Hà Nội (200 bảng)

· Chi nhánh Đông Bắc Bộ: địa bàn Hải Phòng và Bắc Giang (200 bảng)

· Chi nhánh TP.HCM: địa bàn TP.HCM, Lâm Đồng (200 bảng)

· Chi nhánh Bắc Trung Bộ: địa bàn tỉnh Nghệ An (200 bảng)

· Chi nhánh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: địa bàn tỉnh Khánh Hòa (100 bảng)

· Chi nhánh Cần Thơ: địa bàn tỉnh Cần Thơ (100 bảng)

Cán bộ nghiên cứu phối hợp giám sát, tiến hành khảo sát ở 01 chi nhánh trước tiên, nhằm đảm bảo tính khách quan và rút ra những kinh nghiệm trong việc triển khai khảo sát ở các địa bàn khác.

Phiếu khảo sát sau khi thu về phải trải qua khâu biên tập, hiệu chỉnh mới được đưa vào xử lý:

· Phiếu không hợp lệ: là phiếu không có xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm khảo sát, phiếu để trống, không trả lời đầy đủ các thông tin được yêu cầu;

· Phiếu khảo sát sau khi hiệu chỉnh, biên tập xong sẽ được đánh số thứ tự và mã hóa thông tin.

Đánh giá kết quả thu được theo tiêu chí định tính, định lượng

· Nhóm xử lý dữ liệu sau khi nhận được phiếu khảo sát được biên tập sẽ tiến hành nhập dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS, lập các bản phân tích và dữ liệu, phân tích dữ liệu, sau đó tổng hợp kết quả, đưa ra đánh giá, khuyến nghị và làm báo cáo về quá trình khảo sát. 

· Dựa vào biểu đồ để phân tích, đánh giá theo các tiêu chí sau: 

· Lựa chọn tỉnh, thành, giới tính, nhóm tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn để có tiêu chí đánh giá đối với 16 câu hỏi tham gia khảo sát.

· Biểu đồ cho câu hỏi có số lượng người trả lời đúng nhiều nhất: 

· Đối với biểu đồ giới tính, nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, tỉnh thành để đánh giá về mức độ quan tâm của từng lứa tuổi trên từng vùng, miền (( 15 – 18 tuổi ( 18-25 tuổi; ( 26-40 tuổi; ( 41-59 tuổi; ( 60 tuổi trở lên)

· Đối với biểu đồ về nghề nghiệp và trình độ học vấn để đánh giá mức độ quan tâm của từng ngành nghề và trình độ học vấn, nhận thức của người dân.

· Biểu đồ cho câu hỏi có số lượng người trả lời sai nhiều nhất:

· Phân tích tỷ lệ câu trả lời sai/ 16 câu hỏi, từ đó đánh giá mức độ nhận thức của từng nhóm tuổi, tỉnh thành, giới tính, tình trạng hôn nhân, ngành nghề và trình độ học vấn của người dân hiểu biết về tài chính và bảo hiểm tiền gửi.

· Biểu đồ cho 16 câu hỏi:

· Phân tích nhóm tuổi, ngành nghề, trình độ học vấn đối với từng câu hỏi:

· Đối với câu hỏi nhận định, quan điểm của người gửi tiền, từ câu 1 đến câu 7 (Bạn làm gì khi thiếu tiền tiêu?, Khi bạn có tiền dư, bạn sẽ làm gì?...): đánh giá khả năng tài chính cũng như cách dùng tiền của người gửi tiền.

· Từ câu 8 đến câu 16 (Một người được thông báo trúng giải thưởng 100 triệu đồng, tuy nhiên lại không nhận được tiền ngay mà phải chờ 1 năm sau mới được nhận 100 triệu này. Tỉ lệ lạm phát là 2%/ năm. Vậy sau 1 năm, với 100 triệu giải thưởng nhận được lúc đó họ có thể: …): đánh giá trình độ của người gửi tiền, mức độ hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi, từ đó đưa ra cách thức lựa chọn đối tượng giáo dục tài chính và đối tượng truyền thông của BHTGVN.

Lựa chọn đối tượng ưu tiên

· Qua bảng phân tích, đánh giá kết quả khảo sát người gửi tiền, có thể thấy được đối với nhóm các câu hỏi có số lượng người gửi tiền trả lời đúng nhiều nhất, thấy được mức độ quan tâm, hiểu biết của người gửi tiền đối với vấn đề tài chính và bảo hiểm tiền gửi, từ đó đưa ra chiến lược giáo dục tài chính đối với nhóm người này. Cách tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi và phổ biến giáo dục ít hơn, hoặc đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức đối với nhóm người gửi tiền này, nhằm tác động tới những nhóm người khác ít có điều kiện tiếp xúc về tài chính, bảo hiểm tiền gửi.

· Đối với nhóm các câu hỏi có số lượng người gửi tiền trả lời sai nhiều nhất: 

· Lựa chọn chiến lược truyền thông về bảo hiểm tiền gửi đối với từng nhóm (độ tuổi, ngành nghề, trình độ học vấn)

· Lựa chọn cách thức tiếp cận về giáo dục tài chính đối với người gửi tiền (độ tuổi, ngành nghề, trình độ học vấn)

Như vậy, đối với nhóm các câu hỏi có số lượng người gửi tiền trả lời sai nhiều nhất sẽ là cơ sở để BHTGVN phối hợp với các cơ quan liên quan, các trường Đại học để có cách tiếp cận giáo dục tài chính và có chiến lược truyền thông về bảo hiểm tiền gửi hiệu quả nhất.

4.2.3 Triển khai thử nghiệm chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi
Nhóm nghiên cứu đề xuất Chương trình thử nghiệm về phổ biến kiến thức tài chính vào bảo hiểm tiền gửi sẽ bao gồm các nội dung chính sau:
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo chương trình thử nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và BHTG của BHTGVN 

Bước 2: Xây dựng/ Hoàn thiện giáo trình cốt lõi

Bước 3: Dựa trên giáo trình cốt lõi, sửa đổi phù hợp để xây dựng giáo trình cụ thể cho các đối tượng khác nhau.
Bước 4: Đề xuất chương trình thử nghiệm đưa giáo trình vào chương trình học cho học sinh/ Chương trình đồng tiền thông minh
Bước 5: Đánh giá chương trình thử nghiệm; đề xuất triển khai trên diện rộng
Nội dung cụ thể của các bước:

4.2.3.1 Ban chỉ đạo chương trình thử nghiệm phổ biến kiến thức tài chính và BHTG
Do chương trình phổ biến kiến thức được triển khai trên diện rộng và có sự tham gia của nhiều phòng, ban đơn vị thuộc BHTGVN, Nhóm nghiên cứu đề xuất thành lập một Ban chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm để điều phối hoạt động. Ban chỉ đạo nên được đứng đầu bởi một thành viên Ban lãnh đạo, với sự tham gia của đại diện các Phòng Thông tin tuyên truyền, Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế, một số phòng nghiệp vụ và đại diện Ban lãnh đạo các Chi nhánh BHTG khu vực. 
4.2.3.2 Xây dựng và hoàn thiện bộ giáo trình cốt lõi

Bộ giáo trình cốt lõi sẽ là tài liệu cơ bản, làm cơ sở xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi của BHTGVN.

Giáo trình sẽ đề cập đến những vấn đề cơ bản của tài chính cá nhân, bao gồm các khái niệm và cách thức thực hiện. Giáo trình này sẽ được hoàn thiện về nội dung sau khi đề tài này hoàn thành. Giáo trình hướng đến mọi đối tượng có nhu cầu trong xã hội mà ít có cơ hội hoặc điều kiện được tiếp xúc, giao dịch với các tổ chức tài chính chính thống như ngân hàng, trên cơ sở kiến thức cốt lõi này sẽ tiếp tục điều chỉnh để xây dựng các chương trình cụ thể hơn cho những đối tượng khác nhau.

Ý tưởng xuyên suốt của giáo trình xuất phát từ nhu cầu và sự cần thiết phải trang bị kiến thức tài chính của mỗi cá nhân trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Đây cũng là kinh nghiệm đã được nhiều nước áp dụng trong quá trình xây dựng giáo trình phổ biến kiến thức tài chính để đảm bảo tính toàn diện và sâu rộng của nội dung. 
Biểu 9: Nội dung hướng tới của giáo trình cốt lõi
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Nội dung chính Giáo trình cốt lõi
Chương 1: Tổ chức tài chính

Khái quát: Mục đích, mục tiêu, thời gian trình bày, tài liệu đính kèm, ví dụ thực tiễn, lưu ý quan trọng và đánh giá.

(a) Tại sao nên gửi tiền tại ngân hàng?

(b) Các loại hình tổ chức tài chính

(c) Mở tài khoản

(d) Lưu ý các điều kiện cần biết khi mở tài khoản

(e) Các loại tài khoản

(f) Thẻ ATM và thẻ thanh toán trả trước (debit card)

(g) Các dịch vụ khác của ngân hàng

Chương 2: Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm

	(a) Khái niệm

(b) Tài khoản thanh toán (Lợi ích của việc sử dụng tài khoản thanh toán,  Xác định tài khoản thanh toán nào phù hợp, Các bước mở tài khoản thanh toán, Nộp và rút tiền)

(c) Tài khoản tiết kiệm

Chương 3: Tiết kiệm
(a) Lợi ích của tiết kiệm

(b) Mục tiêu và cách thức tiết kiệm

(c) Các cách thức đầu tư (Trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư)

Chương 4: Lập kế hoạch tài chính

(a) Lợi ích của việc lên kế hoạch chi tiêu

(b) Lập ngân sách, cân đối thu nhập và chi tiêu

(c) Quản lý hóa đơn và theo dõi chi tiêu hàng ngày

(d) Mục tiêu tài chính

(e) Mẹo tăng thu nhập và giảm chi tiêu.

Chương 5: Vay vốn

(a) Các loại khoản vay

(b) Chi phí đi kèm các khoản vay

(c) Điều kiện để ngân hàng cho vay

(d) Đối phó với việc lợi dụng cho vay.

Chương 6: Thẻ tín dụng

(a) Khái niệm tín dụng

(b) Các loại hình thẻ tín dụng

(c) Điều kiện để mở thẻ tín dụng

(d) Lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp

(e) Sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả

(f) Biện pháp xử lý khi mất thẻ tín dụng

Chương 7: Vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ người gửi tiền

(a) Giới thiệu về BHTGVN
(b) Hạn mức bảo hiểm tiền gửi

(c) Cách thức bảo vệ người gửi tiền của BHTGVN
Chương 8: Tự bảo vệ chính mình

(a) Biết về ngân hàng mà bạn giao dịch

(b) Biết về sản phẩm dịch vụ mà bạn sử dụng

(c) Biết về các loại chi phí đi kèm

(d) Lưu giữ các giấy tờ giao dịch an toàn và cập nhật

(e) Chỉ giao dịch với người được ủy quyền trong ngân hàng

(f) Hiểu biết về tổ chức BHTG và các cơ quan bảo vệ khách hàng

(g) Bảo mật thông tin cá nhân
4.2.3.3 Đề xuất chương trình thử nghiệm đưa giáo trình vào chương trình học cho học sinh
Lý do lựa chọn đối tượng này

Việc phổ biến kiến thức cho các em học sinh trung học cơ sở/phổ thông những kiến thức cơ bản của tài chính cá nhân là điều hữu ích vì các em sẽ được trang bị những thông tin và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào giai đoạn tự lập đầu tiên trong đời (trở thành sinh viên đại học). Những thói quen tốt như tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hay hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ giúp các em tự tin khi xử lý các vấn đề tài chính của mình và tránh được những quyết định sai lầm trong tương lai. Đây cũng là lứa tuổi tương đối phù hợp để làm quen với những vấn đề mới như tài chính. Chương trình học của học sinh bậc học này cũng thuận lợi cho việc lồng ghép các kiến thức về tài chính cá nhân hoặc hơn thế là đưa tài chính cá nhân vào trở thành một môn học chính thức tại nhà trường. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy đây là đối tượng chính trong các chương trình phổ biến kiến thức của PIDM, PIDC và đối tượng được quan tâm lớn của FDIC.
Cách thức thực hiện
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Có nhiều phương án triển khai Giáo trình cho các em học sinh, trong đó yêu cầu chung là phải phù hợp với lứa tuổi, khả năng tiếp thu của các em, nội dung phải mang tính thực tiễn, hình thức phải sáng tạo, kích thích sự ham học hỏi. Việc xem xét đến các hình thức hiện đại đang rất được các em ưa chuộng hiện này như Mạng xã hội (facebook, twitter), Game online. Điểm nổi bật của hình thức này là khả năng đến được với đông đảo đối tượng, dễ lan truyền và tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, các tổ chức BHTG khác như PDIM đã khai thác triệt để việc thực hiện truyền thông cho dự án trên facebook, thu hút đông đảo các em học sinh đăng ký theo dõi cũng như yêu thích.


Trước tiên, Giáo trình có thể đưa vào các tiết học ngoại khóa của một số trường trung học phổ thông/ cơ sở quốc tế nơi khá cởi mở với việc chấp nhận môn học mới. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan có thể tổ chức phổ biến kiến thức cho giáo viên tại đây, sau đó sẽ hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc hoặc trở thành giáo viên khách mời tại các trường phổ thông này. Để hỗ trợ, BHTGVN có thể tổ chức những buổi nói chuyện giới thiệu về giáo trình hoặc các cuộc thi tìm hiểu kiến thức có nội dung trong giáo trình với những giải thưởng hấp dẫn để khuyến khích các em học sinh tham gia.

Đánh giá hiệu quả chương trình thử nghiệm

Việc đánh giá sẽ được tiến hành thông qua Bảng hỏi phát trước buổi học và sau buổi học. Kết quả sau đó sẽ được tổng kết, dựa trên đó BHTGVN sẽ có những kiến nghị lên cơ quan cấp trên để mở rộng việc phổ biến kiến thức đến nhiều trường học, đối tượng hơn nữa.

4.2.3.4 Đề xuất chương trình “Đồng tiền thông minh”

Các kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân có thể được tập hợp trong một chương trình gọi là “Đồng tiền thông minh”. Chương trình này có thể được thực hiện theo hình thức hỗ trợ việc tự học trên máy tính, theo đó người học sẽ tải nội dung về máy tính của mình. Chương trình sẽ được đăng trên ngay trang đầu của website BHTGVN để tiện cho người học.

Yêu cầu của chương trình:

· Có đầy đủ các nội dung của tài chính cá nhân (tham khảo giáo trình phía trên)

· Có nhiều ví dụ thực tiễn để minh họa

· Đơn giản và dễ hiểu

· Có bài tập kiểm tra sau khi học.

4.2.3.4 Kênh tư vấn trực tiếp cho người gửi tiền:

BHTGVN sẽ có Mục Giải đáp thắc mắc trên website của mình để giúp người dân khi có nhu cầu. Theo đó, người dân có thể gửi trực tiếp câu hỏi lên website và BHTGVN sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Người dân cũng có thể liên lạc với số điện thoại hotline để được cán bộ của BHTGVN trợ giúp nếu cần thiết
Phụ lục 1
Giới thiệu giáo trình triển khai Money Smart cho các nhóm đối tượng khác nhau
	Giáo trình dành cho người lớn
	Giáo trình dành cho thanh thiếu niên (8-20 tuổi)
	Giáo trình dành cho người lớn tuổi
	Giáo trình dành cho cơ sở kinh doanh nhỏ

	Giới thiệu dịch vụ ngân hàng
	Giới thiệu dịch vụ ngân hàng
	Các hình thức lừa đảo người lớn tuổi phổ biến
	Các hình thức kinh doanh

	Các loại hình tổ chức tài chính
	(Nội dung tương tự)
	
	Quản lý thời gian

	Năm lý do sử dụng dịch vụ ngân hàng
	 
	Gian lận đối với cựu binh
	Quản lý tài chính

	Các bước mở tài khoản tại ngân hàng
	 
	
	Quản lý hồ sơ

	Hai loại tài khoản tiền gửi
	 
	Ăn trộm thông tin cá nhân
	Các dịch vụ ngân hàng dành cho kinh doanh nhỏ

	Các dịch vụ đi kèm tài khoản tiền gửi
	 
	
	Báo cáo tín dụng

	Thông tin cơ bản về đi vay
	Thông tin cơ bản về đi vay
	Ăn trộm thông tin y tế
	Quản lý rủi ro

	Định nghĩa “tín dụng” và “khoản vay”
	(Nội dung tương tự)
	Gian lận đối với người sở hữu nhà
	Bảo hiểm

	Phân biệt các khoản vay an toàn và không an toàn
	 
	
	Kế hoạch và Báo cáo thuế 

	Ba loại khoản vay
	 
	Kế hoạch đối phó với rủi ro bất ngờ
	Bán lại cơ sở kinh doanh nhỏ và kế hoạch tiếp theo.

	Hai loại tài khoản tiền gửi
	 
	
	

	Các dịch vụ đi kèm tài khoản tiền gửi
	 
	Chuẩn bị về tài chính để đối phó với thảm họa.
	 

	Các chi phí liên quan đến việc đi vay
	 
	 
	 

	Điều kiện cho vay
	 
	 
	 

	Lý do các khoản vay trả góp có chi phí thấp hơn dịch vụ cho thuê tài chính cá nhân
	 
	 
	 

	Lý do cần lưu ý đến các khoản vay như cho thuê tài chính cá nhân, khoản vay trước từ tiền lương
	 
	 
	 

	Biện pháp đối phó việc lợi dụng cho vay
	 
	 
	 

	Tài khoản thanh toán
	Tài khoản thanh toán
	 
	 

	 Lợi ích của việc sử dụng tài khoản thanh toán
	(Nội dung tương tự)
	 
	 

	Xác định tài khoản thanh toán nào phù hợp
	 
	 
	 

	 Các bước mở tài khoản thanh toán
	 
	 
	 

	Nộp và rút tiền
	 
	 
	 

	Cân đối séc và sao kê ngân hàng
	 
	 
	 

	Các chiến lược nhằm tránh việc thanh toán chậm
	 
	 
	 

	Mối liên hệ giữa thẻ ghi nợ với tài khoản thanh toán
	 
	 
	 

	Quản lý tiền
	Đặt mục tiêu
	 
	 

	Thói quen kiểm tra cho tiêu hàng ngày
	Kiểm tra thói quen chi tiêu
	 
	 

	Lậpkế hoạch chi tiêu cá nhân và thu nhập-chi tiêu tháng
	
	 
	 

	Cách giảm chi tiêu
	Lập kế hoạch chi tiêu và ước tính thu nhập – chi tiêu
	 
	 

	Cách tăng thu nhập
	
	 
	 

	Cách thức quản lý các hóa đơn
	Giảm chi tiêu và tăng thu nhập
	 
	 

	Liệt kê và đặt thứ tự ưu tiên mục tiêu tài chính
	Quản lý tiền
	 
	 

	Tiết kiệm
	Tiết kiệm
	 
	 

	Tầm quan trọng của tiết kiệm
	(Nội dung tương tự)
	 
	 

	Xác định mục tiêu, cách thức tiết kiệm
	 
	 
	 

	 Cách thức đầu tư mà bạn có thể áp dụng
	 
	 
	 

	Cách thức tiết kiệm cho khi về hưu
	 
	 
	 

	 Cách thức tiết kiệm cho các khoản chi tiêu lớn như: học phí đại học của con, mua xe, mua nhà hoặc nghỉ mát.
	 
	 
	 

	Quyền lợi của khách hàng
	Không có
	 
	 

	Cách thức FDIC bảo vệ tiền gửi
	 
	 
	 

	Cách tránh mất cắp thông tin cá nhân
	 
	 
	 

	 Cách thức các loại bảo hiểm giúp quản lý rủi ro
	 
	 
	 

	 Kế hoạch cho trường hợp qua đời bất ngờ hoặc tàn tật
	 
	 
	 

	Cách chuẩn bị về mặt tài chính trước thảm họa
	 
	 
	 

	Tín dụng
	Không có
	 
	 

	Định nghĩa tín dụng, tầm quan trọng
	 
	 
	 

	Mục đích của báo cáo tín dụng
	 
	 
	 

	Yêu cầu bản sao báo cáo tín dụng
	 
	 
	 

	Đọc và phân tích báo cáo tín dụng 
	 
	 
	 

	Phân biệt tín dụng tốt và xấu
	 
	 
	 

	Ảnh hưởng của xếp hạng tín dụng
	 
	 
	 

	Cải thiện tình trạng tín dụng trước đây
	 
	 
	 

	Sửa lỗi báo cáo tín dụng
	 
	 
	 

	Tránh mất cắp thông tin cá nhân
	 
	 
	 

	Thẻ tín dụng
	Thẻ tín dụng
	 
	 

	Khái niệm và vai trò của tín dụng
	(Nội dung tương tự)
	 
	 

	Mục đích của việc sử dụng thẻ tín dụng
	 
	 
	 

	Khi nào bạn đủ điều kiện mở thẻ tín dụng
	 
	 
	 

	Thẻ tín dụng nào là phù hợp
	 
	 
	 

	Điều kiện phát hành thẻ tín dụng
	 
	 
	 

	Cách sử dụng hiệu quả thẻ tín dụng
	 
	 
	 

	Biện pháp xử lý khi mất thẻ tín dụng
	 
	 
	 

	Vay trả góp
	Các khoản chi tiêu lớn
	 
	 

	Các khoản vay trả góp
	Phân biệt các khoản vay trả góp an toàn và không an toàn
	 
	 

	Điều kiện cho vay gia đình
	
	 
	 

	Luật liên bang bảo vệ khách hàng khi đi vay
	Các khoản vay đi học và mua xe
	 
	 

	Các câu hỏi cần thiết khi mua xe
	
	 
	 

	Lý do vay trả góp có chi phí thấp hơn thuê tài chính
	 
	 
	 

	Mua nhà
	 
	 
	 

	Lợi ích và bất lợi của việc thuê và mua nhà
	 
	 
	 

	Câu hỏi cho thấy bạn đã sẵn sàng mua nhà
	 
	 
	 

	Các bước cần thiết để mua nhà
	Ghi nhớ khi mua/thuê nhà
	 
	 

	Điều khoản cơ bản/thông tin cần để vay tiền mua nhà
	Chi phí ban đầu và sau đó đối với việc thuê nhà
	 
	 

	Các loại hình vay mua nhà
	Các câu hỏi xác định bạn đã sẵn sàng mua nhà
	 
	 

	Ảnh hưởng của lãi suất
	
	 
	 

	Ảnh hưởng của thuế và bảo hiểm lên khoản trả góp
	Chi phí liên quan đến thuê và sở hữu nhà
	 
	 

	Phục hồi
	Không có
	 
	 

	Đánh giá tình hình tài chính hiện tại
	 
	 
	 

	Cách tăng thu nhập và giảm, lên thứ tự chi tiêu
	 
	 
	 

	Lên kế hoạch phục hồi tài chính và thực hiện
	 
	 
	 

	Xác định khung thời gian để sửa đổi và xem xét kế hoạch phục hồi
	 
	 
	 


Phụ lục 2:  KẾ HOẠCH KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

1. Mục tiêu:

· Khảo sát, đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về các dịch vụ tài chính và lựa chọn khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính;

· Tìm hiểu những thách thức đối với người dân trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, làm rõ và lý giải các nguyên nhân dẫn đến những khó khăn này, qua đó đưa ra đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về các dịch vụ tài chính.

· Kết quả khảo sát sẽ làm cơ sở để BHTGVN triển khai chương trình đào tạo kiến thức sử dụng dịch vụ ngân hàng, hiểu biết về BHTG cho người dân, đồng thời làm cơ sở xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông của BHTGVN.
2. Yêu cầu: 

· Khảo sát phản ánh đúng trình độ hiểu biết về tài chính của người dân theo phân bố vùng, miền địa lý, trình độ, nhóm tuổi, giới tính… đảm bảo nội dung chất lượng và yêu cầu theo phiếu khảo sát, đúng tiến độ thời gian;

· Các số liệu và báo cáo được tổng hợp chính xác, khách quan, trung thực, cung cấp cho Ban lãnh đạo của BHTGVN những thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

· Trình tự tiến hành khảo sát:

· Thu thập mã hóa: đảm bảo tính khách quan và chính xác

· Đánh giá kết quả: theo vùng, miền, giới tính, tiến hành nhập dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS để đưa ra số liệu, bảng biểu phân tích.

· Xử lý kết quả: Lập các bản phân tích và dữ liệu, phân tích dữ liệu, sau đó tổng hợp kết quả, đưa ra đánh giá, khuyến nghị và làm báo cáo về quá trình khảo sát.

3. Phạm vi đối tượng khảo sát
· Khảo sát các đối tượng người dân theo các nhóm tuổi: 15 – 18, 18-25, 26-40, 41-59 và 60 tuổi trở lên, bảo đảm cân bằng yếu tố vùng miền (50% thành thị, 50% nông thôn);

· Lưu ý người được khảo sát không hoạt động trong lĩnh vực tài chính –ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm.

4. Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2013 và tháng 1-2/2014

5. Địa điểm khảo sát dự kiến: Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, TP. HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

6. Tổ chức thực hiện:

Phân công công việc: 

· Phòng TTTT : làm tờ trình TGĐ về việc triển khai kế hoạch khảo sát và đi công tác, chịu trách nhiệm soạn thảo công văn gửi các chi nhánh BHTGVN triển khai khảo sát người gửi tiền tại cơ sở;
· Phòng NCTH: phối hợp với phòng TTTT giám sát trực tiếp việc triển khai khảo sát tại 1 Chi nhánh được phân công;
· Các chi nhánh BHTGVN sẽ chịu trách nhiệm về việc triển khai khảo sát như sau: tổng số bảng hỏi dự kiến phát ra và thu về là 1000 bảng, đảm bảo phân bố đồng đều lượng bảng khảo sát theo tỷ lệ 50% thành thị, 50% nông thôn và cân đối theo các nhóm tuổi: 15 – 18, 18-25, 26-40, 41-59 và 60 tuổi trở lên; cụ thể số lượng bảng hỏi/1 địa bàn như sau:
· Chi nhánh Hà Nội: địa bàn tỉnh Hà Giang, Hà Nội (200 bảng)

· Chi nhánh Đông Bắc Bộ: địa bàn Hải Phòng và Bắc Giang (200 bảng)

· Chi nhánh TP.HCM: địa bàn TP.HCM, Lâm Đồng (200 bảng)

· Chi nhánh Bắc Trung Bộ: địa bàn tỉnh Nghệ An (200 bảng)

· Chi nhánh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: địa bàn tỉnh Khánh Hòa (100 bảng)

· Chi nhánh Cần Thơ: địa bàn tỉnh Cần Thơ (100 bảng)

· Các phiếu khảo sát sau khi thu về phải trải qua khâu biên tập, hiệu chỉnh mới được đưa vào xử lý:

· Phiếu không hợp lệ: là phiếu không có xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm khảo sát, phiếu để trống, không trả lời đầy đủ các thông tin được yêu cầu;

· Phiếu khảo sát sau khi hiệu chỉnh, biên tập xong sẽ được đánh số thứ tự và mã hóa thông tin.

· Nhóm xử lý dữ liệu sau khi nhận được phiếu khảo sát được biên tập sẽ tiến hành nhập dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS, lập các bản phân tích và dữ liệu, phân tích dữ liệu, sau đó tổng hợp kết quả, đưa ra đánh giá, khuyến nghị và làm báo cáo về quá trình khảo sát. 

· Các kết luận đưa ra trong báo cáo phải hoàn toàn dựa vào dữ liệu và thông tin thu được, đồng thời cũng phải nhìn nhận trong khuôn khổ những hạn chế có thể có của đợt khảo sát.

· Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để hoàn thiện đề án, đồng thời là gợi ý để triển khai những kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức công chúng về tổ chức BHTG và các dịch vụ tài chính sau này.

7. Kinh phí dự kiến cho quà tuyên truyền : 

20.000 đ x 1.000 bảng hỏi = 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng chẵn)

8. Kế hoạch triển khai

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch khảo sát
	Trong tháng 12
	Phòng TTTT

	2
	Họp thông qua nội dung và kế hoạch khảo sát, bảng câu hỏi khảo sát, danh sách ban chỉ đạo và thành phần nhóm khảo sát.
	Trong tháng 12
	Phòng TTTT & Phòng NCTH

	3
	Gửi công văn yêu cầu các chi nhánh BHTGVN, một số QTDNDCS, Chính quyền địa phương phối hợp triển khai phát bảng hỏi cho người dân tại các địa phương dự kiến khảo sát. 
	Tháng 12/2013 và tháng 1/2014
	Phòng TTTT & Phòng NCTH

	4
	Nhóm khảo sát thu hồi phiếu khảo sát, xử lý dữ liệu trên phần mềm Excel và SPSS, tổng hợp và đánh giá kết quả khảo sát, làm báo cáo.
	Tháng 2/2014
	Phòng TTTT & Phòng NCTH

	5
	Họp thông qua nội dung báo cáo và kết quả khảo sát
	Tháng 2/2014
	Phòng TTTT & Phòng NCTH

	6
	Lưu trữ kết quả khảo sát để phục vụ việc hoàn thiện đề án.
	Tháng 2/2014
	Phòng TTTT & Phòng NCTH


Phụ lục 3: Ví dụ về việc xây dựng giáo trình cốt lõi - hình thức thể hiện

	Chương 1: Tổ chức tài chính, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

	Thời gian (Phút)
	Chủ đề
	Các vấn đề cụ thể
	Đối tượng

	5
	Giới thiệu chung
	
	

	5
	Ngân hàng
	Hoạt động của ngân hàng
	Những người chưa làm quen với mục đích của ngân hàng

	5
	Tại sao gửi tiền tại ngân hàng
	Các lý do gửi tiền tại ngân hàng
	Những người chưa có tài khoản ngân hàng

Những người đang xem xét việc mở tài khoản

	10
	Các tổ chức tài chính
	Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân
	Những người chưa có tài khoản ngân hàng

Những người đang xem xét việc mở tài khoản

Những người đang tìm kiếm ngân hàng mới

	5
	Mở tài khoản ngân hàng
	Kiểm tra các thông tin về ngân hàng: Có dịch vụ mình cần không? Có gần nhà/ cơ quan không? Giờ làm việc thế nào? Hệ thống máy ATM thế nào? Phí thường niên là bao nhiêu? Ngân hàng có được bảo hiểm không?
	Người đã sẵn sàng mở tài khoản nhưng chưa chọn được ngân hàng.

Người có ý định tìm một ngân hàng mới 

	5
	Điều kiện
	
	Tất cả mọi người

	10
	Các loại tài khoản
	Tài khoản thanh toán

Tài khoản tiết kiêm
	Những người chưa có tài khoản ngân hàng

Những người đang xem xét việc mở tài khoản



	5
	ATM và thẻ trả trước (Debit card)
	ATM

Thẻ trả trước

(Chi phí mở tài khoản, số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản, séc, số lần rút tiền/ số tiền mỗi lần rút tối đa, lãi suất nếu có)
	Người có tài khoản nhưng chưa có thẻ ATM

Người đang xem xét sẽ mở tài khoản nào.

	10
	Các dịch vụ khác của ngân hàng
	Trả lương thẳng vào tài khoản, ngân hàng trực tuyến, ATM, chuyển tiền, vay v..vv
	Người muốn tăng cường giao dịch với ngân hàng

Người đang xem xét lựa chọn tài khoản nào

	5
	Kết luận
	
	

	5
	Kiểm tra lại kiến thức
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Chương 1 của Đề tài tổng hợp một số kết quả nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến chương trình quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính. Các tiêu chí chính được giới thiệu là: khái niệm, mục tiêu, cơ sở pháp lý, các cơ quan thực hiện, phương pháp, nội dung thực hiện cũng như các cách thức để đo lường hiệu quả của chương trình phổ biến kiến thức tài chính ở quy mô quốc gia. Nhằm làm tăng tính thực tiễn của đề tài, Nhóm nghiên cứu áp dụng các tiêu chí nói trên để giới thiệu nghiên cứu tình huống của bốn quốc gia: Mỹ, Hàn Quốc, Philippines và Malayisa.








Ủy ban phổ biến kiến thức và hiểu biết tài chính


(Do Bộ trưởng Bộ tài chính làm chủ tịch)





Văn phòng nhà trắng		Bộ tài chính		Bộ giáo dục		Bộ nông nghiệp


Bộ y tế và dịch vụ con người	Bộ nhà ở và đô thị	Bộ lao động		Bộ quốc phòng


Cục dự trữ liên bang					Ủy ban giao dịch chứng khoán			


Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai			Văn phòng bảo vệ người tiêu dùng tài chính	


Văn phòng giám sát tiền tệ				Tổng công ty BHTG liên bang


Cơ quan quản lý hiệp hội tín dụng quốc gia		Hội cựu chiến binh


Cơ quan quản lý dịch vụ chung				Bộ công an


Văn phòng quản lý nguồn nhân lực			Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp





Nhóm đào tạo tài chính





Ủy ban dịch vụ tài chính





Hội đồng đầu tư giáo dục Hàn Quốc


Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Hàn Quốc








Tổ chức tư nhân





Các cơ quan nhà nước





Cơ quan giám sát tài chính


Tổng công ty BHTG Hàn Quốc


Cơ quan dịch vụ thu hồi và tư vấn tín dụng








Hiệp hội ngân hàng Hàn Quốc và 6 cơ quan khác








Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính





Tổng công ty BHTG Philippines


Bộ giáo dục đào tạo


Ủy ban điều phối Hiệp hội đào tạo tư nhân


Hiệp hội đào tạo đại học


Hiệp hội đào tạo thiên chúa giáo


Hiệp hội trường đại học, cấp ba tư thục








Chương trình đào tạo cho học sinh





Tổng công ty BHTG Philippines


Ngân hàng trung ương Philippines


Văn phòng ngân hàng tiết kiệm


Hiệp hội ngân hàng khu vực nông thôn


Hiệp hội marketing ngân hàng





Chương trình đào tạo cho người gửi tiền





NHTW Malaysia


(Cơ quan chủ trì, điều phối)





Cơ quan phối hợp thực hiện:


Bộ giáo dục đào tạo


Cơ quan quản lý nợ và tư vấn tín dụng (cơ quan trực thuộc NHTW Malaysia)


Ủy ban chứng khoán


Tổng công ty BHTG Malaysia


Quỹ tiết kiệm nhân viên 


Cơ quan khác








Bài học kinh nghiệm





Tổng hợp kết quả nghiên cứu nói trên khẳng định việc nâng cao mức độ hiểu biết về tài chính, ngân hàng rất quan trọng với đặc thù Việt Nam. Do lịch sử lạm phát tại Việt Nam có giai đoạn cao và biến động mạnh, người dân Việt Nam có kỳ vọng lạm phát rất cao. Bên cạnh đó, năng suất lao động tại Việt Nam còn khá thấp so với khu vực. Theo tổ chức Năng suất Châu Á APO (2012), năng suất lao động của Việt Nam đạt 5,3 nghìn USD, chỉ bằng 5,9% năng suất của Singapore. Mức tăng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2000-2010 giảm 0,5% so với giai đoạn 1990-2000, xuống còn 4,5%. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư còn theo đuổi hành vi đầu tư có rủi ro cao (cho vay lãi cao – tín dụng đen, chơi hụi v…v..). Vì vậy, việc triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống tài chính lành mạnh và nâng cao chất lượng sống của người dân





Chương 2 tổng hợp kết quả nghiên cứu chọn mẫu bốn tổ chức bảo hiểm tiền gửi có tham gia tích cực vào chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi. Để đảm bảo tính hệ thống, Đề tài lựa chọn các tổ chức BHTG tại các quốc gia đã được nghiên cứu tổng quát ở Chương 1. 


Trong mẫu được lựa chọn, có hai tổ chức BHTG tại các quốc gia phát triển G20 (Mỹ, Hàn Quốc), hai tổ chức BHTG tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng với Việt Nam (Malaysia, Philippines). Dù phương thức thực hiện có những nét đặc thù riêng tại từng quốc gia, kinh nghiệm của bốn tổ chức BHTG nói trên có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất chính sách triển khai chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. 





Phối hợp phát hành cuốn sách Tầm nhìn dài hạn tăng cường phổ biến kiến thức tài chính





Chiến dịch Giáo dục tài chính thường ngày thông minh








Năm 2012





Năm 2010





Triển khai chiến dịch Người tiêu dùng tài chính thông minh





Năm 2011





Phối hợp PH cuốn sách giáo dục về kinh tế và tài chính cho học sinh tiểu học và PTTH





Tìm hiểu về ngân hàng bạn gửi tiền


Tìm hiểu về các sản phẩm của ngân hàng đó


Tìm hiểu về các dịch vụ và mức phí ngân hàng


Lưu giữ an toàn các thông tin ngân hàng của bạn và thường xuyên cập nhật


Chỉ giao dịch với những nhân viên làm việc tại ngân hàng ở các điểm giao dịch chính thức của ngân hàng.


Được thông tin về bảo hiểm tiền gửi PDIC 


Cảnh giác – tránh xa những ưu đãi dễ dãi đến mức khó tin.








Chương 3 đánh giá ngắn gọn về sự phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam cũng như các chương trình phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi đã được thực hiện tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đồng thời, nhận thức được tầm quan trọng của việc đo lường mức độ hiểu biết về sử dụng dịch vụ tài chính và BHTG của các nhóm người dân khác nhau (phân theo lứa tuổi, khu vực sinh sống thành thị hay nông thôn, giới tính, nghề nghiệp…), Nhóm nghiên cứu đã đề xuất nội dung Bảng câu hỏi khảo sát và Kế hoạch khảo sát với mục tiêu có thể triển khai ngay sau khi hoàn thành Đề tài nghiên cứu.





Trong Chương 4, căn cứ vào kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam, Nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất chính sách nhằm xây dựng một Chiến lược ở tầm quốc gia chương trình phổ biến kiến thức tài chính. Đồng thời, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BHTGVN, Nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp thực tiễn, có tính ứng dụng cao nhằm xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.





Chiến lược quốc gia về phổ biến kiến thức tài chính





CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP





Bộ Tài chính


Ủy ban giám sát tài chính quốc gia


Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Ủy ban chứng khoán nhà nước


Hiệp hội ngân hàng Việt Nam


Các ngân hàng thương mại


Các tổ chức tài chính – ngân hàng – bảo hiểm khác 


Bộ giáo dục & đào tạo





Khảo sát toàn dân về hiểu biết tài chính





Ủy ban chiến lược phổ biến kiến thức tài chính quốc gia





Khảo sát





Triển khai





Đánh giá





Ngân hàng Nhà nước Việt Nam





CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI





TOÀN DÂN


Học sinh trung học / sinh viên


Người gửi tiền


Nhà đầu tư chứng khoán, vàng


Các đối tượng hưởng lợi tài chính vi mô: phụ nữ, nông dân…


Các chủ doanh nghiệp nhỏ


Các đối tượng khác





Các chương trình �phổ biến kiến thức �tài chính 








� Xem thêm: � HYPERLINK "http://www.getsmarteraboutmoney.ca/en/managing-your-money/planning/investing-basics/Pages/what-is-financial-literacy.aspx" �http://www.getsmarteraboutmoney.ca/en/managing-your-money/planning/investing-basics/Pages/what-is-financial-literacy.aspx�





� Thuật ngữ “Financial Education” khi chuyển ngữ sang tiếng Việt có thể sử dụng từ “Giáo dục tài chính” hoặc “Phổ biến kiến thức tài chính”. Căn cứ vào các tài liệu hiện có, đặc biệt là các phương thức thực hiện Financial Education theo World Bank (2010), Nhóm nghiên cứu nhận thấy thuật ngữ “Phổ biến kiến thức tài chính” phù hợp hơn với nội hàm của từ Financial Education trong bối cảnh nghiên cứu của đề tài. Có thể hiểu, Phổ biến kiến thức tài chính chính là Giáo dục tài chính  ở trình độ phổ cập hơn, trên diện rộng hơn và với các hình thức đa dạng hơn.


Như vậy, Đề tài sử dụng thống nhất thuật ngữ “Phổ biến kiến thức tài chính” trong phần tổng hợp các nghiên cứu đã thực hiện tại Chương 1.


� INFE (International Network on Financial Education) là diễn đàn chính sách quốc tế về phổ biến kiến thức tài chính do OECD thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chính phủ các quốc gia chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm về vấn đề này. Hiện tại, INFE có sự tham gia tích cực của 240 tổ chức nhà nước thuộc 107 quốc gia. Xem thêm � HYPERLINK "http://www.oecd.org/finance/financial-education/" �http://www.oecd.org/finance/financial-education/�


� Xem thêm � HYPERLINK "http://www.businessmirror.com.ph/index.php/en/news/economy/16429-senator-seeks-financial-literacy-for-hs-students" �http://www.businessmirror.com.ph/index.php/en/news/economy/16429-senator-seeks-financial-literacy-for-hs-students�


� Elizabeth E.Oller. 2013. Communicating with Depositors (ppt). Vice President, Claims Group. PDIC. 


� PDIC www.pdic.gov.ph


� Trừ trường hợp khi ngân hàng do BSP ủy quyền để thu hút tiền gửi ngoài ngân hàng mà thời gian đi lại từ ngân hàng thông thường chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. 


� Nguồn: Bài phỏng vấn TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội. Xem thêm � HYPERLINK "http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-chet-la-do-can-bo-tu-tung-tu-tac-201309170956443007ca34.chn" �http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-chet-la-do-can-bo-tu-tung-tu-tac-201309170956443007ca34.chn�


� Nguồn: TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý Kinh tế trung ương đưa ra tại Hội thảo “Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế”.  Xem thêm � HYPERLINK "http://vtc.vn/1-456580/kinh-te/quy-mo-tin-dung-den-o-viet-nam-khoang-50-ty-usd.htm" �http://vtc.vn/1-456580/kinh-te/quy-mo-tin-dung-den-o-viet-nam-khoang-50-ty-usd.htm�


� Xem thêm � HYPERLINK "http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/603091/Hon-4300-vu-an-hinh-su-lien-quan-tin-dung-%E2%80%9Cden%E2%80%9D-tpp.html" �http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/603091/Hon-4300-vu-an-hinh-su-lien-quan-tin-dung-%E2%80%9Cden%E2%80%9D-tpp.html�


� � HYPERLINK "http://tapchitaichinh.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=32149" �http://tapchitaichinh.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=32149�


� Xem thêm: � HYPERLINK "http://vtv.vn/Tai-chinh/No-xau-the-tin-dung-gia-tang/70641.vtv" �http://vtv.vn/Tai-chinh/No-xau-the-tin-dung-gia-tang/70641.vtv�
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